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Quyền kinh này phát sanh do các bậc Thiện. 
Tin Saigon có tám tin thành trong sạch, mong làm 
wite pháp-thi, là một điều phước rất cao-qul, nén 
cầu atma trích dịch đề phán phát cho những. hàng 
cư sĩ mộ đạo thấy rò chơn-lỳ nhà Phật và thidt-hành. 
theo, ngũ hầu hưởng hạnh-phúc (hanh-cao trong 
đời này và kiếp san. 

Quyèn kinh nàg đã diễn ra quốe-âm, пау tái bản, 
có duyệt chánh vå thêm pháp trích- luc trong các 
kinh, nhất là Hạnh.Phủe kinh (Mangalasütra). 


Do дий phước cũa phàp.tht nầy, cầu cho tất cà 
chủng sanh đừng có sự thà обн lẫn nhau, dieng có 
sự làm hei lần nhan, đừng có sự khồ-não, hãy 
hỏa hào nhau, thương yên nhau và cho được an- 
өші lâu dài, cho có chẳnh-kin, xu hướng theo Phật 
Pháp, mau dén NiếcHàn, diet khỏi sanh ti іші 
hồi hưởng quả, và sanh bất-diệt. 


Mong tha) 


VANSARAKKHITA Bhikkhu 
(HO-TONG Ty khưu) 


РНАТ-РНАР LUQC.GIÀI 


in. — Vì sao phi tu Phật ? 

Бір. = Dao Phật là con đường đề cho !inb.thiin 
của chúng sanh nương theo, nd hầu di đến mục. 
địch thoút-ly sóngamé bidn-Khò, Trong thë gian có 
nhiều sự khổ kề không xit, nên Phật gọi 
là biền-khồ; sanh Кд ; già khô ; dau khổ ; chết 
khà ; muốn mà không được, kh) ; thương mà phải 
lia, khồ ; ghét mà phái hop, khà ; thương titi, khi 
thất vọng kbð; sanh ly tử biệt, khồ ; vân văn... 
Đã biết bị tràm-Iuán khồ hài, lẽ cố nhiên phải tim 
đường thoát khổ ; con đường ấy là Đạo Phật vậy. 
Cho nên chúng ta căn phải xu-hưởng theo đề dit 
khôi thống khồ luân hồi. 

Vän, — Tu, cỡ sao phải thọ Tam-qui? 

Вар, — Tam-qui, bước đường lối-iên của người 
học Phát Qui Phật, Qui-y Phip, Quy Tang, gọi 
là quiy Та 

Buc, vàng, sam, hà.pháeh, xa-cử, xicb-cblu, 
тай-айо là bẩy іш thế-gÌan, tuy qui thật, nhun 
chẳng có năng lực iplo chúng sanh ra khi 
vòng sanh-ữ, chi có Phhi-Pháp-Tang mới cứu 
với chủng sanh hết khà đến vai được, nén gọi 
là Tam-Bio, bn món bản gul trong hơn hết. 

Qui.y Phát, là nương theo Phật Phật là bộc đã 
tĩnh giấc vo-minh, thấu suốt ba ci, thông сй ba 
đời dà chung quả vò-ssnh bất diệt. 

Chóng sanh muốn được gàithoàt các thống. 
khô, lề đương nhiên phải nương theo Ngài, di trên 
con đường Ngoi dà di, thì së dạt mueaich như 
Ngài chẳng sai, 


Qui-y Pháp, là phải nương theo 101 РЬ! day, có 
ghi chép trong Tam-Tang Pháp-Bảo (kinh, luật 
luận), Xem Tam-Tạng và học hỏi thêm nơi Me 
Thién.Tri-Thue, đề suy сіна cho châu-đáo, lời nào 
hữu-lÿ mới nên thật hành theo, chẳng vì nghe thấy 
mà vội tin, e phải lầm đường, lạc nẻo. Phật có 
đặn Bại-Đức A-Nan-Đa rằng: «А.Хап-Ва nầy! 
Sau khi Nhu-Lsi nhập diệt, nếu ед ai nói ta nghe 
Phật giing giải cách này. hoặc thë kia, các ng 
chở nên vội tin mà сбор đừng vội bà; nghe rồi 
Phải xét, lời nào đảng theo chon- là lới của 
Маш Гаї; bằng không, là lới bja đặt, сас ngươi nèn 
cần-tuên, dè-đặt ». 

Qui-y Tăng là nương theo Tăng, Tăng là nhóm 
thầy Тӯ. Кі, lữ 4 vị trở lên, hoà-thuận ở chong 
cũng nhau, ăn theo Phật (1), ở theo Phật (2), mặc 
theo Phật (3), nghiém-trl giới len theo Phật (4). 
Các Ngài siêng năng học hôi Tam-Tạng, béi là 
phải thông thuộc Tạng Luật đề tho-tri cho tinh- 
nghiêm, và elm-hoá người đời y theo chinguyèn 
hoằng-pháp lợi.sanh сйа Phật, 

Tang là những с tu-hình chon.chánh, xã phủ 
©Šu-bần, x thân cầu đạo, hạnh kiềm trang nghiêm. 
đảng lam mó.pham cho quầnasinh, nên chi ta cần 
nương theo đề bước lèn con đường giài-thoát, 

Ván.— Vi sao phải niệm Phật? 


ОЭ Pht ngo thực (2) Ngài hằng ngự nơi thanh vắng 
(rừng өй) trữ ra trong 3 thắng hà thì NGA mới ту nơi 
tinh xá. G] Ngài mặc lam y, ігі binh khất thực, 8) giới 
Toit tính nghiêm, 


Рар-- Vi bị ngũ-trần lõi cuốn. lam cho tám Iu- 
lờ điênđão, không phân lẽ chánh điều tà, nên 
chủng ta tạo ra nghiệp báo siu dày, do 40 phải 
bị luân-chuyỀn trong sâu đường, từ vo-luong kiếp. 
đến nay vẫn còn mắc trong vòng khốc hai. Nếu 
muốn được sáng suốt, trước trìgiới cho nghiêm, 
ih tàm cho vững, chế ngự luccin. ngăn 
ngira lục trần thi tàm sẽ diin-dàn thanb-tjnh, suốt 
thông mọi lẽ, phân biệt chinh tà, lành các sự dữ, 
lâm những điều lành, như thể sẽ hết khà được 
vui, Vi abur nước giữa giỏ, thường huy xao.động, 
nën xem trong nước nào thấy 10 үйі chỉ. Nếu dem 
nước đựng vào nơi kín đáo, sóng lặng nước trong, 
vật chỉ trong nước cüng biện bày ó rë, chùng ta 
biết nước 191 mà dùng, biết nước de mà bà 

Cho nên niệm Phật, Thauthiền là một phương 
pháp tối cao, làm cho lâm xao-xuyến trở nèn 
thanh.tịnh, tàm mờ ám ra sàng suối, thấu rõ ha 
tưởng: vò-thường, khồ-nño, vô.ngã, cia sự vật, 
chẳng cô vật chi là của ta, cho đến thân tử-đại (mà 
ta lầm tưởng là ta), cũng chẳng phải ta thi ngoài ra 
сё eii chi là ta, là cña ta, với nhận thức ấy, chẳng 
còn chỉ cho ta phải quyến-tuyển, thương-yêu hum 
таба. Hà không quyển-luyến, thương: yên, bam- 
muốn thì có chỉ là khồ, їйє là được tiêu.diêu 
шегі vậy, 

Kinh Pháp-Cà eó nói; CH nhân cña các việc 
khổ là lòng thương yên, ham muốn; bằng déi 
lòng thương yêu, ham muốn, cái kh) khong chỗ 
sanh vậy.» Chúng ta vi khà mà phải tu, nếu niệm. 
Phật mà dit khổ, côn chờ gi mà không thành 
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tâm đêm ngây niệm Phật ding thoát khồ đến voi, 
ẩn, — Quan.sát ойс số-hành eó ieb-Igi chi? 

Dåp— Vi không quan-sät hoặc quan-sát không 
châu „đáo những hành-xi, nén t» hay tưởng 
Tầm làm quấy, cho già là thiệt, lấy khồ làm үші, nên 
đã gây ra nghiệp.báo diy dày, mà cũng chưa biết 
tự hồi, Vi thể nén Phật day các đệ từ EE xem 
xét dee làm,lời nói và. ÿ-tưởng cho nhặt-nhiệm, 
bằng không thì sự tu hành khó bề tấn-hóa 

Thường hồi ức quan at mới có thể tư thấy lỗi 
minh, rồi thành tâm sán-hối ngay, thì thân tim 
sẻ trở nên trong syeh, thành mau có hiệu-quả. 

Sám-hói là ño.năn chữa cải những lỗi đã pham 
trước và nguyện sau nầy chẳng dâm tái phạm. Sự 
ännān không cũng chưa dù trữ tội, phải làm 
lành thêm, làm nhiều hơn cái lỗi mà mình dà phạm 
mới được, 

Ván.— Tnó Phật, lễ Phật và công Phật có y 
nghĩa thể nào? 

Dáp.— Thờ Phát, dè cho ta thường được chiêm. 
ngưỡng Büc-Hanh cao siêu ein Phật mã thức tỉnh 
thün-tám, t-hành theo chinh.phàp cùa Ngài. Thời 
Phật phải chọn chỗ qui trọng, Phật là bác Chi-Tón. 
Chi-Thánh, thây ci ba giới, từ-phụ bốn loài. chỗ 
thời Ngài phải chí cao, chỉ trọng mới là phải. 

Lễ Phật, cúng Phát vi lông kinh mến ản-đức 
của Phát, Ngài đã tròn phạm-hạnh tir, bi, hi, xi, 
sièu xuất tam-giói, đáng cho chủngsanh lễbải, 
chiêm ngưỡng. Kh) dáng hương đãng. hon 
cùng EM. nén thành lâm niệm-tưởng chi nguyện. 
tự-giác giüc-tha сда Ngồi, Thuở. còn ở djawi Bd- 
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At, Ngài thấy chüng-senh bàng bị cải khồ sanh tử 
trọng đại, cho đến thàn Ngài cũng không tránh khỏi 
số phận fy; nhân đó, Ngài dành На ngồi vua, trốn cha 
lãnh sợ, ха con, vào non Tayết.lãnh іш khồ-hạnh 
зап năm, đề tim đạo giải-thoát, Khi được chứng quả. 
Nift-Bàn rồi mà cũng chưa vội Nhip-ditt, Ngài di 
thuyết Pháp trọn 45 nim, mong tiếp độ chüng-sanh 
Weih Khi-hii, Ngài mới mándwuyén. Ăn. 
đức ấy, trời cao khó sánh, bin thầm không bi 
nën chi, khi lễ Phật, cũng Phát, chúng ta phải nhir 
đến âo.đức eno thàm ấy, rồi chuyên tì theo duo. 
hạnh của М, nguyện lu theo chù nghĩa tir, bi, 

ade, giiedha, thế mới gọi là lễ 
"Phật, cũng Phật bằng cách cbon-chánh cao-thượng. 

"Trong sich Minh-Tâm có mấy ciu sau nầy, rất 

đăng chon lý: 

LE Phq già, Kinh Phát chỉ đức, 

Niệm Phật giả, Сат Phật chỉ án. 

Khén kinh giả, Minh Phát chỉ lj. 

Тра thiền giả, Đăng Phật chỉ cảnh, 

Nghĩa là: 


Lay Phật ấy, Kinh đức của Phật. 
Tưởng Phật ấy, Cám la ơn của Phải. 
Xem kinh ấy, R lẽ cla. Phát. 
"Ngồi thiền бу, Lên сді của Phật. 

Ván. — Tu cần phải ăn chay không ? 

Вар. — Ăn cách nào tu cũng được, tày duyên 
mù ăn cho vừa có dù sire lực ding sống dè hành 
đạo cho Бараба, Ăn chay mà Шап thè xanh 
xao, tỉnhahần bụcnhược thì rất bai ; đường 
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đạo đã không được tiến-hóa mà còn phải thối. 
chuyền, Irở-ngi cho sự tu-hiph. Ăn chay như 
thế, thà là йп mặn, ăn theo câu « ấn mà sống, chớ 
không phái. sống mà ăn >, phài nguyện cử ba món 
kề san nầy, đầu không ăn nó mà phải chết cũng 
chẳng nên i 

1o Thủ mà người cy giết dà cho la án, và 
ta nghe liếng nó kêu la; 

29 Thủ mà người có у giết dà cho іш ấn, và 
ta đã thấy nó bị giét ; 

39 Thủ mà ta bit hoặc nghi người giết cố y đề 
cho ta ёп, 

Ва thứ thịt бу gọi là < tam-lịnh-nhục ». 

Duói diy tôi xin trích sown mấy điều xin cũa 
ong Đề-Bà Dot-Da : 

Ông Di.Bi-DatDa là đệ-t nghịch Phật, một 
ngày kia vào bạch với Phật như уйу: Bạch Đức 
Thé-Tón, cầu xin Đức Th-Tón nhận chịu mấy 
lời đệtử xin sau nầy: 

Xin Đức Thể-Tên buộc các Thầy Tỷ-khưu : 

1.— Phải ở tú nơi rừng đến trọn đời ; 

2,— Phải khất thực mà ăn đến trọn đời ; 

3,— Phải ăn chay trường đến trọn đời ; 

А. Phải mặc y may bằng vài do lượm được 

đến trọn đời ; 

5.— Phải tu gàn cội cây đến trọn đời, > 

Phát bèn đáp ; « Đề-Bà Dat En này ! Nhu-Lai 
không thề thuận theolời của người xin 40 đâu. 
Các thầy T$-Khưu được phép : 

1,— Tu ở rừng, ở nti, hoặc ở chùa; 


vụ 


2,— Phải khất thực mà ăn, nhưng khi có thí 
chỗ thỉnh thi được phép di dự tr 
3.— Ăn chay hoặc ăn mặn theo la 
(là ba món đã kề trên 
.— Phài mặc y may bâng Үйі -lượm được (1), 
nhưng khi có th:ehủ dàng cùng y thì 
được phép thọ lãnh và mie; 
5.— Được phép tu ở tịnh thất, 

Sur giải thoát chẳng phải chó án chay hoặc in 
mặn mà ở chà бор Agen, 
Thân : Không sit sanh, khong trộm càp, khôn 
wn" Không không rom cấp, không 


Khầu : Không nói đối, khong chùi rün, không 
đâm thọc, không nói lời eich 

Y : Không tham, không sản, không tả-kiến. 
av қыл шын Каван deer 
lao, giới luật thì đâu gọi Ti chay. 
là la là wong mỗi oh ci thế kim T 

Trong Рос đại tự-diền có giải rằng, Tray 
giả, khiết giả, trang giả, cung giả. Chir trai ấy 
nghĩa là ; sạch sập, nghi#m vil, kinh оду. Tày tâm 
wit trai : гда lông trong sạch goi là. trai eg (3). 

Орд Pierre Salet, địch giả cuốn « Les paroles du 
Bouddha có trích diễn câu näy ; Се qui nous rend 
impur, се wesi pas manger de |в viande, mais c'est 
1а haine, l'intempérance, l'entélement, la bisoferie, 
la fourberie, Yenvie, l'orgueil, la complaisance 
pour les hommes injcstes s. 

Nghĩa là: Những điều lim cho chủng ta d 


tịnh không phải là sự än thịt (ап mặn), mà là lông. 

sản hận, không tiết độ, ngoan.nganh, mé.tin, gian. 

xio, 0.40, kiêu căng, xu-huóng theo kë bất chinh, 
Q Cha toi lọc thường eni là choy, xem thêm t 
Hd re rud "t 
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L— LỄ ВА TAM BAO TÓM 


RATANATTAYA - 
PUJA 

echt dipadhüpá- 

disakkirehi Bad, 

dhan Dhamman 


Sanghan abhipajayé- 


may- 
hanca — digharattan 
attháya hitáya solkhã- 
ya. 
BUDDHARATA- 
NAPANÁMA 
Мато tasa bhaga- 
vato arahato sam- 
mêsambuddhassa. 


LẺ CUNG ТАМ BẢO 


Toi xin ding các vật 
Tế nầy, nhất là nhang dèn 
đề cũng Phát, Pháp, Tang, 


Tam-Bào, ngưỡng cầu can 
cic hic ân.nhân, nhi là 
chame tôi và lôi đều 
được sự 1ấn-hóa, sự Igi- 
ich, sự binh an lâu dài. 
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ШЕ BÁI PHẬT BẢO 

“Tôi xin hết lòng thánh 
Xinh lâm lễ đức Bhagaya 
аба). Ngài là bắc Ага. 
han cao thượng, được 


D'So ih Tika enen: 


Ans Vern 


5 mới wa Mab Ph wade M 


Мн йи! ТЫ min bis lang thành Dé be H е Bapa đáo, 
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Namo tassa bhaga- |chüng qui Chinh Biến- 
vato arahato sammi. | Tri, do Sei tự ngộ, không 
Rate пылу chỉ duy. 

jamo tassa bhaga- | (рос " 
vato arahato sam. | (20207. 003185) 


misambuddhassa. 


Đức Phật tham - thiền 
vè кбй quan, nuồi rên 
Bồ.Đoàn, duói bông cây 
B5.D8 qui bản, và die 
tháng toàn bọn М-н 
mà thành bậc Chinb. 
dàng Chinh giác. Ngài là 
Ме tối thượng hơn cà 
chủng sanh, tôi xin hết 
lông thành kinh mà làm 
[2^ 
ал) 


Chur Phát di thành Chánh 
Giác trong kiếp qui- 
khử, Che Pht sẽ thinh 
Chánh-Giác trong kiếp vị 
уе buddhi һал |ы, Chư Phật đang thành 
vandămi sabbadi.  |Chánh Go trọng kiếp 

hiện tại nầy, lôi xm 
hết lòng thành-kính mà 
lâm lễ Chư Phật trong 
'Tam-Thế ấy 

(іш) 


BUDDHA СОМА 
lüpi so Bhagavà 
— Arahan 


(Üng-cüng) 


2— Sammásambu. 
(Chánh Bién-Tri) 


3— Vijjācarana- 
sampanno. 
(Minh ~ Hạnh - Тас) 


4— Sugato 
(hiện Thọ) 


5— Lekavidi. 
(Thế Gian.Giải) 

6-- Anuttaro 
(Vô - Thượng-Sĩ) 


7— Purisadamma. 
sărathi 

Zär Trượng: 

8— Satthidevama- 


nussánan 
CThién-Nhon-Su) 


a. 


ÂN ĐỨC PHẬT 
1— Due Thé-Ti 
Arahan bởi N 
lla các tji 161 
kbién 161 ròi, 
và khầu cũa Ngài dën 

(được tron lành. 

2— Die Thế. Tôn 
hi | Sammasambuddho. 
bởi Ngài dã thành Bác 
Chánh-dñng Chánh giác, 
Мі ngo Шу Wer 


— Đức. ThéTon hiệu 
VijlRearanasempanno bồi 
Ngài toàn đắc 3 


Sugato bởi "air đã di 
đến uci sn lạc, 
Đất diệt Dạ 

5.— Đức Thế. Тов hiệu 
Lokavidù bởi Ngài di 


— Đức Thế Tôn hiệu 
Anularo bởi Ngài eó 
dire hạnh không ai bị, 
7— Đức Thế Tôn hiệu 
Purisadamuuasirathi bởi 
Ngài là đứng t 


Satthidevamanussinan 
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bài Ngàilà thầy eh Chư- 
[Thien và nhon loni. 
— Buddho 9.— Đức Th£-Tón hiệu 
Ke Buddho bói Ngài thông 
thấu H Từ-Diệu-Để, và 
dem ra giáo hóa chúng 
sanh cùng biết với. 
10— Bhagavà 10.— Đức Thế: Tôn hiệu 
(тыстан) Bbagavà bởi Ngài đã 
liên xuất Tam - Giới, tức 
là Nghi không còn luân 
hồi li nữa, (Uy) 
BUDDHA 101 вб CAO 
АТТАРАТЕММА |QUI Ү PHẬT BẢO 
Natthi me sarman | Ching cỏ chi dáng cho 
2. ші phải nương theo, chỉ 
aman buddho oe Lon Due Fab дагы, 
saranan varan etena 


nèn tôi phải hết lòng 
+accavajjena hotu me [thành-kứnh má nương 


j al theo, dặng cầu sự ampe 
giữ: Hiển cho to, y nhự Mi 
hon thất này, 
(27) 
BUDDHA SAM НӦІ PHẬT BẢO. 
КНАМАРАМА | TeLsin hết long thành. 


kinh củi đầu làm I 
Uttamangena van- | үңгіп degt chin Dic 
de-han  pádapansun |Puả, là Đấng Chi-Tón 
varuttaman Buddhe | Chỉ Thánh. 

yo khalito doso Bu- tội lỗi mà tôi di 
һо khamatu tan |0) phạm đến PhiLBio, 


maman. й xin Phà-Bào xả lội 
Mi ấy cho tôi 
(Lag) 
DHAMMARATA- | CicPhipdángtheo Dao 
NAPANÀMA Bát Chánh, là coa dàng 
Deet. setya |! аа masta 
patho janānan mok [ain "et due. chỉ 
khappavesäya ujü ca [nhập Nil. Bin được. 
maggo dhammo. Pháp ấy là Pháp tri-diet 
ayamaantikaro pani. [сіс sự Іноді và các 
H P [điềuphiên-não, Pháp Bảo 
là pháp chỉ din chüng- 
sanh thoát khôi cải khó 
|sanh.tử luân.hồi, tối xin 
Hết lòng thànhkinh mà 
làm lễ Pháp ấy. 
(Les) 


21, Cic Pháp của Chu Phật 
Ye ca бабаны Í d3 c trọng kiếp guk khá, 


ca ye ca dhammi Jee pháp của Chư Phật 
апааа paccuppan. |; có trong ki 
nã ca ye dhammā các Pháp của Chư Phật 
ahan vandāmi sabba. [ding giáo truyền trong 
а kiếp hiện ші này, tôi xin 
hết lòng thành-kính mà 
làm lễ các pháp trong 
Tan Th ấy 
бш | 

DHAMMA GUNA |ÀN ĐỨC PHÁP BẢO 
1— Srikkhito |1- Sväkhàto hhagvatà 

Bhagavatà  |nghĩa là Tam Tong Phíp- 


2 —Dhammo 


3 — Sanditthiko 


4— Akáliko 


5 — Ehipassiko: 


6 — Opanayiko. 


7 — Paccattan vedi- 
tabbo Viannhi 


Bìo của Đức Thế-T 
Wén truyền y theo 
'Chảnh-Pháp. 

2. Dhammolà Pháp 
Thánh có 9 hang:4 dạo 
4 qui và 1 Niếc-Bàn 

3 Sandiuhiko là Pháp 
mà ChưThành dã thấy 
chắc, biết chắc bởi nhà 
kến lánh chẳng phải vì 
nghe vì tin kë nào khác, 
nghta là tự mình thấy rõ 
Соту. 

з_ Akaliko là Pháp dà 
cho đắc quả không chờ 
ngày giờ, là khi nào dhe 
đạo thi đầc quả không 
chòm trẻ. 

5— Ehipasiko là Pháp 
của Chư Thánh đã đắc 
чой rồi, có thề ứng hóa 
cho kề khe biết được, 
!L— Obanayiko là Pháp 
của chư Thánh đã có 
trong mình. do nhờ phép 
thiền định, 

7 — Paeeatlan veditabho 
Vinshhi là Pháp mà các 
hàng ғыш nhớt là 
bie Thượng Du được biết 


[được thấy tự, nơi tám. 


эйе 


DHAMMA 
ATTAPATENNA 
Natthi me saranan 

annan Dhammo me 

saranan varan ete. 
na saccavajjena hotu 
me jayamangalan. 


DHAMMA 


vidhan varan dha 
meyo khalito doso 
dhammo — khamatu 
tan maman 


SANGHARATA 
NAPANÁMA 
Sangho  visuddho 
vara dakkhineyyo 
santindriyo sabba- 
malappahino gune- 
hinekehi samiddhi 
patto anäsavo tan 
panamāmi Sanghan 


101 BÖ CÁO QUIY 
PHÁP BẢO 

Chẳng có chỉ ding 
cho tôi phái nương theo 
chỉ eó Đức Pháp là qui- 
báu, nén lôi phải hết 
lông thành kính mà 
nương theo, dáng cầu sự 
en-lạc đến cho tôi, y như 
lời chon thàt nầy 

ЗАМ HOI PHÁP BẢO 
Toi xin hết long thành 
kinh, cải diu làm lễ hai 
hạng Phảp Bảo là Phip- 
học và Pháp nành. Các 
Wi lỗi mà lôi đã vô $ 
phạm đến Pháp-Bio, củi 
жіп Pháp-Bìo xá tội lỗi 
бу cho tôi, 

(Loy) 
LÈ BÀI Tỉ 


„вло 


Chư Thánh.Tëng đã 
được trong sạch qui biu, 
là bậc dáng cho người 
đảng lễ cùng dường, vi 
ше сіп của các Ngài dà 
thanh tịnh, lông tham 
mun đã @ trừ; là Ting 
đã thoát ly trần ше, 


tôi xin hết lòng thành 


Ye ca Зап һа at 
tā ca ye са зап Ва 
anãgatã paccuppan- 
nã ca ye Sanghã ahan 
vandámi sabbadà 


SANGHA GUNA 
1— Suppatipanno- 
Bhagavato 
Sávakasangho 


2 — Ujupatipanno 
Bhagavato 
Savakasangho 


3-- Ñãyapatipanno. 
Bhagavato 
Savakasangho 


kính mà làm lễ Chư 
'Thánh-Táng ấy. — (Loy) 

Chư Tăng đã đắc đạo 
cùng quả trong kiếp giá 
khứ, Chư Tăng sẽ die 
dao cùng quả trong kiếp 
vị lai, Chư Tăng dan 
dhe dio cime quà trong 
kiếp hiện tại nầy, tôi xin 
hết lòng thành kính mì 
lim lễ Chu Thánh Ting 
trong Tam Thế бу, 

(Lon) 


AN BỨC TÀNG-bÀO 

1— Seppatipanno hba- 
gavato sàvaVaserinho Tăng 
là cic bậc Thinh-văn dé 
từ Phật, các NgN dā tu 
hành chinh chẩn y theo 
Thánh-Pháp. 

2— Ujepalipanno bha- 
gavito sivrk'sangho 
Tang là cie Me Thịnh. 
Vän dé tử Phải, các Ngài 
đã tu hành chính chẩn y 
theo Chánh:Pháp. 

3— Nàyapatipanao bha- 
te sivakasaigho. 
Tăng là cic bậc Thinh 
Văn đệ tữ Phát, chc. Ngài 
to-hành đề giác ngộ Niết- 
Bản là nơi an -lse dit 


khôi các sự thống khà, 


4— Sãmfcipatipan- | 4- Sämfefpatipamno 
no bhagavato_ sävakasaigho 
Bhagavato Tăng là các bậc Thinh 


Ë Vin đệlừ Pht các Nghệ 
Sirakasangko — Lë tn theo phép giới định 


tuệ. 
5.— Yadidan Санат] | 5— Yadiden cattari pu- 
Ригівауовапі risaxugðni Tăng nfualém. 


đôi thi cô bổn Ме; 

Tang đã đắc deo cùng 
quả To-DàHuon ; 

Tăng đã dic dạo cùng 
quả Tu-Pa-Hám ; 

Ting đã đắc đạo cùng 
quả A-Na-Hàm ; 

Tăng đã đắc dao cùng. 
quả A-la-Hin. 

6.— Attha Purisa- | 6— Atho purisapugeola 

A Tăng nếu đếm chiếc thì 

pech có йт Ме: 

Tăng đã đắc đạo Tu- 
Đà-Hườn ; 

Tăng đã đắc quả Та- 
đã-Hườn ; 

Trng đã đấc đạo Tư. 
dam ; 

Tüng đã đắc quả Tu. 
Di-Hàm ; 

Tăng đã đắc đạo A- 


Na-Hàm 
Tang đã dác quả А. 
Na-Hàm ; 


ET 


7— Esa Bhagavato 
Sšvakasangho: 


8— Âhuneyyo. 


9— Pähuneyyo : 


10— Daldhineyyo 


11— Abjalikaray- 
miyo | 

12-- Anuttaran 
Punnakkhettan Lo- 
kasa 


Tang dã đắc dao A- 
La Hàn ; 

Tang đã đắc quà АЛА, 
Han. 

7 — Esa bhagavato sõ- 
valasangho Chư.Tăng ấy 
la bậc Тою. Уап Đệ Tử 
Phù. _ 

8— Ähuneyyo : CÁC 
(Ngài dáng thọ lãnh bốn. 
món và dụng сда Tin 
thí, ở phương ха dem 
dén dàng cũng cho những, 
người cô giới hạnh. 
uneyyo Các 
Ngài đáng thọ lãnh của 
тапчы, mà họ dành aè 
chu thàn-quyến cùng 
bậu bạn ở các nơi, nhưng 
họ lại Чел đến dàng 
| cang cho các Nuit. 

10— Dakkhineyyo Các 
Ngài ding thọ lãnh. 
Tin-thi tin D nhon quà 
дет đến dàng củng. 


10— Anjalikaraniyo 
Các Ngài đáng cho chàng 
sanh lé bái 

ш- Anutiaran 
puññakkhettlan lokas- 
ъа Cic Ngài là phước- 
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dèn cña chúng sanh 
không đâu hl kịp, 


(oy) 
SANGHA АТТАРА. |101 Вб CÁO QUI Y 
TENNA TANG BẢO 


Ман me saranan | Chẳng сб chỉ đảng cho 
CN: toi phải nương theo, chi 
annan Sangho me sa- ед Đức Tăng là qui báu, 
nèn đôi phối hết lòng 
thành kính mà nương 


theo, đặng cầu sự an lạc 
ба cho tôi (у như lời 

ben thật này), 
SANGHA KHA- lSÁM HƠI TANG BẢO 
МАРАМА “Tôi xin hết lòng thành. 
Uttamangenavan- | kinh củi đầu lãm lễ hai 


Het) lbậc Tăng bảo là Phàm. 
енесін TT, và Thành Tưng, 
vidhotaman зап) сйс tội lỗi mà tôi đã vog. 
yo khalito doso san. |pham đến Tăng bảo củi 
gho khamatu tan ma- | sin Ting bào xá tội lỗi ấy 


man. bet, аш) 


LỄ BÁI TAM BẢO TÓM ТАТ CHUNG 
VỚI SỰ DANG LỄ VÅT CONG DUONG 


lüpi so bhagavà arahan sammásambuddho 
Vijjãcaranasampanno sugato lokavidü anuttaro. 


-nu- 
purisadammasirathi ` satthüdevamanussánan 
buddho bhagayä ` ti. 
(nên tụng luôn pàli và nghĩa theo hiệu Phật) 
Tan arahsligunasan yuttan buddhan sirasā 


Tôi xin thành kính củi đầu làm lễ đức Chánh, 
biến tri, Ngài dà có đây đủ cả đức Unh, nbàt 
là đức Arahan. 
Тапса buddhan imehi sakk&rehi abhipüjay And, 
Toi xin thành kinh cang đường đức Chinh đẳng 
Chánh giác, bằng các lễ vật gồm có bấy nhiêu 


(Lap) 
Sv&kkháto bhagavatã dhammosanditthiko: 
akaliko ehipassiko opanayiko paccattan veditab- 


(nén tụng luôn pàli và nghĩa theo hiệu Pháp). 


n svākkhātādigunasan yuttan dhamman 
sirasã namāmi. P 

Tôi xin thành kính củi đầu làm lễ đức Pháp, 
đã có đầy đủ cà đức tính, пішін là duc Svikkhäto, 


'ànca dhamman imehi sakkürehi abhipüja- 


уші. 
Tôi xín thành kính cảng đường đức Pháp, 
bằng các lề vật gồm có bấy nhieu 
(Lou) 5 
Supatipanno bhagavato s&vakasangho ujū- 


Kall EI 


patipanno bhagavato süvakasangho nayapati- 
panno bhagavato sávakasangho sãmieipatipanno. 
bhagavato sàvakasangho yadidan cattári purisa- 
yugäni attha purisapuggalã esa bhagavato sãy: 
kasangho &huneyyo pãhuneyyo dakkhineyyo 


anjalikaraniyo anuttaran pusnakkhettan loka- 
жар 


(nn tụng luôn pili và nghĩa theo hiệu Ting). 
Tan supatipannädigunasan yuttan sanghan 
sirasá namámi, 

Tôi xin thánh kinh củi đầu làm lễ đức Tăng 
đã có đầy đủ cả đức tinh, nhữt 1» đức Supatipanno. 


Tanca sanghan imehi sakkirehi abhipüja- 


Tôi xin thành kinh củng dường đúc Ting, 
bằng các lễ vit gồm có bấy nhiều. 


(Lay) 


`“ 


GIHIVINAYA SANKHEPA. 


ШАТ CƯ st 


. TÓM -TẮT 


— 


II.— LUẬT CU SĨ TÓM TÁT 
(GIHIVINAYA SAMKHEPA) 


PHÉP TU BƯỚC ĐẦU 
(Pubbabhágapatipatti) 


Những người có lòng tin tưởng đến án đức 
ТатьВдо và muốn quí y lâm ТМёп.Хат (Updsaka) 
hoặc Daat (Upàtikề) là pháp їп bước đầm, 
cho ding chín chân theo bồn phận người. ст. 
at trước hết phải i lời sâm hổi giữa Tum. 
Bảo, (đối trước trợng Phát, hoặc trước thấp 
thờ. Xâ-Lj. hoặc trước mặt 1, 3, 3, vi T-Khurn, 
hoặc trước mặt Tang chủng, là tir bón thầy 
Tụ khưu trở lên, mà sam hối cũng được.) 

Trước phái làm pháp sám М, rồi sau mới 
tho Tam qui đăng lâm Thiện-nam hoặc Tin-nit 
trong Đạo.Phật, mới dang theo Ind! Tại-gia-«ư. 
st, xong rồi phải zin thọ trì NGỮ-GIỚI cho đến 
iron đời, nếu có lòng tín thành sốt sán hơn, nén 
thọ trì Bát-Quan Trai.Giới theo ngày đã định, 
cảng được thêm. phước, 

Nếu chỉ có mội người nam hoặc một người 
ті làm phép sêm hối thi phải đọc như sau 
nầy: 
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Ассауо man bhan.| Bach: Đúc ThếTon 
accagam yathã- 

bấlan yathêmulhan 
yathã aleusalan 


+ Đại Đức Tăng 


іа 
Wetz kêyena al Vi lôi Ià юш dit 
mắt, lâm lục, và không 
mish môn, nën đã phạm 
các ш WL 
Bạch : Đức Thon 
Ngài 
Các Ngài 
` Đại Đức Ting 
sg oi đã dš duoi, không 
dieu lông thành kinh, do 
thân khim y của ôi bất 
lính ша phạm đến Phật, 
Pháp, Tang. 
Bạch ; Đức ThếTön 
Ngài 
Các хем 
Đại Đức Tăng 


Cầu xin: Đúc Тов 
+ Ngài 

ayatin sanvar&ya. Các Ngài 

+ Đại Đức Tang 

XA tội lỗi ấy cho tôi, bởi 

các tợi lỗi ấy là quấy thầt, 

ding cho tôi làm những. 

việc lành tir nay về sau. 


п- || 
Xong rồi, thầy To Ems hoặc chư Tăng chứng. 
mình nơi ấy phải nhận bằng tiếng < Sadhu >, 
nghĩa là phải ròi, dùng rồi 


Nếu có nhiều thiệndín, từ hs 
đồng long xin sim hối 


Accayo no bhante 


người trở lên, 
một lượt thi đọc : 


à Nghĩa như trước, chỉ 
budd- | vã sangha- | khác nhau là đồi lôi» 
à ra « chủng lôi >. 


tesan 


pe a 


Khi đã làm lễ sám-hối giữa Tam.Blo rồi, nén xin 
thọ trì lam qui (Qui y Phật, Qui y Pháp, Qui y 
Tang), mời đúng theo phép ta cña Thién-nsm hoặc 
Tin-ni trong Phát Pháp. 

Phép qui y trước mặt 1, 2,3, thầy T$.Khra, hoặc 
giữa Tăng-Chủng đều được cl, Nếu chỉ có một 
người па hoặc một người nữ làm phép qui y trước 
mặt thấy Tỷ-Khưu hoặc giữa Tüng-Chüng thì phái 


Bạch Ngài 
:Сїс nghi 
: Đại Đức Tăng, 


Tôi cầu xin thọ phép 
qui y РЫН đã nhip Niết- 
Bàn, cầu xin thọ phép quí 
у Pháp, cầu xin thọ phép 


:Đại-Đức Tăng 
nhận biết cho tôi là 
người: Thiện.Nam,Tin.Nữ 
đã qui y Tem-Bào kề từ 
tan saranan gatan| ngày nay cho đến tron đời 

Xong rồi thầy Ty-Khưu hoặc TángChüng phải 
nhận bằng tiếng : « Sidhu э. 

"Nếu eó nhiều Thiện Tín, từ 2 người trở lên, đồng, 
lông xin thọ phép qui y, thì дос: 


HIS 
bhante  sueirapari. 
mibbutampi tan sa. 


-ю- 


тапап gaccháma| 
dhammanca  bhik- 


БЕЗЕ 


Nghĩa như trên, chỉ 
khác nhau chỗ goi « tôi > 
thì đồi lại « chủng toi » 


Néa chỉ có một người nam hoặc một người nữ. 
đối trườc tượng Phôt, hoặc trước tháp thời Xá-Lị 


mi lâm phép qui y thì 
Esahán bhante bha- 


man bhagavå Ф. 
retu ajjatagge på- 
mupetan saranan 


doe: 


Nghĩa như trên chỉ 
khác nhan chỗ goi : bạch 
mui, cá: ngài DoiDüc- 
Tang, tbi doc: 

Bach : Đức ТҺСТөп 


gatan 


Dist phần «Рыр ta bước đầu + 
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GIẢI VỀ РПАР HIỆU GỌI +THIỀNNAM, 

«TÍN кб» VÀ PHÁP СОА NGƯỜI TẠI GIA TÍN 

NGƯỠNG PHẬT PHÁP, NHÜT LÀ GIẢI VỀ 
GIỚI LUẬT. 


Những người có pháp hiệu goi là Thiện am 
hoặc Tag, vì di qui y TomBio y theo 
đời của Đức ThếTôn đã thuyết cho Boie 
Mahänāmasakyarāja rầng:eMahänãma wie! 
Những ew sĩ nào đã qui y Phật, qui y Pháp, 
qui y Tổng, thì được gọi là Thiếnnam hoặc 
vip 

Pham ngữ có nói “Ratanatayan upšsatiti 
wpRsako», nghĩa là: ngưi nào vào ngồi gin 
“Tam-Bio, thì được goi là Thiện Nam (1), 


# 
GIỚI CỦA THIỆN.NAM VÀ TING 


Phom ngữ eó nói: «РайсауіғаН cetană 
nghi là ; « Cái tàc ў chữa cải năm điều can-kết, 
gol là giới luật của Thién-Tin», y theo lời của 
Đức Th&Tón đã giải cho Mahānāmasakyarāj 


(1) Totag UPASAKA la di về е ye sts c si si gen 
э бм wing die Тона, svong б» Та Во, di. cing ge à we? 
TT - 
Ji ii rii ээ Tes Bá де d, Mig nh мене кд 


— на 


ring ; Mabün&ma nay, 
— Sự sit sonh 


người nào chữa еді 
2— Sự trộm cấp. 
4 
tống rượu, 
“Thiện. 


hề buôn bán là và ở 
man: chon chánh gọi là phép 
Chảnh-mạng của Thiện-Tin, Theo lời сда Pite 
Thé-Tón đã giải cho các thầy 7%-Кімгі rằng: «Cie. 
thầy Tỷ-Rhưu nầy! những người Th'én-Tin không 
nên phạm đến năm điều buôn bản là, là t 

1.— Nghề buôn Lån khi giới ( Satthavanijja ) 
tự minh lâm, hoặc Liễu kë khác làm, hoặc 20 khí 
gigi ấy vi một сё nào, rồi đem di bán 

2.— Nghề buôn bản người ( Sattavanijs ) 

3.— Nghề buôn bản thịt thủ (1) (Mansavanijjã) 

А. Nghề buôn bán rượu (М, ) 

3.— Nghề buôn bản thuốc die ( Visavanijjá ). 

“Những người Thiện-Tin tránh khó: nghề buôn. 
bin tà fy, và nuôi mang được chon chinh, 
gọi là ở theo phép Chinh mạng, 

* 
DIÈU HAI CỦA THIÊN-TIN 

Những việc làm cho giới luật và chánh mạng 
cùn Thién-tin hư bại có năm dë 

T) Và eui Ма амы. 
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1.— Khéng tin tưởng ân đức Tam-Bào (Asad. 
dho hoti) 

2.— Phá giới (Dussilo hoti) А 
— Không quyết dinh ( Kotuhalamangaliko 


hoti) 

&— Chấp kë có tà thuật cho sự tội phước, 
không tin sự tội, phước, đo nơi nghiệp má sanh ra 
(Mangalan рассейі по kamman) 

5.— Chỉ tim làm phước nơi người ngoại dao 
(Ito ca bahiddhã dakkhineyyan gavesati tattha 
<a pubbakáran koroti) 

Những người Thiéntin đã phạm một trong năm. 
điều đã kề irên, thì gọi là người Thiện-Tín dáng 
cho các bác Thiện tri thức khinh bi, 


VIỆC LỢI CỦA THIỆN TÌN. 


Những việc làm cho giới іші và chánh mang 

Sa Thiện-tin dược lọi ich có năm điều : 

1— Có đức tin chic trong Đức Tam - Bio 
(Saddho Hoti) 

2— Có giới (Silava hoti) 3 

3— Co lâm quyết định (Na kotuhalaman- 
galiko hoti) 

4— Tin 19 nhân qui ; không tin kë eó tà thuật 

i đạo (Kamman pacceti nomangalan). 
ini ier (бұза poor ny 
tìm làm phước poi bác — dakkhineyyapuggala, 
là bác tu có giói trong sạch, đảng thọ linh 
VAL thí của người tin ly nhân quả dem dâng củng 
(Na йо bahiddhà dakkhineyyan gavasati 
idha ca pubbakáran karoti). ` 


Những người Thiện-Tín đã lu hành theo năm 
diều lợi ich nầy goi là: Thiện-Tin сао thượng 
vi nhu hồng liên (Upšsakapaduma) hoặc gọi 
1à Thiện-Tìn như bach liên váy (Upásakapunda- 
rika). 
x 
BÜC CÜA THIEN-TÍN 


Phép đề cho Thién-am Tin-n& tu hành, ting 
thêm duo đức có 10 điều; 

1— Thiện Tin chia vui, chia Mä với Tăng ; 

2— Thién-Tia có thản và khầu trong sạch; 

3— Thién-Tin lấy pháp là quan-ưọng, là mỗi 
khi làm công việc ді đều phải lấy pháp là lớn, 
1а gốc, là chánh đứng đầu không khi nào sai lạc; 

4— Hay va thich sự bố thi thy súc minh; có 
bổ thi it, có nhiều bố thi nhiều, không cho 
lòng bón xin làm chủ; 

5— Siêng năng trong việc học hài cho thấu rõ ly 
đạo cia Phật đã giáo truyền; 

6— Có chánh kiến, là eó tri-hué thấy biết điều 
phải 18 quấy ; 

7— Tránh xa những người không có $ quyết 
định, và không tin kë có là thuật cho họa phước, 
chi tin 1ў nhân qui, làm lành được quả vui, gây dữ 
mang quà khô ; 

5— Khóng quên Tam-Bảo, dầu gặp nạn đến nỗi 
hại mioh, cũng khôag xu hưởng theo kë khác 
Уа kinh họ làm thầy, cho họ là cao thượng hơn. 
“Tam-Bảo ; 

9— Ua thich phip hòa hợp : 

10— Tu hành chín-cbẩn theo Phật;Pbáp ; 


a 


Các Thiện-Tin phải hết long ở theo 10 phép 
ấy, là đức tính làm cho mình mau được kếLquã 
mãn, mà cñng là duyên lành cña Niết-Bàn vậy, 


* 
PHÉP THO NGÜ-GIÓT 


Những người đã thọ phép Tam Qui rồi được 
Rọi là Thiện-Nam hoặc Tin-Nir, nến muốn thọ ngũ 
giới, phải xin tho nơi thấy Tệ-Khưu hoặc Sadi, 

Trước hết phải đọc < bài lễ cũng Tam-Bảo > 
tưởng đến йа đức Phi, Pháp, Ting, rồi mới nên 
đối trước mặt thầy Tj-Khwu bole Sa-di mà xin 
thọ ngũ giới, bằng lời sau nầy: 


tôi 
chủng tôi 


TEEN 


V isun үйші rakkha- 
nathãya tisaranena 


rak | xin thọ ti ngā giới 
khanatthäya баага. | nci Tam-Bào, dè vàng gi 

Gen) hành theo cho được sự lợi 
ma Ích, lần thử nhì, 


(АМ 1 ыы} ө! 
Mayan | Poch ngi eyang toi 
уйшп viun rak- | xin thọ trì өші giới nơi 
am-Bio, d giữ 
=“ | hinh. theo cho được sự 
mena saha panen | lợi ich, lần thi ba 


Xong rồi ong Wy chứng minh moi ấy, phải 
đọc ĐI sau nầy ba lần 

"Машо {ама bhagavato arahato sam- 
mšsambuddhassa ». 

"ТЫ xin bé lòng Geh kinh làm Ú Đặc 
Bhagavā đó, Ngài Tš Ме Arahan cao thượng, 
đợc chứng quả Chành-Biến Trị, do МАМ tz ng. 
Không thầy chỉ dạy 

Ong thấy dọc tiếp bài qui y Тан Во, người thọ 
giới cũng phải đọc theo, 


Buddhan saranan | Toi đem bết lòng thành 


wacehimi. kính sin qui y Phat. 
Dhamman заға-| Toi đem bếtlòng thành 
тап gacehimi | kinh xin qui y Phẩm, 
Sehen saranan] Toi dem bếtlôngthành 
и : жіп qui у Tang. 
iyampi Bud 


Toi dem hết lông thành, 
dhan saranan sac. kinh xin qui y Kn lần 
chăm; thử. mbi; 


Dutyampi Dham- 
man saranan ga 
chăm ; 

Dutiyampi San- 
ghan saranan gac- 
chăm  ; 

Tatyampi Bud. 
dhan saranan gac- 
chăm; ` 

Tatiyampi Dham. 
man saranan gac- 

Tatiyampi — San. 
ghan saranan gac- 
chăm ; 

Ông thầy đọc 


“Tôi đem hết lòng thành 
kinh xin qui у Pháp, lần 
thứ nbi ; 


“ôi dem hết lòng thành 
kính xin qui y Tăng, lần 
thử nhì; 


Toi đem hết lòng thành 
kính xin qui y Phật lần 
thứ ba; 


“Tôi đem hết lòng thành. 
kính xin qui y Pháp lần 
thứ ba 

Toi dem hết lông thành 
kính xin qui y Tăng lần 
thứ ba; 


“Tisaranaggahanan Paripunnan». 
«Phép qui y Tam Bio tròn dù chỉ eó bấy nhiêu», 


Người thọ t 


n qui phải 


lọc lời sau nầy : 


«Ата bhantes nghĩa là «Di, Yâng» 


Ông thầy đọc (người 

1— Pünátipátà ve- 
ramani sikkhápadan 
samidiy&mi 

2 — Adinnidán& 
sikkhã- 


thọ ngữ giới phải đọc theo). 
1— Toi xin vàng giữ 
dižu học là cố y tránh xa 
sự giết thác loài sanh. 
po 
2— Tôi xin vàng giữ 
điều học là сб $ trinh 


padan ` samidiyámi 


xa sự trộm cấp, 


3—Kámesumicchà- 
cárā veramani sik 
Қырым asa 


uim vera 
mani — sikkhápadan 


Ông thầy đọc : 


«Imāni panca sikkhápadáni sãdhokan katvā 
appamidenn niccakálan sammárakkhitabban ». 


dpi (hoe các гэр, nên ho i ng. gi 


о được trong sacl 


n- 
3— Tôi xin vàng giữ 


điều học là cố $ tránh xa 
sự tà dâm, 


4— Tòi xin vàng giữ 


điều học là cố ÿ tránh xa 
sự nói đổi. 


5. To xin vàng giữ 
điều hoc là có y tránh ха 
sự dë duôi uống гиди, 


h, phái vàng giữ. hành theo 


botz trọn đời, chẳng nên dë đuôi», 


Nguoi thọ giới đọc: 


«Ama bhante* nghĩa là « Ds, vàng > 
Ong thầy giải về quà báo trong việc tri gi 


Siena зирабт 
yanti silena bhoga- 
sampadã silena nib. 
butin yanti tasmi 
silan visodhaye 


Người thọ gi 


Các chủng sanh được 
sanh về cói trời cüng nhờ. 
Rit giới. Các chúng sanh 
được giản sang cũng nhờ 
giù giới, Các chủng sonh 
được giải thoát nhập Niết- 
Bàn cüng nhờ giữ giới: 
các сө ấy, nén người 
Ke DCH 
ibo trà gea trong 
lừng cho lấm nho. 


ww (Phải rồi), 


PHÉP THỌ GIỚI ВАТ QUAN TRAIL 


Những người Thiện.Tin cầu xin thọ giửi Bát. 
Quan-Tral, trước ngày hạn kỹ thọ giới, phải sắp 
đặt cho xong xuôi công nghệ сіп minh lâm 
trong ngày thường, ding sing ra xin thọ giới cho 
được trong, sạch, khói bj việc trần rùng buộc, 

Bën ky, sing phải thức cho sóm, don minh cho 
sach sẽ rồi mới nên đi thọ giới nến đi được 
trong lúc rạng dong thì tối, bằng không có thề đi 
thọ được, phải đối trước kim thân, mà phát 
nguyện như san; 

Айа uposatho im-| аз ngày рші ibo 

2 cs | tr gioi bátquan-trai, tôi 
ел rain imana) là người thọ tr gio ắc 


Жамал wien trọn ngày тау 
uposathi H A và đêm nay, 
bhavissāmi 


Nếu khong thuộc tiếng Phon thì phát nguyện 
bằng tiếng Việ-Nam cũng được. 

Sau khí đã ngoyện phải giữ một lông, không nên 
pham điều học mà minh đã tho trì, Nếu tiện thi phi 
di xin thọ giới noi thầy Tỷ-Khưu hoặc Sa-Di, dầu 
khi mặt trời đã lên сао rồi, mà minh mới di thọ 
giới, thi cũng goi rằng được thọ trọn một ngày 

bởi minh đã cò phát nguyện rồi, 
phước bảo cũng bằng nhan. 

Khi đối trước mặt thầy TÿKhun hoặc thầy Sa. 
Di, mà sin thọ giới biLquan-tral, trước hết 
phải đọc bãi làm lề Tam Bão, sau mới xin thọ giỏi 


Xin thọ giới bát-quan-trai phải đọc như sau này ; 


pas Ben | маме 
Visun visun, rakkha- 
панЬауа tisaranen 


saha atthangasaman- 


Ж 
ng aa. 


Visun 
khanatthāya  tisara- 
mena saha atthabga- 


Samanniga tan uposa- 
than. 


жа | mi | uma 


еш 
h ngòi 
Bach 51 A w 


Xin thọ trì bát-quan- 
traigiới chung với lam. 
qui đề vàng giữ hành theo 
cho được sự lợi Ich. Xin 
các Ngài hương xót tế 
độ cho giới đến loi. 


Xin thọ tri bát-qusn- 
treigiới chung với lam. 
qui đề vàng giữ: hành theo. 
cho được sự lợi ich, xin 
cie Ngài thương xót të d 

jói dén 19, lần thir 


vi 
таш) s uy 
Xin Ibo tri bát-quan.trai 
giới chung với tam-qui đề 
vâng giữ hành theo cho 
được sự lợi ích, xin các 
Ngài thương xót 16 độ cho 
giới đến t, lần thử ba, 


-9 
Xong rồi ông thầy truyền giới đọc bài Na-mo; 
pa Hạ và Tote Qui, mình phải đọc theo, у nbr 
trong phép thọ Ngi-giói đã có giải, 
ж 


BÁT QUAN 


TRAI GIỚI 


Keel ër 
менен ee T ie Aë e 
samãdiyãmi. mang, 

2 — Adinidinà| 2— Tol xin vàng giù 
veramani. — sikihã- | diều học là cố y tránh xa 
padan samadiyãmi, | sự trộm cấp, 

3—Abrahmacariyã |  3— Tôi xin vàng giữ. 


điều hoc là cố ў tránh xa 
sự thông dâm, 


i— Tôi xin vàng giữ 
điều học là сб y tránh xa 
Sự nói đối, 


5.— Tôi xin vâng giữ 

dižu học là cố y tránh xa 

sự dë duoi ung rượu, 
6— Tôi xin váng giữ 


điều học là có ÿ tránh xa 
Sự ăn sii giờ, 


=й 
7— Naccagitavidi- | 7.— Tòi xin vàng giữ 
iskadassanamálà | điều hoc là có y tránh xa 
sự múa hát hồi kèn, 
đồn, xem mùa hát, 
nghe đờn kèn và trang 
điềm, thon vật thom, đồi 
phẩn, đeo tràng hoa, 


sanatthānā veramani 
sikkhãpadan, samādi. 
gêmi. 

8-—Uecieayaname-| o Tại sin vàng giữ 
hāsayanā  veramani | điều học là có $ trinh xa 
sikkhẩpadan sama. | chổ năm, ngòi nơi quá 
Фуйай. сао và xinh dep. 

Xong rồi người xin tho giới đọc 
Iman atthangasa | _ Tôixinthotrlbátg 


š trai giới trọn dù tám điều 
gen bell ia ру Pat di gis 
„ | тауға, him đề vàng gi 
қыны me EE 
sathan imanca ratin | sach trọn zit nay và 
B đêm nay, mang cầu gieo 
được giống lành, đề thấy 
madeva rõ, МЕВА trong ngày 
tun samádiy&mi. | vị lì 
Xong rồi ông thầy lruyền giới đọc hằng lời sau 
này đề nhắc nhờ cho minh ghi nhé: 
Imêni анһа sik-| Ngudi nén tho tri bit 
khípadáni uposatha- | quan-irai giới cho trong 
DT | sich tron ngày nay và 
silavasena (шалса | gem nay không nén dễ 
đôi. 


imanca divasan sam- 
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Người xin thọ giới dos < Ата bhante » 
(Da xin vàng). 
Xong rồi ong thầy giải về quả báo trì giới ; 
Nghĩa như trước. 


Người thọ giới đọc « §ãdhu » (Phải rồi) 


* 
CHI сбл NGO GIỚI 
Giới sắt sanh có 5 chi : 
1,— Chúng sanh có thức tánh (Pino) 


2,— Biết chủng sanh có thức tánh (Panasannité) 
3,— Tinh giết (Vadhakaeittan). "` 

4.— Bán sức gift (Upakkamo). 

5.— Chúng sanh chết bởi sự _ Ấy Tena) 
aranan). 


Giới trộm cấp еб 5 chi 
— Vit cò chủ gingi (Parapariggahitan). 

2.— Biét rằng vátcó chủ gin-gii (Paraparigga- 
hitasannità). 

3,— Tinh trộm cấp (Theyyacittan). 

422 Bán sức trộm cấp (Upakkeamo), 

5,— Trộm cấp được bởi sự rån sức Ấy (Тева 


baranan). 
Giới tà dâm có 4 chi: 
1.— Người nữ không nên tà dâm, nghĩa là ei 
cò người gìn-giữ' (Agamaniyatthãnan,) 


nim 


— Tính tà dâm với gái dò (Tasminsevana- 
eittan). 
— Rin sức tå dâm (Upakkamo.) 
4— Dã là đầm (Maggena maggappati páda- 
nan). 


Giới nói đối cà 4 ем: 
1— Điều không thật (Atathan vatthu). 
inh nói. đối (Visanvádanacittan). 
— Rån sức nói dõi (Тајјоуёуёлю). 
4 — Đã lâm cho người tin chúc Wi nói đối бу 
(Parasea tadatthavijSnanan). 
Giới Âm tira có 4 chi; 


1— Ruou (Majjaniyavatthu). 
2 — Tinh uống (P&tukamyatácittan). 

— Rån sức tống rượu ấy (Tajjováy&mo). 

A — Dš nóng rượu ấy khỏi cb (Тама pinan), 

* 
си! CỦA 0101 BÁT-QUAN-TRAT 
Các chỉ trong giới sit sanh, trộm сір, nói đối, 
ung raga, đều giống trong ngū giới. 
Giới thông dâm có 4 chỉ : 

1— Trong 30 khiếu 0) (Bhedanavatthu). 
2— Tinh thông dàm (Sevanacittan). 

3 — Rin sức thông đâm (Tajjovyãmo). 

4— Đã thông dâm (Maggena  maggap- 
patipádanan). 

TI) Xe шел hạt кый gias erba эби, dể «nh dim (lên lọc 
Ia eee ty lé aki), 
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Giới до sái giờ сб 3 chỉ: 

1.— Sii giờ (là từ chính xế đến mặt trời mọc) 
(Vikšlo) 

2.— Vật thực được phép ăn trong giờ (Yàvaki. 
Шал) (tir mặt trời mọc đến đứng bóng) 

3.— Bš in khói eà (Ajjhoharanan) 

Giới múa hát, đờn kèn, xem múa bát, nghe dim 
kèn, didm trang nhan sic, nhứt là xite đầu thơm, 
đồi phấn, đeo tràng hoa, có 6 chỉ : 

1.— Múa hát, дәп kên (Naccagitádi) 

Tinh làm (Kattukamyatêcittan) 

Di nghe hoặc xem và đã nghe hoặc đã xem 
(Sutadassanatthấyagamanan)) 

4— Vật để điềm trang nhứt là tràng hos 
(мааа) 

5— Có $ dùng đồ trang điềm nhan sắc 
(Dháranacchandatà). 

6-- Đã dùng đồ trang điềm mà trang sức 
(Tassa dháranan) 

Giới nằm ngồi chỗ quá cao уй xinh đẹp có 3 chỉ 

L— Nơi піш ngồi quà cao và xinh dep 
(UecRsayanamahãsayanan)) 

2— Tinh nám hoặc ngồi (Paribhogacittan) 

3.— Đã nằm hoặc đã ngồi (Paribhogakaranan) 

Khi thiện-tin đã phạm đều đủ chi trong mỗi giới 


gọi là đứt giới, bằng phạm chưa đủ chỉ, chỉ gọi là 
giới bất 


e 


HAN KỲ TRONG PHÉP THỌ GIỚI 
BÁT-QUAN.TRAI 


Nếu luận v? ngày kỹ, th! giới bát-quan-trai chis 
ra làm bai cách. 

1— Phép bátquan.trai thọ tri trong một ngày 
và một đêm (Pakatiuposatha). 

Phép bitquan.trai tho tri thêm ngày rước 
và ngây đưa (Patijágarauposatha) 

Bit-quaz-traí thọ trì trong một ngày, một dêm 
598 ngây trong mỗi tháng ; ngày 5,8, 14, 15, 20, 
25, 29, 30, tháng thiếu thi ngày 28 và 29. 

Bát quan-trai thọ thêm ngày ruớc và ngày dun, 
99 12 ngày trong mỗi tháng, ngày, 1, 4, 6,7,9, 
13, 16,19, 21, 22, 24, 28, (thẳng thiếu ngày 27) 
trong 12 ngày ấy đều là ngày ước và ngày sau, 
liên tiếp 8 ngày bü-quan-trai thọ iri trong một 
ngày và một đêm, 

GIẢI TÔM ТАТ VỀ HAI CÁCH THỌ TRÌ 

BÁT-QUANTRAT 

Trong bát-quan.irai thọ tri trong môi ngày và 
một đêm ấy, thièn.tin phải đối trước mặt thầy T$- 
Khuu hoặc Sa-Di mà xin thọ giới mỗi khi đến 
ngày kỳ. 

Trong bảt-quan.trai (họ trì thêm ngày đưa và 
ngày rước, thiện tin phải trau giồi dic-tánh, trồng. 
nhớ tám điều học, trong 12 ngày đưa rước, chỉ 
phải giữ mình, lánh ха ngũ trần, đề chó ngày 
đăng xin thọ tri bát-quan-trai 1 ngày, 1 đêm, cho 
thêm sự tÍnh-khiết, không buộc phải đi thọ gioi 
noi thầy Tỷ-Khưu hoặc Sa-Di, 


Phép bát-quanarai thọ trì 1 ngôy 1 đêm, dạy 
phải đổi trước mặt thầy Tẹ-khưu hoặc Sa-Di mà 
xin thọ trì tâm diu hee: ба khí mãn một 
ngày một đêm ấy, chỉ phải gingiử không 
cho pham đến tim điều học, nhưng không buộc 
phải xin thọ giới. 

Khi Phật còn tai thế có truyền phép bátquan- 
trai6 ngày trong mỗi thang, là ngày 8, 14, 15, 
23, 29, 30, (tháng thiếu thì 25, 29). 

Sau khi Phật tịch diệt được 4 tháng, có cuộc đai 
hội nhóm 500 vị A-La-Hán, Đai-đức Maha Ca-Diếp 
lâm іда chủ đề kếttập kinh luật, thấy còn cách 
khoàn (từ 15 đến 23 từ 30 tới mông 5), các Ngài 
định thêm ngày 5 và 20 đề làm phép bátquan- 
trai trong mỗi tháng có tám ngày. 

* 
VIỆC NÊN LÀM 

“Thiện nam, Tin nữ đã xin thọ giới bát-quan-trai 
1 ngày 1 đêm, trong mỗi kỹ, nếu muốn được trọn 
phước thì phải giữ-gin thám và Min cho trong 
Sạch, y theo lời Phật đã truyền rin, 

Muốn cho thân được tỉnh-khiết phải tránh ха 
các nghiệp nghệ trong ngày ấy, пін là nghề ruộng 
+ rly, mun bản, vi là việc làm cho giới bất tinh, 

Muốn cho khần được trọn lành, phải ngăn ngòa 
những lời nói vo-Ich, nói đến thế sự ; nhữt là biện 
luận về cơm, gạo, tối, hay xấu, xử này xứ kia có 
nước đục bay trong, ý phục dày hay mỏng, nam 
nữ nhiều hay ii, vàn, ván.,.; рай nói về dièu 
lành là bản-luận về phép thọ ngữ-giới, bảtquan- 
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trai giới, và món quả bảo của sự trigiới, tham 
thiền, trí huệ và nghe thuyết pháp, Trước khi 
niệm phật tham thiền phải suy nghĩ về các lội 
của ngữ.dục bằng cách sau nầy ; 

Sie, thỉnh, hương, vị, xúc, năm món trần fy, 
đều làm cho mình mắc phải nhiều sự phiền 
mio luôn luôn. Нобе suy gầm về cái thân ngū- 
wl, cho thấy rõ là vô-hường, khó-nào vô ngi; 
nó sẽ bị tan rã do nhiều duyên có, пын là bị 
thỏi tiết; nó chỉ làm cho mình phải lao КА, nó 
sẽ tan ri ty nhiên, nó chẳng có chỉ là quí trọng 
cả; бло, tưởng-uẫn, hành-uần, thức uần cũng 
đều là voqhường, khổ-não, vô-ngã như sắc-uần 
чу. 

Tại suy gầm thêm về phép động tâm + 

el chủng sanh trong vitro, chẳng có một 
ai mà mình nương nhờ được, dầu là cha me, vợ. 
chồng, con trai, con gái, bậu-bụn hoặc dain 
cũng đều là khà, đều là không chỗ nhi, khòng 
сӛ một ai chia sự vui, sự buba hoặc thay thể cá 
đau, cái chết cho mình được. 

Nếu minh đã tạo nhàn dữ, thì mình phải mang 
qui khà ; bàng lam lành thì được. hưởng quả Vui, 
cái kbð hoặc cái vai nó chỉ đến cho một mình 
ta; dầu có của cải bao nhiên cüng không thề đem 
theo được, nếu suy gẫm như thế đó rồi, thì sẽ 
бу cả ong vii) đều không cò chỗ nhờ: 
chi có ân.đức Phil, Pháp, “Tăng; chỉ có phép bà 
thị, tri giới, tham thiền, trí іші, là dáng cho minh 
nương theo, thi mình sẽ được tiếp dẫn trong kiếp. 
ҮН chẳng sai vậy, Nếu đã suy gầm như 
tồi át së được 16 ngộ, cảm mến đến ản-đức Tam. 


== 


dang 10 hiệu cita Pháp, đề niệm tưởng. 

Đức Phật có day cách niệm như sau nầy ; 
tim noi thanh.vắng ngồi kiết då hoặc bán dà cho. 
ngay thẳng thong-thi, tám cho thanh-tịnh mà niệm, 


PHÉP МЕМ PHẬT CÓ BA CÁCH. 


1— Phải tưởng < ірі 
sammasambuddho...», cho dén bhaga 
Tồi niệm trở lại từ đần đến cuối, cho đã 10 hiệu 
Phật. Tưởng như vậy được bao nhiêu lần cũng 
tốt, được 1.000 lần hoặc 10.000 lần, hoặc nhiều 
hơn nữa сап thèm 161; tùy sức cia mình (Xem 
hiệu Phật nơi trương An-Büc Phật-Bảo), 

2— Phải дод «So bhagavã itipi arahan, 
so bhagavá itipi sammäsambuddho > cho đếu 
|55 bhagavi itipi bhagavi» rời niệm trở lụi 
tử dhu đến cuối cho dù 10 hiệu của Podt; tưởn 
như vày được bao nhiêu lần cũng tối, được 1.000 
lần hoic 10/00 lần, hojc nhiều hơn nữa càng 

thêm tối, tây sức cña mình, 

3— Phải tưởng một hiệu Arahan, hoặc 
Sammásambuddho, hoặc Buddbo, hoic Bhagav& 
“Trong 10 hiệu, niệm hiệu nào cũng được, nghĩalà 
chi tưởng mộthiệu mà thôi; trởng được nhiều cảng, 
thêm 161, tñy sức mình, Song niệm thi phài bidu 
nghĩa mỗi hiện mới được (xem ở trương Án.Đức 
Phật Bão) 

Niệm đặng thanh-tinh thì sẽ thấy 5 piti (phi 
lạc, vui sướng, no lông, không biết đói Кыш, phát 
sanh ra trong mình như sau này, 


1— Cách no vui, da và lông đều nồi ốc 
(Khuddakāpiti) 

2— Саеһ no vui, như thấy trời chớp (Kha- 
nikšpiti) 

73. Cách no vul, hiền hiệu như lượng sóng 
đội nhằm mình (Okkantikapiti) ka 

4— Cách no vui nhiều, có thề làm cho thân 
bay hồng trên hu không (Übengipiti) 

5 Cich no vui, làm cho mát тё cà thân tâm. 
(baranipiti) 

Nếu có một trong 5 cách пэ vui phát sanh 
tu được kết quễ gần vào bậc юат. 

Phép niệm Phit không có mãnh-lực cho kết 
quả đến bậc во định được, bởi ân-đức của Phật 
là vo lượng, vò Min, khó thấu cho công tột 
được. Người (hưởng năng niệm Phật thi tham, 
sản, sỉ không phát khởi lên ding: năm phếp 
chưởng ngại (ham, sản, nghỉ man, budia ngữ, 
phông tim) cünd đều yên lặng, Người niệm Phật 
phải hien và ghé зу tội lỗi của minh, như 
cò Phật hằng ở trước mắt minh vậy. 

Cho nên đầu ít căn lành, cũng được sự hạnh 
phüe, эё sanh làm người pite, cao wang. hoặc 
lâm bậc trời trong kiếp vi-lai; vi thế, các bác 
thiện tri thức không nón khinh rẻ phép niệm 
Phật: phép nầy có nhiều phước bảo, y theo lý 
đạo đã giải trên, * 


THẬP Ас NGHIỆP: 
1 — Thân có 3 Nghiệp t 
1 — Sát sanh (Panštipato) 
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2— Trộm сір (Adianādānan) 
3 — Tà dám (Кашеш micchšcšro) 
2 — Khầu có 4 nghiệp : 


1 — Nội đối (Мавауадо) 
2 — Nói bai lưỡi (Pisur 
3— Nói độc ác (Pharusavšcë) 

4 — Nói vo Ích (Samphappalàpo) 

3— Y có 3 nghiệp : 

1— Tham muốn (Abhijjhà) 

2 — Thù oản (Byápádo) 

3 — Thấy làm (Micchi 

Các chỉ oia nghiệp : sit-sanb, tróm.cáp, tà. 
dâm, 061.461 đã có giải ở trương ngũ-giới và 
bắt quan rồi, 

Nghiệp nói hol ludi ед 4 chỉ + 

1 — Người mà ta dám thọc (Bhinditabbo paro) 

2— Có $ nói dám thọc người бу (Bhedana- 
purekkhêrata) 

3 — Rán sức nói dám thoe người ấy (Тајјо- 
vāyãmo) 

4— Lam cho người бу biết rõ cách đảm ос 

40 (Тава tadatthavijinanam) 
`Nghiệp nói độc ác có з chỉ 
1 — Người mà ta đã mắng chudi (Akkositabbo 

paro) 

2— Làng nóng giản (Kuppitacittan) 
3 — Đã mång сімді (Akkosané) 


-а- 

“Nghiệp nói vô Ich có 2 chỉ : 

1 — Loi nói vò ích, nhé là nói về việc đánh 
giặc сіп vua Mahäbhärada và nói về chuyện 
Ваал cvóp nàng Siti (Bhüratayuddhasitiha. 
xanädiniratthakathã) 

2— Đã nói lời vô ich có trạng thải như thể 
Ấy (Tathárüpikathàkathanan) 

Y tham muốn có 2 chỉ 

1 — Tải vit của người (Parabbandan) 

2— Tỉnh muốn đem về làm cia minh (Аца. 
no parinkmanan) 

Y thà oin có 2 chi: 

1 — Ngudi khác (ngoài minh 

2— Tỉnh ché làm hại nguói ấy 
tan vinäsacintã) 

Ў thấy lầm có 2 chi: 

1— Y biến đồi theo điều lầm ke, пын 
Xhông tin Тат, Во (Vạtthuno са gabitikaravi- 


tata) 
ке enee бу hidu lầm cách nào rồi, 
chấp theo sự hidu lầm ấy cho là phải (Yathà са 
тап ganhati tathābhāvena tassüpatthánan) 
“Trong 10 nghiệp dữ đã giải, khi dà phạm đều 
dš chí trong mỗi nghiệp, thi ngời phạm toi phi 
mang quả kbb trong Ai này và dèi sau, Nếu 
trong đời hiện Ші mà chưa bị hinh phai, là bồi 
dải quà dë ấy chưa đến kỹ, qua đồi ЫМ sẽ bị 
hành phạt chẳng sai. 
THẬP THIỆN NGHIỆP, 
1 — Thân có 3 nghiệp : 
— Rhông sit sanh ; 


) (Parasatto) 
(Tasa tam 
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2 — Không trộm сір; 
3 — Không tà dám. 
2— Khầu có 4 nghiệp : 

1 — Khong nói đối ; 
2 — Không nói hai lưỡi ; 
3 — Không nói độc ác; 
4 — Không nói vô Ích. 

3— Y có 3 nghiệp : 


1 — Không có $ muốn duge tài vật của 


người về làm cùn mình , 


2 — Không có $ thù oán mong làm hai người, 
3 — Thấy chánh rồi cảng thêm tin lẽ chánh 
бу. Người nào hành the» 10 nghiệp lành đã giải 
trên, thì sẽ được hưởng qui vui troag đởi hiện 


tại và viai chẳng sai 
TỦ THẬP NGHIỆP 
Катараћа 
Giết loài động vật 
1 — Minh giết loài động vật; 
2 — Bảo ké Квас giết loài động vậi 
4 — Vui trong sự giết loài động vật ; 
4 — Khen sự giế loài động vit. 
Trộm cắp 
5 — Minh trộm lấy của người ; 
6 = Bio kë khác trộm lấy cán người ; 
7 — Уш trong sự trom lấy của người ; 
8 — Khen sự trộm lấy của người. 
“Tà dà 
9 — Minh lâm sự tà da 
10 — Bảo kë khác làm sự tà đâm ; 
її = Уш trong sự tà dám ; 
12 С Khen sự là dâm ; 


Nói asi 
— Minh nói đối ; 
= Bảo kế khác nói dói 
15 — Vui trong lời nói dói 
16 — Khen lời nói dối 

Nói dâm thọc 
17 — Minh nói lời dám thọc ; 
18 — Bảo kế khác nói lời dâm học, 
19 — Vui trong lói dâm thọc ; 
20 — Khen lời nói đâm ос. 

Nói dé 

21 — Minh nói lời đữ ; 
22 — Bio kë khác noi loi dữ; 
23 — Vui trong lời nói dữ; 
24 — Khen lời nói dữ, 

Nói lời vô ích 
25 — Minh nói lời vô ich ; 
28 — Bio kë khác nói lời và ich. 
27 — Vui trong lời nói vô ich, 
28 — Khen lời vo ich: 


30 — Bio kë khác tham muốn của người; 
31 — Vui trong үйе tham muốn của người; 


32 — Khen việc tham muốn của người. 
Thù oán 


33 — Lông mình thà oản mong hei người ; 


M — Bảo ki khác Ња cán bại người; 
35 — Vui trong việc thủ oin hai người ; 
36 — Khen việc thù oàn hại người. 
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Thấy quấy 

37 — Minh thấy quấy (giả cho là thiệt, tà cho 
là chính); 

38 — Bảo kë khác thấy quấy ; 

39 — Vui trong việc thấy quấy ; 

40 — Khen việc thấy quấy. 

Trong 40 nghiệp nầy, nếu phạm vào một nghiệp 
mào, thí gọi là Nghiệp ác. 

GIẢI VỀ 14 PHÉP DÀNG CỦNG VÅT THUC 

Nu thiện nam, tinn cô lòng tín thành эй, 
зіл, muốn ding công vật thực đến Tíng chủng 
bole thầy Ty.Khươ, Sadi, thi nén làm theo 14 
phép sau nầy = 

1— Phép dàng cũng thye phầm đến Tăng.chủng 
(Sanghabhatan) — ^ 

2 — Phép dàng cũng thực phầm đến 1, 2 hoặc 3 
thầy Ty khưu, (Uddesabhattan) 

3 — Phép dàng công thực phầm đến thầy Ty 
Kho, mà miah thỉnh dén (Nimantanabhattan). 

+ — Phép ding cùng thực phầm đến thầy T$- 
Khuru, mà minh bắt thăm. (Salškabhattan) 

5— Phép đảng củng thực phầm đến thầy Tj. 
Қып, Tang, Wong mot ngày nào không nhất 

Ính; trong t шуға hoặc tro huyền 
EA лүн" 

6— Phép ding cũng thực phầm đến thầy Tj- 
Қаша, Ting, Weng mók ngis bit- quan trai 
(Uposathikabhattan, E 


7— Phép ding củng thực phầm đến thầy Tỷ. 


hưu, Tăng. trong ngày mùng 1, 16 
(Pátipadikabhattan) pw 
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8— Phép dáng cúng thực phầm đến thầy Tj- 
Khu, Ting ở ха mới đến ( Àgantukabhattan ) 

9— Phép ding công thực phầm đến thầy Tj-Khuro, 
тїш. cô việc phải di nơi khác (Gamikabhatta 

10— Phép dáng củng thực phầm đến thầy T$- 


Khuu, Tăng, eó binh (Gilãnabhattan) 


12 — Phép dáng cúng thực phầm thường thường 
đến Tj-Kluru, Táng (Niccabhattan) 

13— Phép dáng cùng thực phầm đến thầy T- 
luro, Tăng, tại chò ở, nhứ là tại thất (Kutikabh- 
айал). 

oer dâng công thực phầm đến ly TY- 
"hưu, Tang theo phiên mà minh đã hứa chju củng 
CA ы cing турар ир 85 

тош ng củng t im nầy, đếm 
үм chủ mua ding cùng ео phép mao, thí phải 
hài cái hiệu phép ấy bằng tiếng phan và nghĩa vào 
chỗ đấu (...) móc đầu câu, mà đọc, đề dáng công 

Namo tassa bhagavato arahato sammásam- 
buddkassa (đọc ba lần), 

Ayanno bhante pindapito dhammiko dham: 
maladdho dhammeneva uppidito mátápitu&di- 
ke gonavante uddissa iman (....) saparikkhá- 
тап buddhappamukkhassa sanghassa dema 
te gunavantádayo iman (....) attano santakan 
viya mannamêné anumodantu anumoditvina 
yathicchitasampattihi samijjhantu sabbaduk- 
kh& pamuncantu iminé nissandena. 

Dutiyampi, Tatiyampi 
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Nghĩa ; Bạch Đại.Đức-Tăng được rõ : những Ihye 
phầm nầy của chúng tói làm, hiệp theo 1 dao, 
được cũng hiệp theo 18 dạo, chủng tỏi xin hài 
hưởng ho các vị án nhân của chúng toi, пын là 
cha mẹ chùng tôi, chúng tôi dâng những thực 
phẩm оду gọi là lễ. (. éa cái lễ) сб сі món ăn phụ 
tùng, dâng cũng đến Chư Tăng, xin Phật chủng 
mình, Xin cho các vj án-nhàn сда chúng tôi, nhút 
là cha mẹ chúng tôi, bay biết гїп: phước biu cña 
JE („ёп cái lễ) nầy về phần các vị đó, và xin các vj 
46 được phép thọ hưởng tùy ý. Khí tho hưởng rồi, 
thì được thoát khỏi những đều lao-khà và được 
Atqui làm người, quả trời cùng quà Niế-Bản, 
và cho được như ý muốn của các vj ảmnhản 
сіп chúng lôi nhứt là cha mẹ chúng tôi, do 
theo phước bảu chày vào không diri. 

Län thử nhỉ, lần thứ ba. 

* 

“Nếu dâng cũng bón món vật dụng đến chư Tăng 
thì doc: Mayan bhante imecattáro paccaye 
idhánetvà sanghasa dema sãdhu bhante 
ime саййго рассауе patigganhatu 
Ке) che tan “thậm Мул khaya 

ampi, Tatiyampi 

Nghĩa : Bạch Độ EEN 
kinh dàng bón mòn vật dung này đến Chư 
Tang. 


xin Dai.düc.Ting, nhận lành bón 
món vật dung nầy, cho chủng tôi được sự lấn 
hóa, sự lợLích, sw yên vui làu dài. 
120 thử nhi, lần thứ ba, 
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Nếu ding bốn vb dong đến thầy Tj-Khuu 
thì đọc: 

Mayan bhante ime cattáro paccayeidhãnet vã 
ấyammalo dema sidhu bhante &yasmi ime 
paccaye patigganhatu amhškan digharattan 
ra sulhiya. 

Dutiyampi, Tatiyampi 

Bạch Ngài, Chúng tôi dem bốn 
vật dong này đến đây, đề dàng cùng đến Ngài. 
Cau xin Ngài nhân lãnh ese vật dung này cho 
chủng tôi được sự Шалба, sự lọkich, sự yên 
vui lâu dài. 

Lần thử nhì, lần thử ba. 
CÁCH DÀNG BIẾU Y KATHINA 


Iman dussan Kathina civaran bhikkhusan- 
ghasa деті dutiyampi tatiyampi 
(đọc 3 lần), 
"Nghĩa: Chúng lôi xin dàng y này đề làm lễ Kathi- 
na đến T$-khuru tăng (bhikkhesangha) 
Lần thử nhị, lần thứ ba 
CÁCH DÁNG THỂ хні 
Iman mayan (1) bhante vatthuni bhik- 
khusanghassa niyyãdema (2) 
Nghia : Bạch Đại đức Tầng, chúng tôi xin dàng 
những vật nầy dén Tỷ,khưu tàng. 
Lại nữa cũng có một cách dàng Kathina chung 


IEN 
KEE 


asl 


với vật phụ lùng, một lần rất tiện lợi theo Pali 
nhu vày: 

Iman bhante sapariviran kathina civa- 
radussan bhikkhusanghassa onojayâma sádhu 
mo bhante bhikkhusangho iman saparivăran. 
kathina civaradussan patigganhátu patiggahet- 
và ca imin& dussena kathinan attharatu am- 
hãkan digharattan hit&ya sokhãya 

Nghĩa : Bach Đại đức Tăng, chúng tôi xia thành. 
kinh dáng y Ksthina cũng với những vật phụ tùng. 
nầy đến Tj-khwu Tăng. Bach ĐạLđức Tăng, cầu 
Ta Tÿ-khưu Tầng nhận lãnh và tho dung y Kathina 
cùng với nhữag vật phụ tùng nầy, cho chủng tôi 
dur өзге lợi Ích, sự yèn vui lâu 

Mười thử y mà Đức Thế-Tên đã cho phép các 
vi SaMên dang là : 

1— Tam-y (nầy) : Iman ticivaran 

2— Y tám (nầy) : Iman vassikasātikan 

3— Toa y (này) : Iman nisidanan 

4— Ngoa y (nầy) + 

5— Vài rit ghè (ойу): Iman, ganduppatiechã- 
din 

6— Khăn lau mặt (nầy); Iman mukhapun. 
chanacolan 

7— Y phụ tùng (này): Imãn ` parikkh&raco- 
lan 

8 — Vải lược nước (này): Iman pariss&vanan 


— 


9--Ү tím mưa (айу): Iman vasskvšsikan 

10— Y dàng cúng gấp (nầy): Accekacivaran 
(10 thứ y nầy ding tir ngày 16 tháng 9 đến rằm. 
thắng 10, ngày lễ Kathina) 

Mười thứ y nầy, nếu thí chủ muốn dâng cúng 
một thứ y nào đến Chư Ting, phải dà hiệu 
y ấy bằng tiếng phan, và nghĩa thêm vào chỗ 
dën (...) móc hai đầu càu mà đọc ` 

Mayan bhante iman (...) idb&netv& sanghas- 
sa dema sêdhu bhante sangho iman (...) patig- 
ganhatu amhäkan digharatta atthãya hitá- 
ya sukhêya. 

Dutiyampi, Tatiyampi 

Nghĩa : Bạch Đại Đức - Tang : Chủng tói xin 
tñảnh kinh dáng y (...) (kë rõ tên y ra) đến Chư Tang, 
clu xin Chư từng nhận lãnh (..) cho chúng tôi 
được sự tấn - hỏa, sự ich, sự yên vui làu dài, 

Lần thứ nhl, lần thứ ba, 

Trong 10 thử у ấy. nếu thi chủ muốn dâng 
củng thử nào đến Chư Tăng; nếu y ấy có nhiều. 
thứ thì phải đọc hiệu y ấy bằng liếng phạn và 
nghĩa như sau nầy: 

— Tất cả tam y nầy: (Imáni tiefvaräni) 

2— Tết cả y đề tm nẦy: (Imin таш. 
kasãtikãyo) 

FE cà tọa y này; (Imáni nisidanäni) 

L— Tất cà ngoa y này : ( Imāni 4 
a ngoa y i (Imàni paccattha. 


e s 


5.— Tất cà y rit gh này + (Imn&i ganduppa, 
сымы) 

6,— Та cả khăn lau mặt nầy: (Imãni mukha. 
punchanacolüni) 

7.— Tất cà y phụ tùng nầy : (Imáni parikkhi. 
racolini) 

В. Tất cà vài lược nuớc này: (Imáni parisi. 
жапат) 

9.— Tất cả yim mưa nầy: (Imáni хама. 
vásik&yo) 

10,— Тїї ch y dang củng gếp này ( Aecekaci - 
varan) là y ding từ ngày 16 thắng 9 chodén 
тїш thẳng mười, ngoài lễ Kalhina, 

Trong 10 thứ y ấy, nếu thí chủ muốn dáng củng 
một thử nào, phải đề bién y ấy bằng liếng 
phan và nghĩa thêm vào chỗ dấu (...) móc bai đầu 
câu mà đọc. 

x 
Nếu dâng cúng y tám mua đến chw Tăng thi 
đọc: 

Mayan bhante imáni (vassikasstikkyo) idhi- 
netvã sanghasa dema sãdhu bhante sangho 
imà (vassikasñtik&yo) patigganhatu ambêkan 
Digharattan athhãya hitāya sukhšya, 

Dutiyampi, Tatiyampi 

"Nghĩa : Bạch Đại đức. Tăng , chủng tôi xin 

kinh dáng các y lâm mưa nầy đến chư Tùng. Cầu 
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xin Đại-đức Táng nhận lãnh (các y tắm mưa này) 
cho chúng tôi được sự tấn.hóa, sự lợiich, sự 
yên уш lâu dai, 
Län thử nhi, lần thứ ba, 

Кёп dàng cúng thực phẩm đến Chư Tăng thì đọc: 

Mayan bhante imãni lkhãdaníyabhojaní- 
yadini sajjetvã sanghassa dema sãdhu bhante 
sangho imáni khẩdaniyabhojaniyãdini patig. 
ganhatu amhäkan digharattan atthãya hitáya 


sukháya. 


Dutiyampi, Tatiyampi. 

Nghĩa: Bạch Ðsi.Ðúc-Täng, chúng tôi xin thành 
kinh dàng những thực phầm nầy đến Chư Tăng, 
cầu xin Đai-dứe-Tầng, nhận lãnh cho chủng t 
được sư їй a-hên, sự lợi Ích, sự yên vai lâu đài ; 

Lin thử hai, lần thứ: ba, 


ж 


Кёп dáng cúng thực phầm, đến một vị Tj-Khu tbi 
đạc: 
Mayan bhante imáni khidaniyabhojaniyi. 


vã imāni khidaniyabhojaniyádini patggan. 
hatu amhakan digharattan atthấya hitiya 
*okhiya. 

Dutiyampi, Tatiyampi 


E 


ÑgMĩa: Bạch Ngài chủng tôi xin thành kinh 
dáng những thực phầm nầy đến Nghi là người có 
giới hanh trang nghiêm, xin Ngài thọ lãnh cho 
chủng tôi được sự tấn hóa, sự loi-ich, sự yên vui 
ТЕТЕ 

Lần thử nhi, lần thử ba, 


ж 
Nếu ding cúng бао đến chư Tăng thì đọc : 
Mayan bhante imãni tandulini idhãnetvã 
sanghasa dema sidhu bhante sangho imāni 
tandbulini patigganhatu ambêkan digharattan 
attháya hitãya sukháya. 
Dutiyampi, Tatiyampi 
Nghĩa: Bạch Đại.đức Tăng, chủng tôi dem go 
nầy, đến đây, đề đăng cúng đến Chư Tăng, cầu 
xin Chư Tăng nhận lãnh gạo nầy cho chủng tôi 
được sy tín.hós, sự 160, sợ yên vui lâu dii. 
Lần thi nbl, lần thử ba, 


ж 
Nếu dâng củng các thứ trải сау đến chư 
“Tăng thì doc: 
Mayan bhante im&ni nínāphalāni idhënettv& 
sanghassa dema sidhu bhante sangho imni 
nünüphaláni patigganhatu amhākan digharta- 
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tan atthüya hitãya sukhi; 
Dutiyampi, Tatiyampi. 

Nghĩa : Bạch Đui-Đức-Tăng : Chüng tôi đem 
các thứ trái cây nầy đến đây, đề dáng củng đến 
“Chư Tăng, cầu xin Chư Tăng nhận lãnh các thứ 
trái cây này, cho chủng tôi được sự tấn-hóa, sự 
lợi Ieh,sự yên vui lâu dài, 

Lần thứ nhì, lần thứ ba, 

Nếu dàng cúng Tịnh.Xá (chùa); thì đọc : Mayan 
bhante iman (uposathãgấran) kãretvã uposa- 
thapavüran ãdisanghakammakaranelthãya cã- 
tuddisassa Bhikkhu sangghassa dema sãdhu 
bhante bhikkhu sangho iman (uposathãgãran) 
patigganhatu ambêkan digharattan atthāya 
hitãya sukháya. 

Dutiyampi, Tatiyambi. 

Nghĩa : Bạch Đại.Đúe-Tăng : chàng tôi xin thành 
kinh dâng Tịnh.Xá nầy, đến Tÿ-Khưu, Tăng đề 
hành đạo, nhít là đề làm lễ Phát-là và phép Cám. 
Phóng. cầu xin Đai-Đúe-Tăng, nhận linhTinh- Ха 
nầy cho chủng tôi được sự tấn-hỏa, sự lợi-ich, 
sự. yên vui lâu dii, 

Lần thứ nhì, lần thứ ba, 

Nếu dâng củng nhà mát, trường học đạo thi đọc : 
«lman «Шал» nhà mát này, Ding củng Tịnh-thất 
đã làm xong, thi doc : Iman Kappiyakutin, Dũng. 


== 


cảng «Cóco nhà thi doc : Iman Kutin. Ding cing 
«Cốc» lớn, thi đọc + Iman vihãran, Ding cúng nhà 
xi, thì đọc : Iman Vaccakutin 

Ding củng « Cán Tăng », thì doc : 

Mayan bhante iman garubhandan idhãnetvä 
bhikkhusanghassa дета sãdhu bhante bhik. 
khusangho iman garubhandan patigganhatu 
ambêkan digharattan atthâya hitáya sukhãya. 

Dutiyampi, Tatiyampi. 

Nghĩa ; Bạch Đại-Đức.Tũng : Ching tôi xin thành 
kinh đảng < Của Tăng > đến Chir Tăng, cầu xin 
Chu Tăng nhận lãnh «Сай Tăng» nầy, cho chúng 
tôi được sự tín.ha, sy ich, sự yên vui lâu dài, 

Lân thử nhì, lần thử ba, 

Nếu dâng cũng mật ong, thi độc + 

Mayan bhante iman madhun idhànet 
bhikkhesanghassa dema sádhu bhante bhik- 
khusangho iman (madhun) patigganhatu am. 
hãkan digharattan atthãya. ya sukhãya. 

Dutiyampi, Tatiyampi. 

Nghĩa : Bach Đại.Đứe.Tăng: Chüng tải kin thánh 
ding mil ong mày đến Chư Tăng, Cầu йа Chư 
“Tăng nhân lãnh mật ong nầy, cho chúng tôi được 
“sự tấn-hóa, sự 1gLieh, sự yên vui lâu đài, 

ea dang Lm (hề nhị, Ma Thế ta 

Nếu dàng cũng đầu thi 

suen 
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Nước thốt lốt, thì đọc: (Iman Tálodakan) 

Thuốc chữa binh, thì đọc: (Iman gilãnabhe. 
sajjan) 

PHƯƠNG РНАР DANG CUNG VÅT DUNG 

Những người Thién.tin, nếu có lòng thành kinh 
dem lễ våt dâng cũng đến Chư Tăng, trước 
phải thông hiều phép ấy, và vàng giữ làm y theo, 
mới được trọn phước. 

"Trong luật có dạy Thầy Tỷ-Khưu, nếu thọ lãnh 

1 dụng cia thiền nam, tín nữ đem dàng cúng 
Tải Riep theo 5 lề wan ni EUN 

1—Nhüng vật dung cña Thiện.in bố thí, nếu 
Thầy Ty-Khưu muốn cần dùng, chỉ được phép 
thọ lãnh nhiều lắm là dù sức cho người bực trung 
gảnh vác nồi thôi, 

2— Thichü phải vào gul dàng xå thầy Tj 
Khưu một hắc, hoặc 1 hắc 1 gang. 

— Trong lúc ding cùng, thi-chù phải nghiên 
salah cung kinh. 6086, EEN 

4- Những kể thichù là Trời, hole người; 
chẳng phải người hoặc thủ, 

5 — Thầy Tỷ.Khưu tự mình thọ lãnh, bằng tay 
hoặc dùng khăn, hoặc y da đưa ra, đề 
thọ lãnh. 

Những thực phầm sắm đề bố thí đến Chư Tăng. 
db dâng qua ngày sau, chẳng nên dâng cúng đến 
tay Tăng, nhưng được phép giao cho người coi 
tài vật cho Tũng, dâng công thế cho mình, mình. 
cũng được phước váy. 
т cách thọ trái cáy, Đức Phảt eó cho phép các 

hầy Tị.Khưu dùng trái E 
быш keh мшу ду ода WR đảng 
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1_— Trải cây đã đốt, nuóng, hoặc nhúng vào 
nước sôi, nước nóng: là trái cấy có bột, như ót, 
rau dira, rau muống, vån vån... 

2— Trải cây đã gol, bấm, xâm bằng cày nhọn 
(trái trăm), 

3. Trái cây mà hộ không có thể gieo được 
trải шой), 

4 Trải сау đã chặt, got, xë (i, hru, lầm ruội) 
хой, vân vin.. 4 

5 — Trái cây còn gieo được thì phải lấy hot ra, 

Lii Chủ 

Nếu trải cây nhó-nhó nhiều thi phải ngất 16 
đầu dit t trái đề trên mil, rồi dáng củng cũng 
được, hay là ngli ngọn hft cảng 6t, 

BÀI THỈNH PHÁP SỬ 
(Dhamma desanã yãcanagãthã) 

Brahmá ca loki-dhipati sahampati katánjali 
andhivaran ayãcatha santidha sattápparajak- 
khajātikā desetu đhamman anukampiman 
pajan saddhammabherin vinayanca — k&yan 
sutanea bandhan abhidhammacamman àko- 
tayanto catosaccadandan pabbodha neyye 
parisya majjhe. Evan sabampati brahm& 
bhagaventan ayãcatha tunhibhávena tan bud- 
dho kürunnenádhivsaya tamhã vutthäya päde- 
па migadáyan tato gato páncavakyádayo ney- 
уе aman püyesi dhammato tato pabhüti sam- 
buddho anama dhammadesanan mäghavāssāni 
desesi sattãman atthasiddhakan tena sádhu 
ayyo bhante tesetu dhammadesanan sabbiyi- 
dha pariskya anuliampampi kštave, 


—— 


Nghĩa : Thinh pháp sơ, 
tuở Phật mới dat thánh quả vị, 
Cô Xá-ham-bát-ti Phạm-thiên. 
Gi trong thế-giới các miền, 
Thanh cao quán chúng cần chuyên đạo miu. 
Hiện trước Phật dè đầu đảnh lễ, 
Bach xn ngài (É thế độ nhon. 
Chúng sanh trong khắp cỏi trần; 
Tối mê điền đảo không phân lội tình. 
Cầu Phật TÔ caominh áitruất 
Hiền oai linh tinh thức đất diều, 
Hoàng khai dao phép его siêu, 
та hành theo ding kết nhiều thiện duyên. 
Ten được mãn viên đạo 4 
Tôi hết lòng hoan bi tàn dương. 
Nhưng vi hoàn cảnh đảng thương, 
Không đành bó mặt, loc đường làm thỉnh. 
Chúng sanh vốn đa tinh lâm bậc, 
hông thông đâu chon thật din, 
'Yô-thường khồ-não chấp ta, 
Ngày nay sơ ngg thiết tha nhớ. Ngài, 
Xin më lượng cao dày răn day, 
Chuyền pháp-luin diễn giải điện ngôn, 
Chúng sanh nghe ding pháp môn, 
Thoát vòng khó não đạp dön bấy lán, 
Weit những nguồn sầu câu thúc, 
Điệt tham lam ái dục bao vòng. 
Tối tăm sẽ được sáng trong, 
Phát sanh trí huệ hidu thông tỉnh tường, 
Thong thấu lẽ võ thưởng dáng dòi, 
Ba tưởng trong ba сё} móng manh. 
Vo minh quả cba nhân hành, 
Cội căn đất dẫn chủng sanh luân hồi. 
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Biển trần kh) nồi trôi chim dám, 
ü -ma vày, nắm chuyền di, 
WK nên cầu tăng trút 

Too thuyên Bác-nhà trải di với người. 
Dua qua chốn tốt tươi yên tịnh, 

Во Më Ben chẳng dinh trần ai; 
Nhu dèn roi suốt trong ngoài, 
Chiến ta sing khấp các loài bim hoan, 
Pháp ví trống КЫМ hoàn гїп rộ, 
Luật vi như đại ed bein dương. 

Xinh như giày buộc trên rwòng, 

Luận như mặt trồng vet đường vo minh, 
Tủ-diệu-để đó hinh даі trồng, 

Giống khua tan giác mộng trần gian, 
Chúng sanh tất cả bốn hàng, 

Nhu sen trong nước mình quang luốn chờ, 
Trời 16 mọc dàng nhờ ảnh sáng, 
Trò hoa lành rãi tin mái hương, 

Pháp màu ánh sáng phi thường, 

Chia khắp ba cõi rõ đường an vui. 
Phạm-Thiên vẫn ngàm ngài khẩn.khoản, 
Phát nhậm lói nhưng chẳng di hơi, 

Quy long mở deo dy al, 
Nhấm vườn Lộc-gii Ngài dời chon sang. 
Thuyết pháp độ các bàng đệ, 
năm Thầy thính dự pháp từ; 
ЕТСІН 
Được nếm hương vị Hữu-dự Nift Bàn, 
PIS te do mU mang gio PAP, 
Bốn mươi lim ha gấp ven toán. 
Mer lòng chẳng thói không mòn, 

Những điều lợi ích bằng còn làu năm. 

Ci tam giới thừa ân phố cập, 


— 


Әйт mưa lành rugi khắp thế gian, 
Bồi nhân сё tích rõ rang, 
Thinh Nghi thuyết pháp пої dàng tir bi. 
Chúng sanh ngồi khấp chốn ni, 
“Tối më cầu ding trí tri vẹn toàn, 


BÀI THỈNH TỶ KHUU 
TANG TUNG KINH САО AN 
(Parittabhásanày&cang&thà) 
Vipattippatibahāyā ` sabbasampattisiddhiyi 
sabbadukkhavinásáya paritan brütha manga- 
lan, vipattippatibiháya sabba sampattisiddhiyi 
sabbabhayavinás&ya parittan brütha manga- 
lan.—  Vipatippatibãhãya ^ sabbasampatti- 
siddhiyã sabbarogavinisiya parittan brütha 
maxgalan 
Nghĩa : Cầu xin các Ngài tung kinh cầu an, dà 
ngăn ngira, trinh khỏi các điền rồi ro tai hại, 
cho ding thành tyu những hənb-phúc, khiến cho 
tất cả sự khổ não, kinh sợ và binh hoạn đều 
tiêu ta 
* 


BÀI THỈNH CH THIÊN 
Sagge кате ca гёре girisikharatate canta- 
likkhe vimãne dipe ratthe ca ёте taruvanaga- 
han tthumbi khette bhummá cáyantu 
devā jalathalavisame yakkhagandhabbanšgë 
titthentá santike уал munivaravacanan sdha- 
vo me sanantu 


Diammassvanakilo ayambhadantá 

Dhammassavanakilo ayambhadantā 

Dhammassavanakilo ayambhadantá 

Nghĩa: Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cài trời 
doc giới, cùng sắc giới; Chư Thiên ngự trên 
dinh múi, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn 
Ый, đất liền, hoặe các châu quận; ngự trên cày 
cối rừngrậm hoặc ruộng vườn; Chư Da-Xos, 
Càn-thåc-bà cùng Long-Vương đưới nước trên by 
hoặc nơi không bằng thẳng, gần đây, xin thỉnh 
ngi hợp lại đây. Lời nào là kim-ngóu cao thượng 
của Đức Thich.Ca Mu.Ní mà chủng tôi tung diy. 
xin các bậc Hiền-Triết nën nghe lời ấy. 

Xin che Ngài đạo đức, giờ nây là giờ nên nghe 
pháp bão, 

Xin các Ngài đạo đức, giờ nầy là giờ nên nghe 
pháp bào. 

Xin các Ngài đạo đức, giờ nầy là giờ nên nghe 
pháp bảo. 


E 
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РАТІРАМАСАТНА 

үй devati santi vi- 
háravásini thũpe gha- 
re bodbighare tahin 


Therā ca тайы 
návaká ca bhildchavo, 
sür&mikà ` dánapati 
upšsaká, gêmi са đe. 
si nigamā ca issará, 
sapp&nabhütà sukhitā 
bhavantute. 


Jalibuj ye pica an- 
dasambhavá sanseda- 
jätä athavopapá tiki: 
niyy&nikan dhamma- 


кё HỒI HƯỚNG QUÀ BŐ 
тні ĐẾN CHU THIÊN 

“Tất єй chư-Thiên hing 
ngự noi tịnh-lhất cũ 
Tang, nơi nền 1 
dưới еі Bồ-đề trong vòng 
tịnh xã, 

Сап tất cả chư Thiên 
mà chủng tôi đã dhog 
Pháp thi củng dường rồi, 

Xin hộ tri chư Tăng 
trong vòng tịnh.xã ấy đều 
dirge bạnh.phúe, 

Хіп cho sự an vui phát 
sanh đến những thy tý- 
khưu cao hạ, trong hạ 
hoặc mới xuất gia; những 
thiện -tin là thí chủ, là 
[người hộ tri Tam bảo; 
những người trong thôn 
lan, châu quận, kiều cư 
hoi đại nhon, Tát cà 
chúng sanh đó hãy dug: 
điềuhạnh-phúe. 

Và xin cho tất cà chủng. 
sanh trong 4 loài 
thai, thấp, hóa, 
awong theo pháp 
thoát thì nên hành theo 
cho được đứt khô. 


-u- 


Thấtu ciran satan | Xin cho pháp của các 
dhammo bậc thiện-ithức được 
hưng thạnh lâu dài. 
Dhammaddhar& са | Xin cho những nguoi 
la. lũng hộ các pháp được an. 
osse vul trường cửu, 
Sangho hotu sama- | Xin cho Chư Tăng được 
ggo va atthãya ca hi. | hóa hợp, tấn hóa và được 
уа ca kết quả lợi ich 
Amhe  rakkhatu| Cầu xin Pháp Bio hộ 
saddhammo sabbepi [iri chủng tôi và những 
dhammacirino người tu Phật; 
Vuddhin sampápu. | Cho được lấn hóa 


trong Pháp mà các bộc 
meyyama dhammåri- | Tinh hơn di giáo 


yappavedite truyền. 
Di 
v 
МАТА PITU РАМАМА САТНА 

Yadãjãto cayo vihan 
Dukkhan mát pitubime 
Anubhüttan navannitun. 
Hatthan pagayha vandito 
Dosan khamathameyeva 
Tumhe dethábhayampi ca 
Ruditassevametumhe 
Sugitamuppagetha ve 


Nipajjápetha man amban 


MalamuttampÏ sakalan 
Hatthena te gahetvà va 
Dhovithấpi ca sabbaso 
Tanhe anigate kile 
Amma karunnike have 
Puttadhitutta mãtã ta 
Baddhíyeva bhaveyyà tha 
NGHĨA 
LẺ BI PHỤ MẪU КЁ 
Kinh thưa cha mẹ tưởng tri 
"Nghĩ suy con sợ lỗi nghl ơn trên. 
Tir con hình thề có nên. 
Me cha bảo đưỡng kề bên không rời 
Ning nề cực nhọc lắm oi t 
Chăm nom con trẻ kè thói sao cùng 
Con xin dành lễ cúe.cung 
Nghiéng mình phū-phuc mong dung tội riy 
Khi con la khóc rầy tai 
Tir bi me bát thương thay não nàng 
Tán.dich, đại tidu ng 
Ge vật ué.trirge ung dung lau chùi 
Giặt rira cha mẹ vẫn vui 
Chẳng hề nhém göm những mùi thùs tha 
Tir bi thay ! lòng me cha 
Оп tày trời đất khó mà đáp xong 
Clu cho cha mẹ thấy đồng. 
Đắc (hành Phật quả thoát vóng t 
Ka 


BÀI SÁM HŐ! 
(Tyng đêm 14 và 30 trong mỗi tháng) 


Cai đầu loy trước Dis D, 

Coa xin sâm hối từ гау ăn nán ; 
Xưa nay lỡ pham điều гіп, 

Do thân khầu $ bị màng võ minh ; 
бау ra nghiệp dữ cho minh, 

Sit sanh hại vật chẳng tình sòt thương. 
Giế ăn hoặc bản không lường, 

Vi long tham lợi quê đường thiện nhân. 
Oan оза tương bảo cõi trần, 

Trim luân bita tối chịu phần khổ lao ; 
Xét ra nhơa vật khác nào, 

Hai nhon, nhom hại mắc vào trå vay ; 
Lai thêm trộm sản cướp tài, 

Cong người cực nhọc bằng ngày làm ra ; 
Long tham tính bày lo bà. 

Muu kia kf nọ lấy mà nuôi thân ; 
Нобе nuôi quyến thuộc xa gần, 

Lâm cho người phải lầm làn than van ; 
Ta-dim tội nặng muôn ngàn, 

Liệu toan chước sách làm dang chẳng ngay ; 
Ve con người phải lầm tay, 

Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời ; 
Хан cha hỗ mẹ nhiều lời, 

Xa Па chồng vợ rã rời lửa doi ; 
Vong ngón giả dói ngoài môi, 

Chuyện không nói có, có rồi nói không; 
Dong lời đâm thọc hai long. 

Phân chia quyến thuộe, vợ, chồng, anh, em ; 
Ming nhiéc chưởi гда pha giém, 


Xóm làng có bắc chị em không chira ; 
Nội lời vo ich dây dua , 

Phi giờ qui bàu bét trưa đến chiều ; 
Обов rượu sanh bại rất nhiều, 

Ham ăn ше ngũ nói nhiều chẳng kiên 
бау sưa ngà giỏ di xiên, 

Nim bi té bụi như dién khác nko; 
Loạn tâm cuồng trí món hao , 

Nhiều người vi rượu biết bao hư nhà ; 
Xan tham những của người la, 

Mong sang đoạt được lòng là mới wag ; 
Nét sản nóng giản không chừng, 

Toin làm bại chủng bảng khuin trong lòng ; 
Si mê tin cho chẳng phòng, 

Nghe đâu theo đó không thông chính tà ; 
Chẳng tin Phật-Pháp cao xa, 

“Thậm thâm vi-điệu bao la trên đời ; 
Nếu con cố $ phạm lời 

Hoặc là vo ÿ lỗi thoi điều rin; 
Hoặc xài kë khác bạo tả 

Hoặc nghe thấy йс lòng bằng vui theo ; 
Phạm nhằm ngũ-giới thảp-điều, 

Vi chưng Шап, КЫЙ, $, nhiều lần sai ; 
Lỗi từ kiếp trước làu dài , 

Bén kiếp hiện tại miệt mài Hm phen ; 
Hoic vì là kiến đã quen , 

Khinh khi Tam-Bio lòng bèn chẳng tin; 
Cho rằng người chết hết sinh , 

Pham vào đoen-kiến tội tình nặng Шау; 
Hoặe phom-thường kiến tội dày , 
Sống sao đến thác sanh lai như thường ; 

Tội nhiều kề cũng không lường , 


VI con ngu đốt không tường phản minh ; 
Di duoi Tum-Blo hai mình, 

Bởi chưng không thấu vò minh nghiệp tà ; 
Cho nên Chon.Tünh mới là, 

Tối tim chẳng rõ sai ngoa thuở diu; 
Hóa nên khở doi đã liu, 

ĐỀ cho hoàn cảnh mặc đầu kéo xoay; 
Khác nào bèo bj gió quay, 

Linh dinh giữa biên dật dó bó sông; 
Xét con tội nặng chập chồng, 

Kip xưa cho đến hiện trong hiếp nầy ; 
Con xin зат hối từ đây, 

"Nguyện cầu Tam-Bào đức dây độ cho; 
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, 

Con nguyền ditt cả chẳng cho thêm vào; 
Tám lành đốc chi nâng cao, 

Cải tà qui chánh chủ vào Phôt-ngôòn ; 
Cho con khỏi chốn mé hồn, 

Đến noi ебі Phật ТЬ&Топ gần kè; 
Thoát vong khồ nio tối mê, 

Hưởng miền Cực lsc mọi bề thành thoi, 
Tè đây đứt bà việc doi, 

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu ; 
Mác ai danh lợi bón xu, 

Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần; 
Trước là độ lấy bàn thân; 

Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diều; 
Sam hối tội lỗi dà ай, 

Duyên lành đều cüng ít nhiều kết xây; 
Toi xin hồi hưởng quả nầy, 

Thấu dén quyến thuộc nơi đây cho tường; 
“Cũng là thân thích tha phương, 


D 


Hoặc đã quả vĩng hoặc thường hiện nay ; 
Chüng sanh ba giới bón loài, 
Vo tưỡng hữu trởng chẳng nii đâu đâu ; 
} Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 
7 кїр mau tựu hội lãnh thảo quả này ; 
Bing ai xa cách chưa hay, 
(Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng; 
"Thầy đều thọ lãnh hưởng chung, 
Dit rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai ; 
Nguyện nhiều Táng chúng đức tải. 
Bat thành Thánh quả holng khai Đạo Linh ; 
Nguyện cho Phót-Pbáp thanh hành, 
Nim ngàn năm chlin phước lành thé gian, 


KINH TUNG RAI ТАМ BÁC ÁI 
Đến tất cả hướng 
(Sabbadis&su mettápharanan) 


ya amudisiya ана 
aver& sukhi hontu. 


Sabbe dakkhiná 
disüya satt averk 
sukhi hontu. 


nhau, hãy cho được sy 
yên vul. 

Xin cho tất cà chúng 
sanh trong hướng dòng- 
nam đừng có oan trải lần 
nhan, bày cho được sự 


Yên vul. 

Xin cho tất cả chủng 
sanh trong hưởng nam 
đứng có ова trải lẫn 
nhau, hãy cho được sr 
yên vul. 


Sabbe dakkhináya 


anudisiya zept àve- 
та sukhf hontu. 


Sabbe pacchimáya 
dis&ya sattà avera 
sulchi hontu, 


Sabbe pacchimáya 
amudisáya sattā ave- 
тё sukhi hontu. 


Sabbe uttar&ya di- 
дуа sattā амега 
sukhi hontu. 


Sabbe uttarêya anu- 
disüya sattā averā 
sukhi hontu. 


Sabbe uparimāya 
disüya satt averā 
sukhi hontu. 


Sabbe hetthimiya 
disêya sati averā 
sukhi hontu. 


Xin cho МА cả ching 
sanh trong hưởng uy 
nam đừng có сап ти 
Ша nhau, hãy cho den 
sự yên vul, 

Xin cho tit ci chúng 
sanh trong hướng 
đứng có oan trải Ha 
ben, hãy cho được sự 
yên vui. 

Xin cho tất cả chúng 
sanh trong hướng tây-bắc, 
dirmg có oan trái lẫn nhau, 
hãy cho được sự yên уш, 

Xin ebo tất cả chủng 
sanh trong hưởng bắc 
đừng có oan trái Iin nhan, 
hãy cho được sự yên wii, 

Xin cho tất cả chủng 
sanh trong hưởng dong 
bắc đừng cô oan trải lẫn 
beri уе дағы ар 
yên vui, 

Xin cho tất cả chủng 
sảnh trong hướng trèn, 
diroge om trái ln nhan, 
hãy cho được sự yên vu. 

Xin cho lất cả chủng 
sanh trong bưởng диді 
ding có own trải Па 
nhau, hãy cho được mf 


yén vui. 


SabbesaMtà aw Xin cho tất сй chủng 
hontu, sukhitã hontu [sanh dừng có салығы 
niddukkhā hontu ab- Wë nhau, hãy cho được 
yépajibé hontu, ani. |H yên vui, биш có khô, 
mở img làm hại lần nhau, 
ab& bonta dighàye. Iesch cá khô, bay cho 
kā hontu, arogā- (CT 90 00, М 
5 ing liu, đừng có 
hontu, sampatthi sa- [bịnh hoạn, hãy cho 
mijjbanta sukkhi at- | được thành tựu đầy di, 
tan ` pariharantu, hãy giữ mình cho được 
dekkhappattà са пі. [sự vén үші, Tất ci chúng 
ddukkhã, bhayappa- [sanh đến khồ rồi, đừng 
tá са nibhayã, soka- [cho сб khô, đến sự kinh 
sy rồi đứng cho kinh 
sợ, đến sự thương liče 
ròi, dững cho thuong 
tiče. 
(КМ có sự lo sợ hoặc Tối, trước giờ ngũ nén 
thường tung bài này, đề rüi tâm bác ái đến tất 
cả chủng sanh, dt së Hết lo sợ, được yên ші), 


KINH HỒI HƯỚNG 
Yan kinci kusalakamman, kattabban kiriyan 
mama, küyena vãcãmanasã, tidase sugatan ka- 
tan, ye sattã sannino atthi, ye ca sattã asannino, 
katan punnaphalan mayhan, sabe bhägi bha- 


Yantute, ye tan katan, suviditan dinnan punna 
Phalan mayá, уе са tatha najánanti, devà 
#antvã nivedayun, sabbe lokambi уе зама, 


— – 


jivantšhšrahetukš, manunn ал bhojanan sabbe, 
labhantu mama cetasiti 


Nghĩa diễn ra Quốc Âm. 
Phước căn tôi đã tạo thành 
Đo thân khẦu $ tu hành gieo nên. 
Bèu là phước báo vững bền 
Có thề tiếp chúng độ lên thiên dàng 
Cong trời Đạo.Lợi thọ nhàn 
Chúng sanh hữu tưởng nhơa gian Таља 
Chư.Thiên Pham-thién cũng là 
Bic trời vô tưởng được mà hưởng an. 
Phước tôi hồi hướng dâng ban 
Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. 
Bằng ai chưa rõ lời cầu. 
Xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay 
Có người làm phước được гау 
Lại đem hồi-hưởng hiện nay kbip cùng 
Chúng sanh hoan hi lãnh chung 
Tưởng được phước qui ung dang thanh nhàn 
Chúng sanh thé giới các hàng 
Bii nhờ thọ thực sanh an mạng trường, 
Xin thân phước báu cúng dường 
Hóa thành thực phẩm mài hương thôn lông, 
Sau khi làm xong việc tài thí hoặc pháp thí rồi 
càn phải doc bài cầu nguyện. sau này đề dứt bỏ 
cic lòng ham muốn. 
Idan vata me dinan savakkhayấvaban 
hotu ãnagate 


== 


Xin cho ар phước thí mà tôi đã trong sạch làm 
đây, hãy là môn duyên lành đề dit khỏi nhữa 
dix à nhiề ngũ ngầm trong tìm, trong ngày vị la 


ж 
NHŨNG PHÁP NÊN SUY XÉT HÃNG NGÀY 


Kinh Pháp Сі (Đhammapada) có nói: 

« Thuơng yêu sanh ra lo, thương yêu sanh ra sợ. 
Không thương уге thì không lo, không so. Ham 
man sanh ға lo; hem muốn sanh ra sợ, Không 
bam muốn thì không lo, không sợ». 

Mà lo sợ là khô 

Bởi дап mà có thương yêu ham шаба? 

Bái vó-minh, 

'Yð-minh (Avijjā) nghĩa là không biết, là không 
biết thiệt, không biết giả, thiệt nói là giả, già 
nói là thiệt, như ba điều này: 

1.— Ven vật trong lam giới đều không hèn vững, 
lâu dài; nay dời mai dii (Aniccan) mà minh lại 
cho là bền vững. 

2.— Nếu van vật không bền vững thì là khô 
(Dukkhan), mà mình cho là vui. 

3,— Chẳng có một vật gi là thật của ta (Апана) 
mà minh lại cho là єйа ta (vợ ta, con to, của cài 
ta). 

Bỡi cải lầm tưởng fy nên mình mới có lòng sa 
më theo cảnh tria giả dõi. Có sa mê mới có chju 
Mé đến ngày nay vậy. 
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o muốn thoát khỏi cải khổ sanh tử luân hồi, 
thì phải trừ cái vô mình, Nu muốn trừ cái võ 
minh, thị phải đứt cái lòng áLdge (Tanhã). Nếu 
muốn dirt cải lông ái-dye thì: я 

1 — Mắt chẳng nën luyến theo sắc trần, 

2— Tai chẳng nên luyến theo tiếng гіс, 

3 — Mũi chẳng nên loyến theo môi trần, 

4— Lưỡi chẳng nén luyến theo vị trần, 

5 — Thin chẳng nén luyến Ibeo xúc trần. 

Phải hồi quang phin chiếu đề xem xét câu niệm. 
Phật, tham thiền về cải kiếp phü-sanh chóng qua, 
wêcio chẳng chắc, đều phải hư hoại, Cải thân tử 
đại giả hiệp, từ đầu chi chơn, ở trong có đủ 32 
vit trage : 

Tóc, long, mông, răng, da, thit, gân, xương, tóy. 
xương, thận, tim, gan, bầy, nhầy, baœở, phài, ruột 
Seet non, vật thực mới, phần, бе, mát, đảm, mũ, 
mâu, mồ-hôi, mỡ đặc, nưởe-mất, mở lòng, nước. 
tiếng, nuớc mũi, nước nhót, nước tièu, toàn là 
những vật hôi tanh de bln. 

Néu căn không luyến theo trần và bồi quang phia. 
chiếu được như vậy rồi, thì đản có sự tiếp xúc, 
lãnh chịu, đâu có thương yêu Lam muốn, đâu có 
lo sợ, thi cải khồ do dàu mà sanh được? 

Kinh Pbép-Hoa cũng có nói. «Cii nhân trong 
сс việc khổ, là gốc bởi lòng tham muốn, bằng 
dit lòng tham muốn thì cái khà không chỗ sanh 
vây 

Đức Tong-Bin nói : e Các nhon giả thử xem. 
"người trên dei, ai chẳng yêu sắe-dục, chẳng va 
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тиу thit, chẳng tham danh lợi, chẳng muốn giis 
sang, ta biết сас việc ấy là cội khồ ішіп hồi, cho 
nén ta không lo cầu vậy. » 

Than ði | người đời chẳng biết sự khổ, hay làm, 
nhiều đều rối rấm, chẳng ngay thảo, chẳng nghĩa 
nhàn, ў mạnh hiếp yếu, $ sang áp hèn, ÿ gihu 
khinh nghèo, theo vay bỏ ngay, $ lớn hiếp nhỏ 
làm những viec quấy như уйу, nền mới nổi chim 
trong biều khô. 

Các nhon giả này! phải biết cải đau, cii chết 
khi đến rồi, thi không ai thay thế cho minh ding. 
Đầu ông, bà, cha, mẹ, chồng vợ, con cháu, cũng Ñ 
công danh sy nghiệp, cũng đều không chỗ nhở, 
chỉ phải gắng sức tu hành, thì mới mong 
thoát khỏi ding. Huống chi thiều quang thấu 
thoát, ngày chẳng chở người, соп sống thác vò 
thường, cuộc phù sanh đâu chắc, Bài vậy, lời 
“Tiên.Đức có nói rằng ; « Thôi, thời, thôi, Кір sớm 
tu, trời nắng chẳng chịu di, chở mưa đến wèt 
đầu, Li nói ấy rất phải lắm vậy. 

“Phật có nói « tbàm thay cho con người, đã sanh 
ra rồi mà còn phải bị cái kb) GIÁ, không sao 
trảnh khôi. 

Thắm thay cho con người, đã sanh ra rồi, 
eòn phải bị cải khồ ĐAU, không sao tránh khối, 

“Thảm thay cho con người đã sanh ra rồi. må 
còn phải bị cải khà CHẾT, không sao tránh khỏi. 

BỊ ba cái khồ trọng đại ấy, mà con người không 
sêm tim dàng thoát ra cho khỏi. Thảm thay, thầm. 
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thay ! Ấy cing vì chúng ta quá si mê, lầm tưởng 
cho chủng ta còn trẻ chua giả, còn manh chua 
đau, còn sống lâu chưa chết, quên câu : Mang 
bất khả điên, thời bất khả dii (Mang chẳng khả. 
chờ, giờ chẳng khá đợi). Lại có cán : một hậu trầm, 
luân, nhi thất nhon thân vạn kiếp bát phục (Chết 
ròi бол lec, một thuỞ mt thin, muón kiếp chẳng, 
đặng lại) cho nên chủng ta phải sớm tua thức 
tinh, chó nên say mê theo ngũ trần due lac làm 
cho bồn tánh lu lờ, tnh-thàn điên đảo, gây nën 
nghiệp báo sáu dày, mắc phải trèm luân khô 
thì biết bao giờ, mới thoát khỏi dà 
ta thường nhớ má suy xét đến cái 
dau, chết bằng cách này: Tất cả chủng sanh trai 
hoặc gái chẳng ban, từ voa chí dán, đều phải 
mang ba cải khồ trọng đại đó, chẳng có một si 
rảnh khỏi được. Suy xét thường thường như viy, 
thì chùng ta mới mau được tự tinh За nin, bồi 
tâm hưởng thiện, quy Tam-Bảo, mới có thề 
thoát khỏi еМ kbò sanh-tử luån.hði đăng, 

Đức Phật có giảng giải như vầy 

Ngươi nên dit bà sự giận hờn ở thân ngươi, 
nên chế phục thân ngươi, nèn iri tuyệt những 
điều tội lỗi ở thin ngươi và dâng thân nguoi 
đề làm việc đạo duc; 

Ngươi nén dit bó sự giản hờn ở miệng na 
пеп chế phục miệng nguoi, nén trừ tuyệt những 
điều lội lỗi ở miệng nguoi và dtg miệng người 
đề nói lời đạo дас; 
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Nguoi ntn dit bà эк gn hôn 3 шуя, nén 
chế phục ÿ ngươi, nén trừ tuyệt những điều tội 
ШУ ngươi va dang $ người đã tưởng về đạn 
đức, 

Bậc Thánh, nhân nhờ tịnh được tam nghiệp 
(hàn, khẩu, 9) nta Ngài mới làm chủ lấy Ngài. 
Lii nói chon thật là điều cần yếu thứ ahtt; lời ndi 
hòa nhã là điều cần yếu thứ nhi; lời nói hièn lành 
là điều cần yếu thứ ba; lời nói hữu ich là điều 
cần yếu thứ tơ, 

Phải nhẫn-phụe đề trừ gián hờn ; 

Phải nhân-từ đề trừ hung dà ; 

Phải chon thật đề trữ giả 461 ; 

Phải bó-thl đề trừ tham lam. 


KẾT.LUẬN 

Trước khi Phật nhập NiéLBin ông A-Nan và 
ông Uu-Bà-Ly hỏi Phật như үйу: Bạch Đức Thé. 
“Tô, sau khí Ngài diệt độ, chúng tôi phải lấy ai 
lâm thay? 

Phật dạy phải lấy Pháp-luật lâm thầy, Theo 12 
fy, nếu ta không trì giới thì cũng như іш 
không thầy. Nu đã tu không thầy thi không sao 
nên đặng, 

Giới ví như mặt đất nếu không mặt đất thì tất cả 
van vật chẳng biết nương dựa vào đâu ; 

Giới vi như vách nhà, nếu nbà không vách thi 
lấy chỉ ngăn ngừa đạo Це ; 

Giới cũng vi như chiếc thuyền đề độ người qua 
bièn, nếu không thuyền không sao qua bita ding. 

Cho nên các bậc tu Phật, nếu muốn cho chắc 
được khỏi khô mà không giữ giới, thi đầu có 
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'VÔ-THƯỜNG — KHÒ-NÁO — VÔ NGA 
Dita ra quốc-âm 


Bido trăn Кд sống bồng Ini lắng, 
Niếp phù sanh đảng hán biết bao, 
Tim thân chim dám giat giảo, 
Mi-mờ chưa biết đời nào thoát Iy, 
CN gih tam ich gì sự thế, 
Uðng Làm tư tim kế miên trường, 
Trần hoàn van vật уд thưởng, \ 
hồ não, vô ngi dầy đường chóng gal. 
Do nghiệp báo lưu.lai từ trước, 
Các pháp hành, tạo được thân duyên, 
Pháp hinh kế tục nhau liền, 
Diệt, sanh, sanh, diệt tiền miên không ngừng, 
Người hay thủ đồng chúng số phận, 
НЕ có thản ngi-uln, không bền, 
Chiu đều, biển đồi đảo điền, 
Sanh, giả, đau, chết, không yên lẽ nào. 
Thà vật chất không sao giữ nỗi, 
Sức vô thường phá mài såna, 
Xét cũng diu. phải thân ta, 
Kho ngin tóc bạc không ойт răng long. 
Lira duc đốt lòng tir phút, 
Váy wu phiền,chẳng chút nào nguôi, 
Dë chi đăng tạm an-vui, 
Suy môn vi nhuộm ning mài trần ai, 
Ching thản chết này bơi hỏi hám, 
Người, ai ai chẳng dâm lại gần, 
Сет ghe, dầu bậc chỉ thân, 
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Đền sợ xui, luy, hương lin, cửa nhà, 
Chọn một chốn rừng già thanh vắng, 
Bem thày thi, an lắng cho xong, 

Địa tàng, hóa tàng chẳng dòn: 

Тау duyên, tùy ше, vẫn không quia gi. 
Đứa xác chết,người di dong die, 

Kë thân-nhâu tất ức, khóc than, 
Hình bài ba khúc ri tan, 

Thinh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. 
Khồ từ: biệt thiết tha nung nấu, 

Biệt gia tài, cùa bu, tinh yêu, 
“Tấm thân ngĩ-uẦn đã tiên, 

Эй, nước, giỏ, lửa, về nhiều căn nguyên, 
“Thân đã chẳng, thiêng-gièng ngày tháng, 
Budi chia lia ngao ngin dau thương. 

Chüng sanh, ba còi, vô-thường, 

Хаа vun. cội phước, tim đường sièu sanh. 
Lựa cic thử nhân lành gieo giống. 

Quà kết trong kiếp sống về sau, 
Më lòng bố thí dồi dào, 

Hoc kinh, trì giới, khả mau tu hành. 
Këo rồi phải điều linh, sa đọa, 
Vào bốn đường ác đạo khó khăn, 

Vo cùng khốn khỒ thân tâm, 

Đời đời kiếp kiếp trầm luin không về 
Thản.khầu-ÿ giữ gia trong sach, 

Din trên đường thanh bạch mà đi, 
Diu cho chuyền kiếp đến kỹ, 

Cũng cón trong ngóng thoht ly khổ кіш, 

hối quả quay đầu hưởng thiện, 
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Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo. 
Таш đừng xu hưởng, vui (heo, 

“Thiện. duyên gầy dựng, trần lao dứt lần, 
Các phương pháp, yên lâm định trị, 
Chúng sanh căn tìm kiếm học Mei, 

Cho lòng chán nin phát sanh, 

Cội nguồn tội khô Мда rành sâu 
Pháp chin nin day ta suy xét, 
E cõi dòi số cát song Hing, 

Tám điều khà não chỉ bàng, 

"Đây lần lượt giải, ngọn ngành như sac. 
CN tràn-thé ra vào bá dë, 
Luật toàn hoàn nào kề chỉ 

Тыа ta chẳng lựa gái trai, 

Cñng đều mắc phải doa dày Кд sanh, 
Khi nghiệp déa pháp hình cẩu-ạo, 
“Thắc sanh vào lòng mẹ thành phôi, 

"Nguyên tố nhó nhít và hài, 

Vón là chất lồng, giống đầu mà trong, 
Giot dầu ấy dinh lòng con thủ, 

Та cầm lên rẫy di biy lin, 
Chi còn ehút it dinh gần, 

Bó пзуёп chất khôi lên thân сов người 
Biy ngày đầu côn tươi trong vất, 

"Rồi lần lần biến sắc dii màu, 
Đến tuln thử biy về sao, 

Biến thành một chất tròng vào dàng ghê, 
Đổ đợt dot, mỡ pha Ша máu, 

Bởi nguyên Hành ci tao thêm ra, 
Loi đến bẩy bữa thử ba, 
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Hóa thành chất đặc, như là thit dự, 
Trong bụng ше ап cir một chỗ, 

Miếng thịt thira tội khồ ма chỉ, 
Tuy hình bein kết thế ni, 

hưng тёш mại, như chỉ rã tan, 

"Tưởng tượng đến tram ngàn ghè sg, 
Phoi bày giờ tương tg trứng gà, 
Pboi nầy còn yếu chưa glo, 

“Tuần tự thay đồi, bày ngày thử tr, 
By ngày nữa từ từ biến hóa, 
Bất đầu chia tất ci năm nhảnh, 

Toy hình chưa bin thật thành, 

Những đã có dang đầu, mình, chon, tay. 
Pháp hành dà tpo hoài khong đứt, 
“Tuần thi nion thất nhựt vừa qua, 

Nhỏ to hình dàng đầy dà, 
Ba lim ngày бу đã ra hình hil, 
Ngoài ba thắng thành thai cứng cất, 
Tai loài người nào khác thù đã 
Cũng đều khô não âu sàu, 
© trong bụng mẹ eo đầu, rút chon, 
Ngồi chòm hàm còn hon ring buộc 
Trên đồ ăn vừa được tièu tan, 
Hai tay nắm Ші đỡ cầm, 

Mjt day lưng mẹ, tối tim mit mở, 
Quanh mình. váy chát dø, hôi thủi, 
Đầu đội đồ, mẹ mới ăn vào, 

Vira do, vừa ngop хі bao 

Nên hãng giãy-giua thân nào động yèn. 

Nếu mẹ chẳng cử kiêng ăn uống, 


Mặc dói no, nuốt bướng nhai сіп, 
Nông, cay, nguội, lanh không màng, 

Miền vừa khầu đục ngỏ ngàn chỉ con, 
Vật thực trùng đa non cia trẻ, 
Nông git mình, lạnh sẽ phát run, 

Bau thương Kh não khôn công. 

Như chim bị trận bão bùng mưa sa. 
Lại giống khi trồi qua mưa gió, 
Хайт сого,шфі xó rét run, 

Kinh hoàng sợ-sệt hết long, 

Ching kham nổi khồ, day tầm đôi bên, 
Hoặc kiểm ở phia trên, hay det, 
Hoặc là nơi mấy bui gần dày, 

Ching nào tim được bông cây, 

Chui vào n nâu thân nầy mới an, 
Ва mười thắng ven toàn thân thể, 
Gan kj sanh lòng me chẳng vui, 

Lo âu da luống ngài ngüi, 
Sơ sự tai bại trong hồi khai hoa, 
Mãn loan tinh día đo, сіп nhắc, 
Điền mênh пора chưa chắc dang qan, 
Quanh gulan công chuyện trong nhà, 

DE đuôi nào dim di xa bấy 
Kip dén lúc mgồi chờ hoa né 
Quyển thuộc уйу kë dé người mmg. 

Chju điều dou Mé từng cơn, 

Dầu kiên gan mấy, cũng sơn nồi đau, 
Người cả thấy, không sao trình thoát. 
Bóng dường như, hào lạt vào tbai, 

Hài nbi, lur chòp, đã day, 
Theo đường kính huyết ra ngoài sàn món. 
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Мау được lúc lâm bòn yên tinh, 

Cả mẹ con khoẻ manh, vuông tròn, 
Ấy nhờ bồng phúc nhà còn, 

Chúng sanh kiếp trước gây nhiều thiện căn. 
Nếu phước bảo không bằng tội ác, 
Khi sanh ra chịu các khó khăn, 

Dẫn còn sống sót nữa chăng? 

Gặt gir dường phải đôi lần đứt hơi! 
VI nhân ác đến hồi trả quả, 

Chúng sanh nầy, thẩm họa chết non, 
Chết ngộp, hoặc chết mòi môn, 
(Chết ngoài bung mẹ hoặc. еда trong thai, 
Ngân ngẫm kiếp sanh lai lất tưỏi! 
Tir thác sanh đến budi lọt lòng, 

Mạng cán nào biết chắc khong. 

Nhưng đều phải chịu trong vòng khà lao, 
Suy nghĩ cháu xôn xao tất dạ, 

Xét khà sanh buồn bã Аы sầu, 
Đây là hêt khổ. ding đâu, 

Có Шап còn phải lãnh thâu khô già! 
Sự khồ giả thân ta bàng chịu, 

Diu gái trai tiču tuy như nhau, 
Đồi thay chẳng trước thì sau, 

Suy món tữ lüc tốn hao từ giờ! 

Babi niên thiếu ngây thơ, dãy đặn, 
Sắc xinh tươi dà vẹn mười phản, 
Dáng điệu đẹp dë tốt lành, 

Duong dương đắc y, tudi xanh thường tình, 
Độ trẻ trung vóc minh tráng kiện, 
Hồng pho bày thề diện ¿Ang yêu, 

Thé giản ai cũng ша chiều, 
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Gul trai đều có tự kiêu thuở pay, 

Më muội tưởng đẹp hoài không giảm, 
Quá lạc lầm quí mến thân ts, 
Shen đồ trang site, xa-ho 

Эйт 10 cho ding, dep ra tuyệt trần, 
Dong kính, lược, dự phần chải gò, 
DÉI phấn son, sic sỡ thêm duyên, 

Chẳng vữa sở igo, tr.nhiên. 

Lip mùi bim trage ướp liền nước thom, 
Công trang điềm, sêm hôm không dit, 
Ding bên sg đến сус kỹ xinh, 

Әй сйс tư-cách gợi nhìn, 

ТЫН ra nào khác như. hình trái sung, 
Хйе Sat đều cùng nam nữ, 

Du dyng đầy những thử đồ do, 
Lại còn biến đồi dường mo, 

Chim, mau, rồi cũng có ngiy tièu tan! 
Hữu tinh đến vội vàng tudi hac, 

МЫ tóc xanh trắng bạc như bông, 
Đầu cho cạn tri hết lòng. 

Cin ngăn nó cũng vẫn không nghe nào, 
Тау chom thấy môn hao, gầy yếu, 

Lần lần còn xương chịu lấy d 
Thôi thời tráng kiện đã qu. 

'Yô-thường xô didi, budi giả đến thay, 
МИ sảng suối những ngày rực rỡ. 
Chữa bao lâu đã trò nên lờ, 

Trong xa các vật tờ mờ, 

Nhãn quan, suy kém cò chờ cho đâu, 
Đồng thời phát kh) кіш tai di£e, 
Lông mà nghe chẳng thiệt tiếng tăm, 


Nghe lầm, fit nói lai Dn, 

Nhi quan đã Ма Am thầm hoại tiêu, 
Cuộc biến đồi rất nhiều ccs, 

Đây trưng ra mấy có thật gần, 
Nhw răng, phải rung lần lần, 

Đô là triệu-chứng tấm thân đã gà. 
Tham luyến sống cũng 18 phải chết, 
Thân, hữu hinh, chưa hết bao Mu, 

Thé rằng: «Sanh tử quan đầu», 

Та nên lấy dó làm cim rin minh. 
Cing сб kể, quá tin эйе khoẻ, 
Tim {гё con, thân thề đã giả, 

Cô ai kêu thử, ÔNG, BÀ, 

Đầu không cán giản, cũng là không vul, 
Nghe tiếng goi ngậm-ngài khong di, 
Trái lại kêu bằng CHỊ hay ANH, 

Tưởng minh đương độ xuân xanh, 

Vui mừng, tbo min, lâm lành thêm lên, 
Hạng người thế, không nén ái truất, 
"Người chẳng thong kinh Je khuyên гїп, 

Hạng này hay có làm xăng, 

Ai thân cin lầm, Mag nho 
Nght chinchâa thân này át hoại, 
Đã nhớp nhơ mà lại không bền, 

Khồ Già, deo dudi một bên, 

КА Đau, liên tiếp cho thêm não nề. 
Ôi, thẩm khốc, nhắc về Bịnh-khỗ, 
Một cơn đau phát lộ đến ta, 

Do nhiều binh chng hà-sa, 

Toàn thân rũ rit thiết-tha lắm hồi. 
Định suyỄn một, nói thôi không xift, 


Binh ho lao, binh kiết, ung thư, 
Ghi chốc, të, bại cốt hư, 

Bàn ông cũng phải chịu như din bả, 
Binh củi, lát thái tha, lầy lụa, 

Những lông ben ấn tên cháu thân, 
Nhữt đầu. xŠ mii, rút дїп, 

Phü thũng sưng khắp lay chon, mặt mày, 
Lung gói mỗi, thiên thỏi, gió, rét, 
Định đau ráng. mũi pghet, trải, ban, 

Sung рід, cạn mật, héo gan, 

Những binh hư, thiệt, nhiệt, hân cũng lo, 
Cir 01 binh, nghiệm cho ra lẽ, 
Dầu binh cơ nặng nhẹ khác nhai 

Nhưng mà đã phải vương dau, 

Khô thân chẳng biết tà sao cho cùng, 
Đời hay nói: Đau chon hà miệng, 
Ngoai thuốc thang côn chuyện di-doan, 

Nhờ thầy bó trận, lập dèn, 
Ông nầy, bà nọ cầu an đêm ngày, 
Sợ có sự nạn tai đồn-dập, 
Cầu hài cho đặng gặp cơ duyên, 
ш khấn үйі chư Thi 

Hộ căn binh бу, giảm thoyên từ này, 
Vong cha mẹ trêu mây, ngoài giỏ, 
Hoặc ông bà, mà có Min linh, 

Xin về độ bịnh mạnh lành, 

Sửa sang tế vit, lòng thành dáng cho, 

Bởi làm.lac chẳng lo kinh.kệ, 
"Mãi chuyên căn, tl ейи xin, 
Binn do nghiệp-chướng сда mình, 
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Há vi cũng quấy binh tỉnh thoát sao, 
Thân di có, nguồn đạn phẫ cò, 

Mãn lõi lăm chẳng rõ hiệp tan, 
Chúng sanh trong cõi ІНЕ gian, 

Ning nhẹ đều phải vương mang binh trần, 
Chi tránh khỏi có phần LA-HÁN, 

Cảnh NIẾT-BẢN dứt nạn КА dau, 
Côn trong ba cối trần l 

Những sự chết, sống 6m đau là thưởng, 
Thấy binh hoạn cám thương thân thé, 
Cing toan lo, tim kÉ giải sầu, 

hà dau cảng thấm càng lầu, 

Rồi đến khồ CHẾT bắt đâu vấn theo. 
Khi khà CHẾT đã gieo mầm dữ, 

““Thân chúng sanh mất sự thăng bằng, 

Trè giả đều phải hãi-hông, 

Nhưng gin đến chết thì lông hay 
Соп hấp hối, run lên không dứt, 
hấp thân mình, thịt git, gân ihun, 

Tay chon chuyền động vẫy-vũng, 

Rut gan, dao cắt, vô cũng dón-dau, 
Ngày tên số, lâu, mau, đã lời, 

Cải THỨC-THẦN lin voi xác do, 
Rồi thân ba khủe năm tro, 

Toàn Шау lanh buốt, cứng гу như сау, 
Quyến thuộc vẫn tròng thây than tiếc, 
Người chết rồi còn biết là chi, 

Thân kia đã gọi THAN, THỊ, 

Con người ấy gọi là đi QUÁ BỜI, 
Khi đã chết không nhờ của cii 
Củng vợ chồng, con cái, mẹ cha, 

Anh em, quyến thuộc, gin xa, 

“Khó trong dii dit, cõi ma, một minh. 


"Thâm chí đến, đồng trinh eic bac, 

ĐỀ trong môi, người thác theo lề, 
Cũng không đem được dya kề, 

Cal tràn đề lại, ra về HỒN không! 

Qui VÔ TRƯỜNG, võ song quyền thế 
Gift chủng-sanh bất kề gii trai, 
Gift người chẳng lựa cho hay, 

Din CHU-THIEN cang bị tay уйул. 
Đi sanh sống lâm cho tiêu diệt, 

Sát SANILLINH chẳng biết xót than! 
Chi trừ một cõi NIÉT.BAN 

'VÔ-THƯỜNG chẳng dám lon hàng đến đây, 
Bởi chưng ở cảnh nầy tjeb-tjoh, 

Đầy yên vui chẳng dinh bụi trần, 
Phước bảo, to lớn muôn phần, 

Ching hư, chẳng hại, là thân vàng-róng, 
“Tưởng chết sống, sanh lòng phiền nio, 
Muốn khỏi thi rán tao phước duyen, 

68 công TRÌ-GIỚI, THAN-TII 

Đặng có kếtquả, về miền AN ҮШ 
Chữ һё-һйт dễ-duôi sự ас, 

"Đừng đề cho lầm-lạc càng tăng, 
Tinh liền, vun tưởi thiện căn, 

Nghiệp theo chẳng kịp, khi thăng NIÉT.BÀN 
Nếu lần lựa, muộn màng sanh bại, 
Cũng đừng nën LÌM vào а 

xạ P8 Tho (Buddho) mit tiếng Tang bày, 
rong cơn , пт sai, lạc d 
Ta bản mho VÓ-THUỜNG, RONO” 

ri cho nghiệp bảo đến noi. 
Ce 

Bin đường йе đạo đời đi khổ ra, 

Sw khô chết, nguyên 18 nghiệp dữ, 


Leit luàn-hồi, ti, tử, sanh, sanh, 
Còn kid quả-báo sẵn dành, 
Chính ta gây kết đã thành từ lầu, 
Vo minh đã gieo siu nhân de, 
Nbin đến hồi kết các quả кіш, 
Do câu «ТНІЁХ.АС ĐÁO-ĐẦU» 

Vè sau phải chịu, Уш Ria chẳng sai. 
ҮІ lầm lạc giữ hoài time, 

C8i Trần nầy giết thác sanh linh, 
Mà không một chút n'èm tinh, 

Cë lâm việe 48, tự minh không lo, 
“Vật có chủ, Không cho cũng cấp, 
Yo con người, mê hoặc tà-dâm, 

Tinh toan mưu kế âm-thầm. 

Chẳng kiên luật-pháp. tối tăm làm liều, 
Nói đối cũng một điều rất dữ, 

Lông phát ra miệng cứ nói đùa, 
Có người tống rượu say sưa, 

Ds ai thức tĩnh, không chira thỏi quen, 
Сы hiện tại, nhủm-nhen, ngũ-nghiệp, 
Tánh xn xa chẳng kịp đồi thay, 

Chết rồi phải bị đọa.đày, 

ung nơi ĐỊA-NGỤC chịu hoài nạn tai, 
Các tội ас, không sai một bước, 
Bóng theo hình, ái інгік, cái sau, 

Nhân nào qui nấy, liền nhau, 

Minh gây mình chịu, ai vào giúp 
Bi qui-sé hành hà dinh đập, 
Kéo loi bira, bêm đập, chẳng thương, 

Lira phiền thiêu đối thịt xương, 

“Chết, sống, sống, chết, luôn luôn không ngừng, 

Sự kh cực bởi chưng ác Мо, 


Gái hay trai, đã tao pl 
Cảnh này ác quà đã tan, 

Sanh làm NGA-QUI nhẹ nhàng doi phản, 
Giống NGẠ-QUÏ toàn than ghé töm, 
Đời khát khao, hôm sêm nhe nanh, 

Ăn ròng mũ máu hôi tanh, 

Hét kiếp NGẠ-QUÏ tái sanh lên đời, 
Той sửt vật trên bờ dưới nước, 
Lem nbó, vì từ trước dé duôi, 

Вапһ cam số phận him hiu, 

Lâm những vật thực dè nuôi mang người, 
Bit giết bại mấy mươi chẳng tiếc, 

Таа sắt cho dáng nghiệp hồi xưa, 
Hanh hình thẩm khốc mới vừa, 

Ве là QUẢ-BẢO có chùa chỉ ai, 
Cüng có kë đầu thai THẰN-QUỈ, 
A-TU-LA, NGA-QUÍ khác chi, 

Cũng đều dôi khát nhiều khi, 

Chiu chẳng biết mấy TANG-KY (1) kiếp lầu, 
Kiép quá-khử rất giàu tội khô, 

“Tội khô nầy chẳng bỏ sót ai, 
“Chúng sanh khắp hết siet, 

Thíp-hós, không hạn, Noin Thai chẳng trữ, 

Nhân ác đã gieo tir Vo-Thi, 
Qui xấu xa trực chỉ theo minh, 
Làm cho (ít cå chủng sanh, 

Mỗi kiếp phải chju khổ hinh nhữ trên, 
Сай giả-tam đường tên thấm thoát, 
Kiếp này qua, kiếp kháe đến thay, 

Rèi trong những kiếp УБА), 
“Cũng là khồ não, nan tai dy dày, 
707 NG cho đủ là A.Táng Kỹ, nghĩa là vb số 
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Sự khồ-nño bao тау liền sit, 
Khién chủng sanh lầm lạc thêm hoài, 
Vi chưa thoát khói TRẦN-AI, 
Nén những nghiệp dë không ngày nào ха. 
Đây ta thử xét qua HIỆN-TẠI, 
Chẳng khà nào sinh Ivi khô ап. 
Vi chưng dôi khát, khó khán, 
"Muốn cho no dë, nén bằng phải lo, 
Nghéo sạch đất, giàu to cüng thế, 

Nhoc wa tir, nào kề ngày đêm, 
C rồi lại muốn có thêm, 
Bing người chưa сд cũng tim cho. 

Nếu biếng nhắc ở nhà thong thà, 
Ап không lo ,lỡ cả nú! sông, 
Mối ăn năng cánh bên lòng, 
Mãn nuôi mạng sống, dày công liệu lường. 
Già chí trè vẫn thưởng lam lung, 
Lim kiếm во thải dung ấm thân, 
Хас thịt lần với tinh thần, 
“Khó khăn cüng chịu, nhọc nhẫn cũng cam, 
Binh đói khát hàng lam vất-vả, 
“Thuốc dàu hay, chẳng đã tật này, 
Khong được ăn tống, ốm gầy, 
“Cảng lâu åt phải bà thây cõi trần, 
Ae hay gấp mấy lần diệu-dược, 
Có ăn rồi, binh được giám thuyên, 
Chủng sanh dàn biếng cüng siêng, 
“Không sao tránh khói phải quyền sanh.nhai. 
Có kë rắn cấy cày, dào, cuốc, 
Таба chuyên cần, rẫy. bái ruộng nương, 
Kë tbi làm mướn, bản buôn. 
B'ét buo khồ cực, luôn luôn môi đời, 


E 


маной giàu có thẳnh-thơi đôi chút. 
Bói từ xưa quả phúc vo.trón. 
CH trần, hái trái ngọt ngon 
“Khỏe thân, nhưng cüng vần còn КЫЎ lâm. 
Những khồ nio đã lần lượt giải 
Vin tắt đây, đại khái tám điều 
Chúng ta lấy đó làm nêu 
Gái, trai cũng phải chju điều MÄ lao 
Biết rõ khổ, ta mau thức tỉnh. 
Rin tu hành, Giới-Định làm căn 
Mong de giải thoát ігбі trăng 
"Trần kh) xa tách, nhe tháng Niết Bàn, 


PHÁP TRÍCH LỤC 
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Ш-- PHÁP TRÍCH LUC 
GIẢI VỀ TÍCH NHÂN QUÀ TÓM TẤT 


Trong kinh có chép lii êng A-Na nói: « Ta thiệt 
có nghe như vầy : Một thuở nọ Phật ngự nơi 
tịnh xá, trong dám cây ông Kỳ-Đà Thál.ti, trong. 
vườn ông Cấp-Cô-Độc, tại thành KANG, cò một 
người thiếu-niên tên Sabha, con của ông Todeyya 
di đến chỗ Phật ngự, vào làm lễ và bạch ring ; 
Boch Đức Thế-Tôn, tại duyên. сё nào та con 


có kể chết sim, người lại sống dai 
e6 kb binh nhiều, người lại bịnh 
có kè vò duyên, người loi hữu duyên ; 

sô kë thế co, người lại quyền lớn ; 

cô kè bàn cũng, ngời lại phủ te; 

<ó kë thấp hèn, người lại cao sang; 

eó kè bất tài, người lại tri thức, 

Bạch Đức Th&Tón, tại duyên cử nào mà con 
ngudi sanh ra, lol có bực sang hèn khác nhau nhir 
vậy 

— Người thiếu niên này! ấy cũng bởi nhân quả 
mà ra, cải nhân lành mà соп người đã tso, thì 
sơn người hưởog lấy; cải nhân dir mà con người 
đã gây, thì con người mang lấy. 

Cái nhân là mẹ sanh ra con người cao sang hay 
là hèn hạ váy, 

— Bạch Đức Th&-Tón, Ngài nói vẫn tất thể áy 
ôi cbira được trọn hido cái Í nhân quả cao siêu, 
өш xin Đức Thé-Tón giảng giải rộng thêm cho 
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tôi được t rõ lý bie quả, bằng mót cách 
dë dàng hơn. 
— Người thiếu niên nầy! vây ngươi rån lóng 
nghe Như-LAi nól. 
— Bạch Ngài tôi hết lòng xin nghe, 
Phật bèn giải rằng : c 
1— Người yêu tử 
Эзу, người thiếu niên này! kë nào trai bay gái, 
ham sự chém giết, quen thói sát sanh, không lông 
nhon từ cùng loài động vật, bởi cách hành động 
chẳng lành ấy, sau khí thác, do cái nhân dữ đã gieo 
nën phải doa vào địa-ogc. Nhưng nếu sau khi 
thác, không sa địangue, mà tài sanh lại làm 
người, thì phải bị chết удо. 
2 — Người trường thọ 
Bay, người thiếu niên này! trải lại kë nào trai 
bay gii, không lòng chém giết, giữ giới sát sanh, 
tay không cầm khi giới, bing sợ tội lỗi, có lòng 
hon từ cùng loài động vật, người đó, bởi cách 
hành động lành ấy, sau khi thác, do cải nhân lành 
à gieo, nén được sanh trong thượng giới nếu tải 
sanh lại làm người, thì được trường thọ, 
3 — Người nhiều lật 
Đây, người thiếu niên nầy! kë nào, trai hay ді, 
tánh tình hung đỡ, thường đảnh đập những loài 
động vật bling tay, hoặc bằng cây, hoặc bằng khi 
giới, người 40, bởi cách hành động chẳng lành ấy 
sau khi tháe, do cái nhân dë đã gieo, nên phải doa 
vào địa ngue, nhưng nếu sau khi thác không sa 
địa ngục mà tái sanh lại làm người, thì thường 
bay đau ốm. 
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4— Người thường mạnh khỏe. 

Đây, người thiếu niên này! trái loi kë nào trai hay 
gii, tâm lánh hiền tir, không hay đánh đập những. 
loài động vật, bằng tay, hoặc bằng еду, hoặc bằng. 
khi giới, người dó bởi cách hành động lành ấy, sau 
khí thắc, do cái nhàn lành đã gieo, được sanh 
trongthượng giới. Nhung néu san khí thác, không. 
sanh trong thượng giới, mà tài sanh lại làm người, 
thì thường được mạnh khỏe, 

5 — Người vo đuyên. 

Đây, người thiếu niên nầy, kë nào trai bay gii, 
lòng hay nóng giản. bất bình, hét la, mỗi chút mỗi 
gütgóng, người 46 bởi cách hành động chẳng lành 
Ấy, зап khi thác, do cải nhin dữ đã gieo, phải 
ада vào địa ngue, nhưng nếu sau khi tháo, không 
don vào địa ngục, mà tải sanh lại làm người, thì 
thường hay buồn bực, mật mày xấu xa. 

6 — Người hữu duyên 

Bay, người thiếu niên này, trái lại kë nào trai 
hay gái, không long nóng giản, chẳng da bất bình, 
hétla, clin nhẫn, người đó bởi cách hành động 
lành ấy, sau khi thác, do cái nhân lành dà gieo, 
được sanh trong thượng giới, nhưng nếu sau khí 
thác, không phi thăng thượng giới, mà tái sanh lại 
lâm người, thì sắc mật thường hay vui vé xinh đẹp. 

7 — Người thế co 

Đây, người thiếu niên này, kë nào trai hay gli, 
thấy người khác giàu sang, дап!" tiếng, được thiên. 
hạ kién-vi, yêu-mến, tàng.phuc, mà sanh lòng ao 


wwe genhgồ, người 40, bởi cách hành-dọpg 
khong lành бу, sau khi thác, do cải nhận 
dữ đã gieo, phải doa vào dja-nguc ; nhưng néu 
sau khí thác khong doa vào dia ngue, mà Ші sanh 
Tại làm người, thì phải chịu thế có quyền yến, 
8— Người quyền lớn 
Đây, người thiếu піва nầy, trái lạ, kë nào trai 
hay gái, không lông ganh-gồ, thấy người kháe 
giàu sang, danh tiếng, được thién-ho kinh vì, yêu 
mén, tüng-phue mà không lông ao-re, ghét ghen, 
người đó, bởi cách bành động lành ấy, sau khi 
thắc, do cải nhân lành đã gieo, được sanh trong 
thượng giới, nhưng nếu sau khi thác không sanh 
trong thượng-giới, mà tải sanh lại làm người thi 
“được quyỀn cao thế trọng, 
9— Người bàn cùng 
Day, người thiếu niên nầy, kë nào trai hay 
không lông bó-thi vật ăn, nước uống, thuốc men, 
y phuc, giường nằm, chỗ ở, dầu đèn cho các bic 
Sa-Món hay Bi-la-món ; người đô, bởi cách hành 
оок chẳng lãnh ấy, sao khi thác, do cái nhân di 
di gieo, phẢI doa vào djangue, Nhưng nếu 
Зап khí thác, không doa vào dja-nguc, mà tái sanh 
lại lâm người, thì phái bị bàn cùng khổ não, 
10 — Người phà ше 
Đây, người thiếu niên nầy, kë nào trai hay gii, 
thường hay bó thí vật ăn, nước uống, thuốc men, 
y phuc, nơi nằm, chỗ ở cho các bậc Samon hay 
"Bà la-môn ;ngwoi do, bởi cách hành động lành ấy, 
sau khi thác, do cải nhân lành đã gieo, được 


sanh trongthượnggiới, Nhưng, nếu sau khi thắc, 
không sanh trong thượnggiới, mà tái sanh lại 
lâm người, thì được giàu có. 
11 — Người hèn hạ 

Эзу, người thiếu niên nầy, kế nào trai hay gái, 
có lông khinh rẻ, không «мө hỏi những người 
đảng chào, không nhường chỗ ngồi cho những 
người dáng nhường, không nhường dàng di cho 
những người đáng nhường, khóng kính trong 
những người đảng kinh-trong ; người dô, bởi cách 
hành động chẳng lành ấy, sau khi thác do cái 
än дй đã gieo, phải dos vào dja-ngyc, 
Nhưng nếu sau kbi thác không doa vào địa ngục 
mà tải sanh Ii làm người, thì phải chịu bề hèn hạ 

19,— Người cao sang 

Đây, người thiếu niên nầy, kë nào trai hay gái, 
không lòng khinh rë, hay chào hỏi những người 
dáng chào, liếp rước những người đáng tiếp rước, 
nhường chỗ ngồi cho những người đáng nhường, 
nhường đàng đi ebo những người đảng nhường, 
kính trọng những người ding kính trọng; người 
40, bi cách hành động lành Ấy, sau khi thác, do 
cái nhân lành đã gieo, dược sanh trong thượng 
giới, Nhưng nếu sau khi thác không sanh trong 
thượng giới, mà tài sanh lại làm người thi được. 
sang cả, 


13.— Người bất tài 

Đây, người thiếu niên này, kể nào trai hay gái, 
không tim kiếm các thầy Sa-mon hay là Bà-la. 
mon đề học bài như уйу: Bạch thầy, đạo đức là 
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thể nào? Lãnh là thế nào? Dữ là (hé nào? Điều 
mào dáng ché? Điều nào dáng khen? Điều nạo 
nên làm? Điều nào không nén làm? Điều nào 
cbo tôi được trong sach và yên vui? Người 40, bij 
cách hành động chẳng lành ấy, sau khí thác, do 
ai nhân dữ đã gieo, phải doa vào địn-ngục, 
Nhung nếu sau khi thác, không doa vào địa ngục, 
mà tái sanh lại làm người, thì phải chịu bề đốt nát 
14,— Người trí hóa 

Đây, người thiếu niên nầy, trái lại kë nào trai 
hay gái, có lòng tim kiếm học hài vời các bậc Sa 
món hay Bkla-món như vầy: Đạo đức là 
thể nào? Lãnh là thế nào? Dữ là thế nào? 
Điều nào đáng khen ? Điều nào dáng chè? Điều 
nbo nên làm ? Điều nào làm cho ti trong sạch và 
được yên vui? Người đó, bởi cách hành động lành. 
ấy, sau khi thác, do cải nhân lành đã gieo, 
được thăng thượng-giới. Nhưng nếu sau khí thác 
không thăng thượng-giới, mà tải sanh lại làm 
người, thì được thông minh trí-huệ. 

Nguoi thiểu niên nầy, chúng sanh tạo nhân lành 
thì được hưởng quả lành; bằng tạo nhân đỡ, thì 
Wéi mang quả khô: cải nhân là me của chủng 
sanh. Chúng sanh được eao-thăng hay bị sa-dọa 
cũng do nơi cái nhân mà ra vậy, 

Nghe Đức Thế-Tôn giải xong rồi, người thiếu 
niên Subha, con của ông Todeyya, bèn bạch cùng 
Phật гїп: Hohndoàn thay, Đức Thế-Tôn!cñng 
như kë bị trói mà được mở, như kë lầm dàng 
mà được thấy nào chánh, như kë mù ші được 
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sảng, như noi tối mà được đèn. Bạch Đức Thé- 
Ton, nhờ Ngài chỉ dạy cải ly nhân quả rất phân 
mình nên tôi mòi được rõ thông dàng ngay nẻo 
Way, toi tình nguyện qui y Phát, qui y Pháp, qui. 
у Tăng, xin Đức Thế-Tön nhận chịu cho tôi là kë 
thiện-nam kề lừ nay cho đến ngày cùng của tôi, 

Lẩy đỏ mà xét thời chúng ta phải tin chc ring 
có nhân tức có quả, làm lành át gặp lành, lam 
dit Ất gặp đữ, một miy chẳng sai, 

Убу nếu đã cô tin nhàn quả báo ứng thì chủng 
ta nên mau mau hồi tâm hướng thiện qui y Tam 
Bio cho kịp thời. 

Dit tích nhân quả tóm tắt, 


РНАР THUỜNG TỰ HÓA 
(Att&nusisani) 

Đức. Phật có gili trong kinh Samyutta nïkãya 
de Nathi attasaman peman. Nghĩa là : Không 
thương cải chỉ cho bàng thương cái ТА. Tiếng gọi 
ЛАТА fy, phạm ngữ gọilà АТТА huy là ATMAM 
là đề chỉ về cải ТАМ vèy. Bởi lâm nương theo 
thân, nên mới eó suy nghĩ đến điều quấy sy phil, 
biết lẽ tà điều chánh. Thân và lâm nương lấn 
nhau mới hay cử động được, nhơn đỏ mới hiệp 
thân và tám lại gọi TATA vậy, 

LE thường, thiên bạ đều thương cái TA bon cả 
moi vit, chẳng eó một ai là người mến yêu nhân 
vật nào khác cho bằng hoặc bon cải TA Ching 
cần nói đến người có nhan sic xinh đẹp, đầu là kế 
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tân tt ( i, phun, mà, điếc), họ cũng vån thương 
cli TA bon h£t; cho dén chồng vợ, con cháu, vàng 
bạc, châu báu, đều là cái dáng thân thiếtlắm, mà 
họ cũng chẳng thương hoa cái ТА сда họ được, 

Tất cả mọi người trên thế-gian đều làm đã các 
công nghệ, là bo chỉ đề mong được lợi-ích cho cái 
TA. Như kë lao công thầy thuốc, buôn bin, 
công chức, tư chic, cic ty các, sở, các ngành, thi 
họ cũng đều trông được sự Ích lợi cho cải TA 
trước, 

Chonén Đức Phit Thích.Ca có giải rằng : Không 
thương vật chỉ cho bằng thương cái ТА, là lẽ như 
Kä 

Con người làm những việc gl, là chỉ mong mỗi 
được sợ hạnh-phúe cho cái ТА. Nhưng phần dong. 
hăng đề ÿ chuyên về điều danh lợi nhấn tiền, 
"không lòng lo xét đến sự Igi-ich hậu lai ; có kë đã 
chẳng tìm làm việc phước dic, nhửt là không bó 
thí, trì giới, mà lại còn đề cho thân, khẩu, ÿ xu 
hưởng theo nghiệp di, nèn phải mang quả 
khổ từ đời nầy, qua đến kiếp sau, mà cũng vẫn chưa. 
tự tỉnh, Cách hành.động như thế fy, sao gọi là 
thương cải TA cho được. Dường ấy Đức Pht 
thuyết là ghét cái ТА vậy, 

Cho nén các bậc Thiện Irithức, khi đã rë rằng 
Nếu TA thật thương ТА, ТА phải sớm mau bồi 
đầu hướng thiện, bỏ dữ về lành, tránh xa tam độc 
là tham, sản, si, không nên đề cho Мт nho đến 
tâm trí ta vậy, Үй lại sanh-mạng cüa con người và 
sde-sanh vẫn không bền чёт lâu dil ; edi giả, ai 
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đau, cải chết hàng ở trước: mát: Nếu ТА dëduði 
hoặc ti-kién lầm tưởng ring : ТА chưa chết sớm, 
thì làm cho : ТА lai cảng chiu theo cải vọng:lâm, 
thi hành những nghiệp dữ chẳng sai. Néu trong lúc 
ТА di-dui làn-Jəe Бу mà nhầm ngây mang chung, 
dàu TA cô muốn tạo việc lành di nữa, cũng khó. 
làm cho kịp được, (Ъ cải lâm chưa quen tao 
nghiện lành). Lại nữa cái chết là một cái khà lớn 
mburi, Bởi trước khi chết bling có sự dau, nhức quá 
lắm, rồi mới chết Nur vày lẽ nào ТА côn đễ đuôi, 
không lo im con dàng đề trinh trước là không 
bổ thi, trì giới, tham thiền, hoặc niệm Phật cho 
tinh tấn, trong Ме hiệu thời đây, đến khi cái chết 
đến, ta dt phải loạn động, vì sự đau nhức ; 
méu loạn động, thì cái thản người át mất, phải 
bị боа mot trong 4icon đường dữ (sie-sanh, 
la, nga-qni, dia-ngoc) chẳng sai, khó trở lại làm 
người nữa được. (Hiệp theo trong nho cô câu ; 
Dn thất nhơn thân, vạn kiếp nan tài phục). Do lễ 
Ấy TA phải nén hết lòng thương tiếc đến ТА cho 
lắm, phải nhờ đến câu: van kiếp nan sanh đắc cả. 
nhom (muôn kiếp khó sanh ding làm người) Cho. 
тёп Đức Phật có giải trong kinh Khuddankáya 
Tầng Kicchemanussa patilšbho, kicchan mac. 
cảnajivilan, kicchan sadđhammassayanan , 
kiccho buddhãnamuppädo, nghĩa là: được luân 
Đồi lại làm người là sir khô, được sống lâu là sự. 
khó được nghe Phát Pháp là sự khó, được gặp Đức, 
Phật ra đời là sự khó, 

Vè bốn điều khó trên đây Đức Phật có giải rằng. 

1— Khô được sanh ra làm người, 
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2.— Sanh ra làm người rồi khó được sóng | 

(— Được sống lâu rồi, khó được nghe Phát 
Pháp. 

4.— Khó được gặp Pire Phát, 

Chỗ nói khó được sanh ra làm người Ấy có gii 
răng: Chúng sanh được đầu thoi làm người, thật 
là chẳng dë, thật là rất khó. Chỉ phải một lòng 
tình tấn lâm việc phước đức cho nhiều, thì mới cá 
thề trở doi làm người nữa được, Đã sanh ra làm 
người rồi, mà cũng khó được toàn ven, bởi 
người cô 4 bại 

1,— Manussanerayiko, là người như kẻ dja 
naue. 

2,— Manuseapeto, là người như ngg-qui, 

3.— Manussatiracchána, là người như кіс 
sanh, 

4.— Manussabbhëto, hay là Manusso, là người 
thật 

Người như kë dia-ngue là bởi kiếp trước làm 
việc chẳng lành, өһін là phạm tội sát sanh bị cất 
tay hoặc cut chon, phải chịu điều khà não hằng 
ngày. Hạng người như dày, gọi là như chủng sanh 
trong dis-ague, là người cũng có thân-thề như ai, 
nhưng phải chịu lso kh như kë ở dia.ngue, 

Hang người không thề hưởng vật thục ngon 
gọt được, là do kiếp trước đã có làm nhiều nghiệp 
di, nén nay bị dói khát khó khàm, cùng cực, 
không nơi nương dựa. Hang người như đây gọi 
là như ngs-qui, là người cũng có thánh? như 
ai, nhưng hãng bị đói khát, khà ego. như qui doi. 
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Lai eó người đề dùng về vite khiếng, gảnh, kéo, 
vác nặng nề cho kẻ khác, làm những điều tội lỗi, 
hằng bị người nat nộ, đảnh chwi, bi sự mệt 
nhọc, buồn lo, không phir-biét phải quấy, không 
lòng hỗ thẹn, lành dữ làm lành. Hạng người như 
đây, gọi là như süc-sanh, là người cũng có thân 
thề như ai, nhưng phải làm những việc tội lỗi 
không lòng hỗ-thẹn ăn-nấn, chẳng khác nào эйс. 
vật, 

Hang người thông rë góc ngon, điền tội việc 
phước, tin lý nhân quả, vì bó-then và ghê-sợ tội 
lỗi, eó lòng từ bi, tránh xa nghiệp dữ, một lông 
nho tu theo thậptbiệp, Người mà hành.động 
như đã nói đây, mới gọi là người thật, đã có 
thân hình đều đồ, mà lại còn biết bó-thi tri-giói 
vân văn... 

Bởi cô nhiều duyên có khó sanh ra động làm 
mgười cho ven toàn, nên Đức Phật có nói: 
Kicchomanussapatilábho. 

Nghĩa là : Được sanh ra lâm người là một sự 


ft khó. mà đã sanh ra làm nvườirồi muốn gin 


cho được sống làn lại là một үйе rất khó ; vl 
sanb.mang của người và cầm thú rất là mỗng;manh, 
thân minh rất mau hư hovi, tuy сб gắn trau gidi 
зїп эде thuốc men thì cải sống ấy cũng chẳng 
ding làn dài, 

Lại nữa, đầu có sống lâu cũng khó mà nghe 
được giño-pháp của bậc Thiệnrithức giòng-giài 
18 chánh lời ngay, Rất khó được dip may mà др 
Phật ra đời, Chẳng có cái khó nào sảnh bằng cái khả 


to cho thành được bộc Chinh.gc, vì phải cụ, 
công chỉ đức ; tu tròn dà 10 pháp р.б 
Phương pháp chứng іс Phật toàn, 
hang: 
1— Pannädhika, do nhiều it, tu 4 ating 
ky và 100.000 kiếp mới chứng quả. 


2.— Saddhidhika, do nhiều dire-tin, tu 8a.tīng 
кў và 100000 kiếp mới chứng quả. 

3.— Viriyadhika, do nhiều tỉnh . tấn, 
элй kỹ và 100200 kiếp mời chứng quả. 

Ch nói kiếp là chỉ về cải hiệu tuài của trái бй. 
'Phật có giải cho các thầy Tỷ-Khưu rằng : Các thầy. 
Tạ-Khơu này ! iếng nói kiếp ấy chàng phải đến 
trăm bote ngôn năm mà được đâu, chỉ phải bidu 
bằng cách thl-do mới ding, Các Thầy Tỷ-Khưu này! 
Vinh một đống hột cải cao lớn một đo tuần, vuông 
wire bón góc bằng nhau, đến 100 nim mới có 
một người đến lấy một hội еді trong đống fy ra, 
như váy cho đến hết, mới gọi là một kiếp. 

Bốn a-lăng kỳ là một. ĐạÌ-A.Tăng-kỹ, 

Trong kinh Paramatthadipani atthakathi 
eariyã Pitaka có giải phản minh. Đây chỉ nói tôm 
tắt cho biết thời kỹ có 1 vị Phật TỒ га đời chẳng 
phải là dé, thật là vô-lượng vô-biên kiếp mới có. 
Chỉ phải cố-gắng tu hành cho Gun, trọn đã 
phép thập-độ, mới có thề chứng quả Phát được, 
bâng tu còn thiểu sót một chút хіба cüng khó thành 
bic Chánh-Đẳng Chánb-Giác. Nhu Мі trong ruộng, 
тёп chia đến kj thi cũng chưa có thà trò bông, 
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sanh bột được. Cho nên Düc-ThéTon có thuyết rằng 
Kiccho bubdhánamuppádo. Nghĩa là cách ra đời 
của vi Phật-Tồ là một sự khó, 

Nay chủng ta sanh ra làm người, đã được mạnh. 
khổe, còn thêm gip PhátPháp (Tam Tạng), là 
Phit ngôn rất quí bàu nữa, м như mình gặp được. 
Đức Phật vậy, їйє là minh đã khỏi 4 điều khó đã 
kè trèn, là minh rất bira phước, Đó là một dip 
rát may rất qui cho chủng ta sớm mau hưởng 
thiện: bổ th, tri giới, tham thiền, niệm Phật, bọc 
bài chon-l$ cho chu.đáo, hầu trau giồi thân tim 
trong lúc hiện (ді, cho kịp kỳ, chở пеп say mè 
theo lue-dụe làm cho mất cải thản người đi, thì 
dt khó kiếm lai được, Vi như người cô thuyền bè 
xe сд, không lẽ đề cho nó hư mục, tan ri, phải 
nën dàng nó chở chuyên hànghóa di bnón lấy 
lôi ; cũng như chủng ta có cái thản người không 
lẽ đề cho nó già, đề cho nó chết vỏ.ich, cần phải 
Wang nó làm việc lgi-ich nghĩa Jà chủng te phải sêm 
man tỉnh ngộ, hồi đầu hưởng thiện, lánh dữ làm 
lãnh, bó thi, trì giới, hầu buóng cái quà vui trong 
đời nầy và kiếp sau, 

Lại nữa, những người có lâm việc lành như là 
B, tr gil, mới đăng gol là người hit thương 

a. 


Die Phật có giả rãi 


Nghĩa là: Néu bậc thiện hữu trihức đã мд 
thương cải ТА, tbi phải gìn-giữ cải TẢ cho được. 
trong sach. 

Hải : nếu muốn cho cải ТА được trong sạch phải 
lâm thế nào? 

Вар: người tai gia phài ta haoh bố thi, trị nga 
giới, bát gidi, tùy theo sức minh. Bậc xuất gia 
hii hành tròn phôn-sự, là học kinh Іші cho nbuin. 
nhã và vang giữ làm theo, mới gọi là trau-giồi 
thân tâm trong sach. 

Kinh Samyuttanikấya có nói làc Đức Phật Thé- 
Топ ngự tại thành Xả-Vệ, có Đức vua Pasenadixos- 
sala ngự đến làm lỄ Phật và bạch rằng: Tôi có suy 
nghĩ rằng, những người hành theo Iam-nghiệpội 
(thân, khâu, ў ác), Ші không gọi là thương cái ТА 
đâu, đầu ho có nói thương cải ТА, thi cũng gọi 
là ghét cải TA, Trừ ra những người bánh theo 
thập thiện, thì mời dàng gọi là thương cải ТА cho, 

— Đức ТҺ&Тба đáp: Phải rồi, Đại Vương! 

Phải như vậy rồi, chủng sanh nào hành theo 
khu, $ ác, thì chủng sanh đó đều ià người 
chàng phải thương cái ТА, phải goi là ghét cái ТА 
váy, Dầu là họ nói là thương edi TA, thi cüog gọi 
M ghét cái TA thật. Những chủng sanh nào bành 
theo thập thiện, mới nên gọi là thương cái TA ШИ, 

Се ấy, những bậc thiện hữa trithüe, nếu di 
biết thương cái ТА, thì phải tránh xa nghiệp di, 
tu theo thién-nghiép cho tỉnh.tấn, hậu hưởng Sỹ 
bạnh-phúc trong đời này và đời sau, 

Kinh Khuddakanikšya có nói : 
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Nagaran yathã paccantan guttan santara. 
bãhiran evan gopetha attānan khanomavou. 
paccagã Wenn hi socanti nirayamhi 
samappi 
Nghĩa là : Con người phải trau-giồi thân tâm cho. 
được trọn lành, eling như nhà vua entri cà nội 
địa và ngoại bién khi-gii bày cho nghiêm nhặt. 
Giải rằng : 
Chỗ nói trau-giồi thân tim cho lành, nbi nhà 


үші sửa Iri trong nước бу, có so sánh và thi-du 
"hư sau này: 


LE thường nhà vua (lüc xưa) ngin ngira đạo tặc 
trong nước do theo 7 cách : 
1.— Esikš . Đống cột ей cho siu, cho thật chắc. 
2.— Parikkhšro: Đào hào chung quanh cho sáu. 


— Antpariyãyapatho: Lâm tường theo trong 
Шу cho dây và cao, cho binh шір đề cự giặc 


4.— Bahumävudhan ; Tich-rir khigiới cho 
nhiều, 


5.— Bahubalakấyo : Mộ binh cho đông, 


7.— Päkāro : Бір lũy chung quanh, 

Xit nào mà nhà nước cair} theo 7 điều ấy, thì 
Bhon dàn sẽ được an cư, không bi giặe-giã kh бу 
б, lạ thêm đầy dù bốn món vật thực như sau 
vy: 

l— Có cây trái nhiều, ^ 

— C6 hia пер nhiề 
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3,— Có më dâu nhiều, 

4.— Cà sữa đặc, sữa (еді, dàu, mòt ong, nược 
mia nhiều. Vi như các bắc іш Phải, nén traugii 
thản tám theo 7 phép là : 

1.— Saddho : Đức tin Tam.bảo, 

2.— Hirimā : Hê-then nghiệp dữ, 


3.— Онаррі : Ghẻ-sợ nghiệp dir, 

4.— Bahussuto ; Họ Mi và rõ thông Phật 
Pháp cho nhiều, e 

5.— Äraddhaviriyo + Tính tín trong việc lành 

'6.— Satima : Ghi nhở việc lành đề (ган ді 
thân tâm cho thanhdịnh, 

7.— Pannavä : Trihué xem thấy lẽ hip tan 
của ngũ un. 

—Nếu bậc tu Phật hành theo 7 phép ấy tbi sẽ được 
an vui, không bị phiền-não khuấy loạn hing đắc 
tử-định (sc định, nhị định, tam định, tứ: định). 

— Chỗ nói không nén bỏ qua khỏi thời.kỷ ấy, là 
chỉ về 4 thời-kỳ qni. bàn là + 

1,— Thời-kỳ đức Phát chứng quả, 

2.— Thókkj mình được sanh nơi trung.rong 
Ап-4. 

3— Théi-k$ có chánh-kiÉn. 

4— Thời-ký mình có đủ lục căn, 

Nay hai thời.kỹ trên dà qua rồi, nhưng chúng 
ta cũng còn hữu duyên lắm, là chúng ta gặp được 
Phật-Pháp, mà gặp Phật Pháp, tic là gặp Phật уйу. 
Tuy Phát đã nhập We Din, nhưng Ngài côn đề 
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giáo pháp lai, Pháp là tời Phát ngôn đã giáo truyền 
trong khi Ngài còn tai thế, cho nên nói *Pháp+ 
tức là Phật vậy, Đầu chủng ta khong được sanh пої 
Trung Ân-độ, thì cũng ví như được sanh trong 
xử ấy, vi xé la nay cô dù Tam.Teng, (Kinh, Luật, 
Luin). 

— Phần đông cbüag ta đều tin-ngưỡng noi Phật 
pháp, ấy gọi là chủng ta cô chánh-kiến, thêm có 
Jue căn tròn đủ, thi chong ta đều là người rất bira 
phước. Vậy phải nên trau-giồi thản tám cho trong 
sạch, chẳng nên dễ đuôi bà qua việc lành. Phải tu 
thân, khầu, $, cho thaqb-tjnb, cũng như nhà vua 
sửa trị nhân dân, được su-cư, có đảo hàm dip 
Му, tich-trù khigiới, vàn vân... 

— Lt nữa, nếu chúng ta là người biết thương 
cải TA, và muốn được bưởng quả Niết-Đân, là noi 
cyc lac trong dòi vi-ai, thì phải trat-giồi thân tăm, 
là phải der bỏ việc dë, hành theo điều lành mới, 
cổ thề hưởng sự an-vui cho, у theo lới Phật có 
day rằng: Dunniggahasa lahuno yattha kãma- 
nipštino cittassa damatho sšdhu cittan dan- 
tan sukhãyaban. 

Nghĩa là: Pháp tu cii thảm, là cải ша 
Tất khó sửa day, là cái tâm hay sa mê эйс dọc, cho 
iri nên chon-tám, là cải tâm đã trau-giồi thi hằng, 
được an-vai đời đời, kiếp kiếp. 

d Giải rằng : 

Cải tám của chủng ta vẫn trong sạch, nhưng nếu, 
ед ð-nhiềm phát khài lên, phat là diều ham muốn 
thi nó, tờnện Ый tịnh: Vi phư miếng vài tráng 
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côn mới mà tiếu đề cho lấm nbo (than byi), thi 
бу it mất sự tinb-anh, Tâm mà bị sự chúng lành, 
ht là điều thương mến đã phát khói lén, thị 
nghiep dữ át sanb, nhứt là phạm sát sanh, nói đối, 
hành ác, hoặc nói dë, åt bị mang quà khồ trong 
đời ny và đời sau, Dầu quả bảo chưa đến kịp 
trong kiếp hiện tại, nó cũng sẽ đến trong kiếp vị 
lai chång sai. Ví như con ehó &in đuổi theo kịp con 
thit rirog giờ nào, nó sẽ ăn tươi giờ ấy; ví như bánh 
хе lần theo chum con bò kéo xe vậy, y như Вас 
Phật có giải trong kinh Khuddhakanikàya гїп: 

Mamopubbangamá dhammā manosetthā 
manomayā manasi ce padutthena bhësati vā 
karoti vã tato nan dukkhamanveti cakkan va 
vahato padan. 

Nghĩa là ; Tâm là chù, tâm là lớn, tâm làm nén. 
mọi việc, thân, khâu, ÿ làm những việc gi đền do 
nơi tàm đã nhữt định trước, nếu con người di có 
tâm ác, thì át làm hoặc nói lời ác chẳng sai. 
Những hạng nầy hằng phải mang quả khô, cũng 
như bánh xe lăn theo chưn bò kéo xe vậy, Người 
nào được học hồi, thông rõ nghĩa lj Phảt.Pháp 
ха đã thọ iri theo, thì việc làm hoặc lời nói của 
người ấy đều là lành cả. Người ấy hãng được qui 
vai chẳng đt, y theo lời Phật ngon rêng: 

Manopubbangamā dhammä manosetthā 
manomayà manasi ce pasannena bhäsati vā 
karoti và tato nan sukhamanveti chāyava 
anupáyini 

Nghĩa là Tâm là chủ, tim là lớn, tâm làm nên 
mọi việc, thân, khầu, y, làm những việc gi đều 
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do nơi tám đã тінің định trước, néu con người 
đã có tám lành, thi átlám hoặc nói việc lành chẳng 
sai. Những người hạng nầy hẳng được những quả 
vui cũng như bóng tùy hinh vậy, Cho nên những 
bậc thiện.hữu-tri-thức hàng chuyên сап trau-giồi 
tình nét ở theo chánh.pháp, cho thâu, khầu, $ 
thường được trong such; nếu tim đã trong sach 
thì thân và Min cüng đều trong sạch, vi như. 
người cầm lãi thuyền sảng tri lẹ-lâng thì có thè 
lâm cho thuyỀn được di ngay thẳng và mau đến 
bén, bing một cách dễ-dông không sợ lầm-lae. 
Những sửa tri cải lâm cho ngay lành là một sự 
Tất khó, Bởi cải tâm hằng voy trở xao động bề 
này, thế kia, cho nén nói sự tu tâm chẳng dễ vậy. 
Y theo Jòi Phitring:  *Phandanan  capalan 
cittan durakkhan dunnivàrayan ujun karoti 
medhávi usukšrova tejanan. 

а 18:Сйс bậc thiện hữu trithửc hàng tu 
ái vợng-tâm, là cái tàm khó gìn-giỡ, khó ngăn cfm: 
kho sửa trị cho trở nén chơntàm được. Vi như 
anh thợ làm tên, khó nốn sira cày tên cho ngay 
tháng được. 

ЛЕР Giải rằng : 


Đức ThếTön có giảnggiải về cải lâm rằng 
thật là rất khô trị cái tâm cũa chủng sanh, Bởi cải 
tim blog хао động, tráo trở, quyển loyến theo Ше 
trần cho nên khó gin-gii, ngăn-ngừa làm cho nó 
yén-ling được, Diu muốn cho nó ở yên trong một 
арау mát cũng khó ding. Vi nhưđứa trẻ vừa 
mòi biết mgồi, vừa biết di, biết chạy, thì khó mà 
Bingit cho nó ở yên trong một caknghi được lâu 
dii, hoặc vi như con bó không thuần, hay ăn Ма 
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ma nơi dáng chật Бер, thì khó cho người chủ ngăn 
ngừa, chăn giữ không cho nó in lủa ma được. 

Tuy rằng cải tám rất khó sửa trị, như đã nói 
trên, nhưng các bậc thiện hữu tri-thire tu cái lâm 
Бу được trở nên ngay lành, do nhiều phương-pháp 
khác nhau. Vi như anh thợ làm cung tên, đi vào 
rừng đốn cây, lột và xong dem về ngim nước com, 
hoặc cho ăn đầu rồi đem ho lira cho cây ấy mềm 
mại moi di đóng пос, đề uống sửa cây бу trở nén 
ngay thẳng được, làm thành сау cung xinh dep, 
Ма đâu trùng đó, làm cho tiếng đồn thấu dén tai 
nhà vua, nghe danh anh thợ бу có tài, làm cung 
tên rất khéo, bán rất hay, Nhà vua bèn nggi khen 
Và trong dung anh thợ ấy và phong cho quyền cao. 
tước cả. Việc nầy cũng vi như bộc thiện hữu tri 
thức có tải tri thông rõ Phật Pháp đề sửa tri cái 
Yọngdâm, bó dữ về lành, đứt lòng phiền-não, 
nương theo phép diu-dà, àu tu nơi rừng nii, 
thanh vắng, dang dúc-tin, lòng tü-bi và sự tỉnh. 
ấn mà tu phép thiền-định và trituệ dË sửa trị cải 
tâm trở nén ngay lành, cùng suy cửu cho thấu rõ 
các sắc tưởng đều là vo-thwong, khồ.não, ag, 
đề vết sạch cải màn vó-miüh, Wiën đoạt ba cải 
giác (đắc lue thong) chứng quà bồ-đề, là bác dáng 
cho tất cả chúng sanh, trời, người vàn vàn,..... lễ 
bái củng đường ; ấy mới dáng là nhà tu Phật vậy. 
Phương-pháp tu cái lâm cho trở nèn trong sạch, 
thật là rất qui bàu. Bởi cải tàm của con người 
bằng quyếnluyến theo 5 phép cải (Nivarana 
dhamma) 


1.— Tham due, ngũ trần (Kàmachanda). 
— Oán-hận (Byápáda). 
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3.— бійі-айі (Thinamiddha). 

4.— Phóng-tàng (Uddhaccakukkucca). 

5.— Hoái-nghi (Vicikicch&). 

LA thường vàng y, nếu có 1 trong 5 vit: эй, 
đồng, kẽm, chi, và bạc lộn vào rồi, thì làm cho 
mất sự tinh‹nnh cña chất vàng di. Cũng vi như cái 
tam của con người trước kia dü sång-láng, thanh- 
tịnh đến khi bị 1 trong 5 phép cái mới giải trên, 
nhiễm vào làm cho tâm bất tịnh, цо những việc 
gi đều chẳng được chon-chánh, Tuy vậy, các Ме 
thiện hữu tríthức, chẳng khi nào ngã lòng về việc 
sira trị cải tám theo 40 phép thiền.định, 

Các bậc hành-giả muốn tu phép ấy, trước hết 
phải chọn 1 trong 40 phép, cho Һар với đặc tinh 
cùn minb, vi như người có binh nếu muốn uống 
thuốc cho lành, trước phải nén chon lựa vị thuốc 
cho nhằm binh rồi mới nên uóng, At sẽ được mau 
lanh manh. 

Lại nữa, chẳng phải một vị thuốc та citu chữa 
cả thử bịnh, cũng như một pháp thiền-định chẳng, 
phải bap với đặc tính của mọi người. Cỡ ấy, bòc hành 
giả cần phải học cho thông rõ 40 đề-mục thiền 
định rồi chọn lấy 1 dè-muc, đề quản.tưởng mới 
có thề sửa trị cái tâm mau duge trở nén trong 
sạch 
ic vi pham-vi quyền sich nầy không thề chia 
sự giài-thich 40 phép thiền định, mặc đầu là 
giải tôm tắt cho vira đã chi tiết dà giúp ích về việc 
Suy cửu của chư thiện Ша. Nếu шаба tu thiền-định 
nën xem «Pháp chánh định» đã xuất bản rồi, 
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GIẢI VỀ РНАР Вб THÍ 

Düman náma tini lakhhanäni cágacetani- 
папса viratid&nanca deyyadhammadãnancä. 
чы. 

Giải rằng : Sự bố thi eó ba tướng là : 

1.— Tác $ dit bỏ dem cho (Cágacetanádána) 

2.- Rüt của ra, đem cho (Viratidãna) 

3.— Vật cho (Deyyadhammadána). 

“Tác $ dit bò đem cho là nói về những người 
69 đứctin trong sạch, tinh đem của rà cho, 

Rút của đem cho, là nói về người có сп 
trong sạch, có sự hồ Шеп (Hiri), và ghê sợ tội 
lỗi (Онарра), tránh xa 5 điều oan nghiệt (Panca. 
vera), tác là không sắt sanh, không trộm cáp, văn 
văn... 

Vit cho, là nói về cơm, nước, y-phue, vân... vàn., 

Cả 3 phép cho бу phát sanh trong tim người, 
đều nhờ nương theo tri tuệ chon chánh và tim 
không tham хап (Alobha). 

Gil rằng : người có trí tuệ xét thấy tại 
phước, leideh, vó-ich, nghĩa là hiều rằng; bố 
thí, tri giới, tham thiền, vân, vàn... được phước 
bằng đem sự yên vui đến cho, như thé gọi là tri 
tuệ chơn chánh. Người mà rë rằng có tội, nghĩa 
Ла: sắt sanh, trộm cướp, vån ván... thi phải mang 
qui kb, như vậy, gọi là trí tuệ chảnh kiến, Nhờ 
cỏ tri tuệ chánh kiến và Ше $ không tham san 
(Alebhacetanä), đều di cả 2nhân 40 rồi mời 
tình Là. сйа ra, đem cho + 

Cho mà được phước nhiều là do 3 tác $, là : 
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1.— Tắc ý trong sạch đầu tiên, tinh cho các våt 
dung, nbi là cơm, nước, (Pubbacetani). 

2— Tie $ trong sạch trong khi đương cho 
(Muncanacetané), 

3.— Tác Hip sạch sau khi đã key rồi (Apará- 
paracetank), tám thường үзі thich. 

Ch ba tác $ dó gọi là đều đủ tác y (Cetan&sam-- 
рай), Bèu di vật dụng (Vatthusampadã) la nói 
về cơm, nước, thuốc men, chỗ ngủ mà thi-chü đã 
tim được theo lẽ đạo ; nghĩa là : không vì sàt sanh. 
khong vi trộm cấp được mà cho. 

Ты chủ, người cho, có 2 chỉ : 

1,— Đều đủ tác $. 

2,— Đều đủ vật dung. 

Tho chủ, người lĩnh, có 2 chi : 

e gm đều đủ (Phalasampadá), tức là bác 


иш sẽ dir đều đủ. (Gunštirekasampadi), tức 
là bác mới xuất dinh. 

Sự cho đều di cà 4 chỉ là : người cho bai chỉ, 
người tho 2 chi, thì được quà phước rong kiếp. 
hiện tại ; không đều đủ chỉ, thì sẽ được quả vui 
trong kiếp sau, 

Lai nữa, sự cho đều đã theo 6 chỉ, sẽ được. 
nhiều phước là : tác $ cho về cá thề (Puggalika : 
riêng một thề) có 3 chi, йе 9 cho về doin thè 
(Sangha : nhiều người kết họp thành đoàn) có 3 
di. 

Cả thề thí là (patipuggalikatadãna) cho theo $ 
таба mình : 
asas thề thí (Sanghadána) là dáng củng đến. 

ing. 
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Cả thể thí, có 14 cách: 

Т. Cho đến loài cằm thủ. 

2,— Cho đến người không có giới hoặc phá giới. 

3,— Cho đến người có giới (Cư sĩ). 

4,— Cho đến Đạo sĩ (гі chân nin cuộc đới giả 
tam mã tu). (1) 

5.— Ding củng đến 10 bậc Thánh Nhân (từ bắc 
Та dà hườn đạo, đến Đức Phật toàn giác). 

Ci thề thí được nhiều phước, сап phải cỏ di 8 
chi, là :thí chủ, người cho, có đã 3 tác y. Thọ 
chủ, người lãnh, có tim khong tham, không sản, 
không si, hoặc có sự tỉnh tấn tu hành đề dứt: tham, 
sản, si. 

Đoàn thề thí là dáng cúng đến 7 bộc tăng: 

1,— Ding cùng đến tj-khwu tăng, tỳ-khưu ni 
tăng, có Đức Phật toa chù, 

2.— Ding cùng đến tj-khuu tăng và tj-khwu 


ni tang, 

3. Ding cũng đến tý-khưu tăng, 

` Dang cảng đến tỳ khơn ш Шо. 

5— Xin thỉnh 1,2,3 vi -khưa tăng và tf 
мса ааа 023 19 ачы 

6.— Xin thỉnh 1, 2, 3 vị tiro tăng, 

Т. Xin thinh 1, 2, 3, v tỹ-khưu ni ting, 

Lai nữa. người dâng dén Tầng đó, cần phải eba 
tâm hưởng ngay đếm Ме Thánh Nhơn, đừng 
tưởng đến phim t-khưu. Khi đã thỉnh tăng rồi 
diu được vị cao ha hoặc thấp hạ, huic Sardi 
cũng đừng bất bình buðn trách, phải giữ tim 
Май đẳng bực trung. Nếu bất bình buồn trích, 
thì không gọi là Tang thi 


NITIDE 
wi ei 


-m 


Войт thề thi là phép lăng tbi được nhiều phước. 
báo bon, 

Эйе Phật có giing thuyết đến Dai-Dic Ananda 
trong kinh Dakkhiaävibhangasôtra, trong dip bà 
Kiságodami, có tâm trong sạch, đem một сар y 
ding đến Đức Phật, Ngài không thọ lãnh, mà có 
tâm thương xót day bảo dáng cùng đến Tăng, Bà 
Kisšgodami than khóc, di tim Đại Đức Ananda. 
Ananda mới vào bạch cầu xin Phật thọ cấp y. Đức 
Phật bên giải rằng: Này Ananda ! Tăng thí có 
phước nhiều hơn deer dia ladén thời mat pháp, 
chỉ côn ед Gotrabhà tăng, Jà táng chỉ có mang y 
theo tay hoặc buộc cd làm nghề ruộng rẫy, mua. 
bán, có vợ сов, Song các thi chủ có đức tin làm việc 
tăng thi, đến thinh Tầng tir 4 vi trở lên, chủ làm. 
hồi hướng đến Thánh-táng, thì cũng gọi là tăng 
thí, được nhiều phước bảo, kề a-lăng kỳ Asankhe- 
xyakappa khó tưởng tượng được. Này Ananda! 
ngươi cho 100 lần đến loài càm thù cũng không 
bằng quà phước cho i lần đến người phá giới, cho 
100 làn đến người phá giới, cũng không bằng quả 
phước choi lần đến người có giới, cho 100 lần 
dén người có giới cũng kbong bằng quả phước cho 1 
lần đến bậc xuất gia trong sạch ; cho 100 lin 
đến Ыс xuất gin trong sạch, cing không 
bêng quả phước củng 1 lần đến bộc Ta-Đà.Hườn 
(Зо); củng 100 lần đến bậc To-Di-Huin, cũng 
không bằng quà phước cảng 1 lần đến bậc Та. Рас 
Ham (Sakidâgã) ; củng 100 lần đến bậc Tư.Đà- 
Him, cũng không bằng quả phước củng 1 lần đến 
bic A-Na-Hàm (An&gà) ; củng 10) lần dén bậc A- 
Na-Hám, cing không bằng quả phước cùng 1 lần 


đến bác A-la-Hán (Arahanta); cúng 100 lần aga 
bậc A-la.Hán cũng không bằng quả phước cúng 
1 lần đến bic Độc-Giác.Phật (Paccekabuddha). 
cũng 100 lần đến bậc Độc.Giảe-Phật, cüng không 
bing quả phước cúng 1 lần đến đức Phát Toàn-Giác 


(Sabbannübuddha); củng 100 lần đến Đức.Phạt 
Toàn.Giác, cũng không bằng quả phước củng 1 
Do đến Chư Tang. Tăng tbi có rất nhiều phước 
bao, như thé ấy. 

Có lời hỏi ring: Vi sao tăng thi được рің 
nhiều hơn МИ? Е ркен 

BiP : Đức Th£-Tón xét thấy ring, Tăng học 
hành tiếp nối nhau thọ trì Phảt.Pháp đến 5000 
nim. Có ấy, Ngài mới giảng Täng-thi có nhiều 
phước bio. 

lai оба, dáng đáo Tăng thi Моб phà ¡hong día. 
tất сй Tỷ-khưu Tăng, tir đức Phật cho đến vị Tỷ, 
khưu và sadi mới xuất gia. 

Pháp thi lại chia ra có nhiều cách 

1.— Tài іші (&misadãna) là cho của 

2.— Pháp thí (dhammadána) là nói pháp cho 

шей nghe, 

“HT” T theo thời, là: dang y tim, y lâm mưa, 
у сазға sau khi Chư Tăng ra hạ; thí của trong cơn 
đôi kém; thi cơm gạo, trải cây mới có đầu mis; 
toi thực phầm đến người tir noi xa mới dén, hoi 
người sáp di đường xa; đến Tỷ-khơu, Sa-di binh. 

Về người thí, có chia ra lâm ba hong: 

1.— Nô-bộc thi (dánad&so), là hang người tr 
mình düng vật qui, dep, mà đem những vật bên 
mon ra cho cũng như cho kë toi 10, (Nö-bộc tbi 
thi kiếp sau được vật hén mon). 


là: 


-m-— 


2.— Bằng Aën thí (dánasah&yo), là hạng người 
e minh dũng vật thề nào, thi đem vật thỀ ấy ra 
cho; (bằng-hữu thi thi kiếp sau được vật bực. 
trang), 

3— Chủ thí (dànapati, dánas&mici, dána 
jetthaka), là bang người tự minh dàng våt hen 
та деш vật qui ra ebo, (chủ thí thì kiếp sau du 
чаї qui trọng). 

Vấn + Cho được phước nhiều do cải chi > 

Вар: Do có giới trong sạch, thí chủ là người 
cho có giới trong sach, thọ chù là người linh 
cũng có giới trong sach. Sự thi mà được phước 
nhiều, là nhờ thế lực của quả bảo, nghĩa là dàng 
củng đến Tăng, cần phải chủ.tâm tưởng đến 8 bậc 
Thánh. 

Chư Phật thường giảng giải về phép bó thị, 
^ri giới, tham thiền vì sợ bố-thí là nhân đứt lòng 
ham, tri giới là nhân trữ gián, tham thiền là nhàn 
i bó thí, trì giới, tham. 
thiền, hãy nén mong mỗi thiêu hủy cái lòng tham, 
sản, sĩ đề ching Niết-Bàn dập tắt điều thống khôi 
méu cầu được lâm người, hoặc trời thì hàng bị cải 
khồ sanh, già, đau, chết, trong vòng Ішіп hồi, hết 
Xiép nầy sang kiếp khác, võ cũng võ tàn. 

Sự bổ thí hằng đem quả vi trong cõi người là: 

1.— Được làm bậc Chuyn-Luin-Vuong (Para- 
zmacalœa - batrấdhirãja) có 7 vật bin: voi іш 
эга bá, xe báu, ngọc biu, nữ báu, tưởng 
din và tüng tài chánh bán, 

2.— Được làm vị Hoàng 

3.— Được làm bic triệu phủ gi 
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4.— Được làm bậc nhà gii 
— Được lóm người no di 
Đức Giáo Chỗ có giải về 5 quà bảo của sự bs. 
thi cho quan Thü-Tuóng Sinha nghe rằng, thi chủ; 

1,— Thường được quin chủng thương yêu, 

_ Thường được nhiều người thân сіп, 

3— Thường được người và Chư thiên Mes 
ngoi, 

4.— Thường được quyền thế và nhiều kë tùy 
tùng, 

5,— Thướng không e sợ, eó sự dạn di trong chỗ 
hội hợp. 

Năm quả báo trên đây, hàng được thành tyu 
đến thí chù trong đời này, do đứt lòng bòn sn 
dem cia ra cho, 

Lai nữa, những người mong tim đều yên vui 
trong cõi người, trời và Niết-Bàn, hãy nén làm. 
Yiệc MN sau khi mong chung sẽ được thọ sani 
trong nhàn cảnh, như tích Đức Hoàng.Dé Asoka 
sau này; 

Tich giải vè iền kiếp cña Hoàng Asoka 

Trong thời quá khử, tại thành Bärānasi, có 
mgười bản mật ong nơi chợ. Thu dó сӛ 
một vị Độc-Giác- Phật (Paccekabuddha) mang 
binh ghè, Đức Độc-Giie.Phật khác di tìm 
тоф! ong đề làm thuốc trị binh, Ngài bën từ núi 
Gandhamádana di dén thành Bárünasi. Có một 
со 10 дїї đi xuống bó sông gảnh nước, thấy Đức 
'Độc‹Giác РМ! di đến, bèn hài thăm, rồi đưa tay 
chi quân bản mát ong rằng : người bản mật ong 
Strong chỗ kis, xin Ngài đến đó di. Co lai зау 
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nghĩ: nếu người bin không chịu củng, ta sẽ di 
dén lấy mật ong dáng cho được, sau sẽ üm của 
trả cho ho, rồi có vẫn đứng chờ, Đức Phật Độc 
Giác di đến trong chy, người bản mật xem thi; 
liền 10 lông hoan-hi, dáng một ong cho đến đã 
bát, rồi chủ tám nguyện rina: Boch Ngấi, do s 
phước thị nầy, xin cho tỏi sẽ được làm một vị 
Hotnsg-Bë, có Лус cao đến một do tuin (yo- 
jana) thấu trên hư khỏag,1 do tuka thấu dưới 
đất. Đức Вос бе Phật «ір: nầy người t 
mom! Cái quả nguyện vọng của người hãy được 
thành tựu như thé di; xong rồi trở về ndi Gand- 
hamádana. Về phần có 14 gái gánh nước, thấy 
vi Độe-Giác Phật trở về, bèn bạch hồi, Ngài được 
mát ong chăng? Đức Phật Đọc-Giá дар: Ата 
được mát ong rồi, người bàn mật có dáng đến 
Аита rồi, họ nguyện sé thành một vị Hoàng-để 
trong Namrthiệm.bộ-ehảu (ambüdvipa). Có 1 
gải nghe nói như thé, bèn dem cái khăn dâng đến 
Đức Độc-gláe Phật, đề lược mật ong, rồi nguyện 
cầu sẽ thành vj Chánh-hâm của Hoàng dể dó. 

Do sự phước thi và lời nguyện vong eia người 
Jon mật và có tờ gái đó, san khi mong chung rồi, 
са hai đều được sanh trong cõi trời Đạo-Lợi, ngự 
trong điện toàn bàng 7 biu, eó ngọc nữ bầu ha 
тїй đông, Hưởng phườc rất làn, qua đến giáo pháp 
Вас Phật Thich Ca chúng la dây người bán mát 
giảng sanh làm vj đóng cung tên Asokakumára 
trong số 101 vị hoàng dử của đức vua Bindusāra 
tại kình-do Pătaliputra, Sau khi vua cha thăng. bà, 
đức dong. cung lén lâm hoàng đế trong châu- 
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Хат Diém Phù Đề, Thuở Phát lịch được 218 nim, 
Đức Hoàng dế Asoka (A-Duc-Vuong) có ос 
rất lớn (do cải nghiệp lành bổ-thí cùn Ngài đã tạo 
từ kiếp trước) thấu trên hư-không 1 do.tuần, dưới 
đất 1 do.tuần có chư thiên từ núi Tuyết-sơn dem 
16 thùng nước cùng các thử trải cây qui, đến 
ding mỗi ngày ; chư Thiên trên các cói trời đem: 
dang y ngũ sắc, y màu vàng, vải đề lan by, 
Long Vương dàng vòt thơm đề tám, đồi, thon, và 
thuốc đề trị binh qui giá, ;loài két tha 1да mọc 
tự nhiên trong ao Chadda đến ding mỗi ngày, 
ien 

Về phần cà tò gii, cũng giáng sanh làm vị 
win của Hoàng 46 Asoka, inlà Asan- 
dhimittá, mấy chỗ khớp xương lay và chon của 
bà bằng thẳng trong soch, không rõ rệt như 
thường nhon (ігі ra khi bà со vô), dó là nhờ. 
vige phườc mà bà đã too trong kiếp làm co tớ gái 
gảnh ước, chura di, tay chỉ nguói bản mật ong 
cho Đức Pnật Độc-Giác. 

Trong thuở bà hưởng ngôi Chănh-hậu, đức 
Hoàng-dế Asoka vào cung thấy bá đương dùng 
тіп cin Chư tiên dem dàng, miệng nhai mia mà 
Né mặt cảng thêm tươi tốt, dire Hoàng-dế Asoka 
phán hỏi rằng : Din có biết mia của ai mà H 
dùng đô chăng ? Bà tàu: mía của hạ thần. Đức 
Hoàng.đế Asoka nghe rồi phán : nhờ (гіш có 
nhiều phước báu, nén Chư thiên mới đem đến 
dàng cho. Chánh hậu tàu, dô là phước của ba 
thần, nào phải của hoàng thượng, Đức Hoàng.đế 
bất bình mà rằng : nếu hậu nói là phước của 
hậu, vậy ngày mai này trüm sẽ dáng thực phàm 
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đến 500 vị Tỷ-Khưu tăng, hậu phải có dù 500 bó 
tam y cho trẩm dàng củng, bằng không sẽ bi 
trấn “hành hinh. Bà nghe đức Hoàng.để phản 
như vây, bèn kinh-hài, vi đức vua không bao 
giữ nói chơi, nếu lo không dù, ngày mai åt bị 

không sai, Tối dém dò bà trằn-trọe không m 
giác, đến khuya nahe Chư thiên mách rằng, 
đừng lo, sự bó.thi cái khăn đến Đức Độc-Giác- 
Phật đề lược mật ong, trong tiền kiếp của bá, 
nó sẽ dem sự an vui đến cho bà, bà hãy an gc, 
sing ra gầa bén minh bà sẽ cỏ cái hộp đựng y 
trong dó bà muốn bao nhiều cũng có đủ, Bà 
Chinh.hju nghe Chư thiên mách bảo, bên an Шс, 
sáng thức diy, thấy có cải hộp gần bên, kéo cái 
Y näy rồi, thì ra cải khác, bá biết rằng sẽ được 
như y muốn. Đến giờ đức Hoingdé thỉnh 500 vị 
“Tệ-Khưn tăng ngo thực, bèn bảo Chánh-bàu đem 
y dâng củng ; bà bèn rút y trong hộp ra, hết ái 
này đến cải khác, dâng đều đô mà cũng vẫn côn 
hoài, không hết у. Đức hoàng-để thấy vậy mới rõ 
tầng bà là người đại phước, bèn gia-tăng quyền. 
tước thêm cho bà, rất yêu chuộng bà hơn kbi 
trước, 

Cả hai vi : Đức hoàng-để Asoka Và bà Chánh 
hận Asandhimitta, nhở trong tiền kiếp dà có 
tâm Ша thành, trong sạch làm việc bố-thí, nén. 
mới được thọ quả voi trong cõi trời và cõi người 
mbur đã gii, ` 

(Già tich niy cho thiện tin dùng trtué suy 
Xét và ghi nhé rằng ; sự bõ.thi không luôn là 
it bay nhiều, chỉ vi tim trong sạch boan.hi, thành. 
kinh cúng đảng, thì chắc được phước bảo khó 
tung tượng được), 
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TÍCH ЈАМОЅОМІ BRAHMANA 
Bhante bho gotama kira: Đã có nghe nhw 
уйу: 

Có một người Bả-la-môn tên là Jánusoni dén 
Pach hỏi Đức Phật như уду: Chúng tôi lo làm сіс 
việc lành, nhứt là b6-thl, trì-giới rồi hồi huüng 
đến những quyền thuộc (cha mẹ, ông bà, vån, vån) 
đã quả văng, các quyến thuộc chủng toi dó, déa 
thọ lãnh quả phước dó được chăng? Đức Phật 
đáp: Tháne kho athine kho brẩhmana — Хау 
người Ba-la-món, dàng được cũng có, không ding 
được cũng có ` 

1.— Chüng sanh đã làm nghiệp ай do thin, М, 
3, đến khi tan-rä пдй-айп, phải thọ sanh trong 
địangue, chịu nhiều đều khồ nio nặng në, vi 
ác quả đỏ, nên không có thề đến thọ linh được 
phước của thàn quyến hồi hưởng cho; 

2.— Chúng sanh đã lâm tội do thản, khầu, $, 
sau khi mạng chung phải bị luân.hồi làm cầm thủ, 
сб thực phầm riêng theo loài của chủng nó, chủng 
nó cũng không thọ hưởng được phước của thin 
quyến hồi bướng cho : 

3.— Chüng sanh không làm tội do thân, khầu, $, 
san khi thác được sanh trong cối trời, sin cô dei 
phầm tự nhiên, khoeg cần thọ thực phầm thản 
quyển bố-thí hồi hướng cho cüng khôog thành tgo; 

4,— Ching sanh đã làm tội bằng thản, khi 
sau khi quá văng, đầu thai trong loài nga.qui, 
hàng chịu déi com, khát nước, phải trii di Наз 
phần phước, khi có thân quyến bố-thí hiệp theo 
1 đạo, rồi hồi hướng cho, ngə-qui hoan-hi tho lãn3 


= 


wat thí dó biển thành thực phầm, hưởng rồi được 
sự an-vui, khỏi đường nge-qui, di thọ sanh trong 
nhân cảnh (còi người và trời), 

Đức Phật vira thuyết xong về cách đáng thọ 
lãnh cũng không dáng thọ lãnh, người Bà-la-món 
bèn bach hỏi thêm rằng: Nếu người đã làm phước. 
hồi hưởng mà các ngqui không được lành, cải 
phước dó trả nơi nào ? là của ai? пі dem di 7 

Đức Phật dip: Хау nguời Bà-la.la-môn Ye зана 
“chủng sanh nào còn bị xoay vần trong vòng Ішіп 


thì về phân thí chủ, vì thí 
'cótàc y trong sạch trong khi cho. Có 4v, thí 
người được фай lành trước hết tất єз nga- 
qui. Lại nữa, những ag del thọ lãnh phần phước 
là hàng ngn-qui Tubajivi, có (іш hoan.bï trong 
việc phước, các bằng khác không có thề thọ lĩnh. 
được. 

Vè phần ngạ-quï Paradattëpajivi ding thọ lĩnh 
cüng рый hiệp theo 3 chỉ : 

1 Thí chủ phải dang củng đến Tăng, hos 
bậc tu hành trong sạch ; 

2.— Khi đã tbi vữa rồi, cần phải, chủ tâm hồi 
hưởng phần phước đến hãng grat 
д— emt phải hoan-hi thọ lãnh phầ phước 

o. 

Vin: Phải hồi hưởng trong lúc nào ? 

Вар: Ngay trong khi ding củng vừa tồi, nến 
hồi hưởng trong thời Me, không được k& quả, 


і 
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i trong lúc đỏ hàng ngạ.quï sẵn chờ đề thọ lãnh, 
ví như những người nghèo dói đến xin ăn mà 
“chữ không cho, khi ho bò ra đi khỏi, đầu сб cho 
cũng không có người lãnh. 

Lai nữa, bố-thí dén người phá giới, giới khong 
trong sạch, hoặc không giữ: giới, cũng không được 
thành-tựu dén ngoqui. Và lại, đã dàng củng đến 
bậc eó phầm banh, có ngạ-quï dén chở, mà thí chủ 
không hồi hưởng, hàng nge-qui cũng không có 
thề thọ được, như trong tích nga-qui quyến thuộc 
của đức vua Bimbisára (Тап. ВА-5з), ngài đã dáng 
củng đến chư Tăng trong ngày đầu mà quèn 
bồi hưởng, quả phước cüng không thành-tưu đến. 
mgsqui được. Qua ngày thứ nhi, được nghe dic 
Phát giáng thuyết xong, bổ-thí thêm, rồi hồi hưởng: 
cá hàng nga-qui mới hoon-hi thọ lãnh được, 

Trich dịch trên đây cho thiện tin suy xét đề lâm 
phước đến những quyến thuộc đã quà vãng, cho 
súng theo lời Phật doy, hầu được thành-tựu đến. 
hàng nge-qui. 

* 


Sự ЪбЛЫ có 2 phép nữa là; 
1.— Cho bằng cách 18-40 (Sangahavasena). 

2 — Cho bằng cảnh củng đường _ (Pöjãvasena). 

Cho bằng cách 18.80, là cho đến kë nghèo bèn, 
đổi khát, không nơi nương duo, hoặc người 
mang binh tật, hoe loài cầm thủ, do lòng thương 
xót, mong giúp người trong cơn lai nạn. 

Người cho đến cám thủ, hàng được quả bảo 
100 kiếp, nghĩa là : 

1.— Được sống lâu, 

2.— Cô sắc đẹp, 


—14— 


Buge sự yên vui, 
— Cô sire mạnh, 


Năm quả báo đô hüng phát sanh đến thi-chü 
trong mỗi kiếp. 

Cho đến người phả giới, không có giỏi, được 
quà báo đó trong 10.000 kiếp Cho đến người có 
giới, được quả bảo 1.000.000 kiếp, vàn, vàn, 

Cho bằng cách cúng dường, nghĩa 18, cung cấp, 
phung đưỡng me cha, ông bà, ông thầy có thí ав. 
dire đến mình, hoặc dâng cùng đến các bậc sa- 
mon, bá.la-món, tu hành chơn-chánh, đến người 
lat trong sạch, đều gọi là củng dường cả. 

n: Cho bằng cách cúng đường và 16-40 cách 
nào phước nhiều hon? 

Dip: Cách cũng đường được phước nhiều hơn 
wo số kề. 

Vän : Cái chi là vật thi ? 

Вар: Của cải, nhứt là cơm, nước, y.phue, là vật 
thị, e? tính đứt cña га (сада) là nhân, dem 
cho (dina) là qui. 

Уба: Bố-thí được quả bảo thế nào ? 

Đáp: Được 2 quả bảo: trong kiếp này và trong 
đời sau, 


* 
** 


GIẢI VỀ PHÁP THÍ, 
Phút có giải cho đức Đế-Thích (Kosiya amarindrá- 
Зе) nghe ring: Sabbadānan dhammadinan 

tú sabbarasan dhammaraso jináti sabbara- 
tin таган ушан tanhakkchaye sabbaduk- 
khan jināti, 
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— Pháp thi thắng tất cả sự thí, 

— Vi của pháp thắng tất cả vị, 

— Ua thích pháp thẳng tất cả sự wa thích, 

— Dirt lông tham muốn thẳng tất cå thống Кд. 

Lời chủ giải: Nếu người dàng củng y qat giá, 
dën đức Phát Toàn Giác, đức Độc Giác Phật và chư 
A-la-hån, hội hộp nhau đông дас, ngồi kề nhau 
đầy đã trong khắp cà thé giỏi, cho đến cõi tri 
phạm thiên, фий báu của sự bổ thi đó, cũng không 
sinh bâng phâp-sư thuyết 4 сіп kệ. Sự thi y dó 
không bing Т phần kë ngón mà người chia ra 10 
phần, rồi lấy mỗi phần chia ra 16 lần nữa, sự 
thuyết php, hoặc dạy pháp, hoặc nghe pháp, là 
“diều cao thượng như thế, Người nào lam đầu dic 
dán trong sự ngne pháp, thi được quà báu rất nhiều, 
79 số kề, không sai. Pháp thí, dầu chi có tim 
hoan bi theo 4 cản kệ cũng còn qui trọng bon tải 
thí mà người dem thực phầm qui giả dè đầy 
trong bl, din đến bực A-la-hán, hơn thi thuốc 
(süa, dầu..), hon thí chó ngụ (nhà, tịnh thất, 
chúa...) như ong triệu phú gia Cấp-Cô-Độc, đã 
tạo BiKim tự, dàng đến chư ting có Đức Phật 
ton chù, Co sao? VI người làm phước như thế 
là nhờ được nghe pháp, bằng không, cũng 
không làm được, vì nếu chủng sanh không 
“được nghe pháp, dầu là một muỗng cháo, một giã 
cơm cũng không cỏ thề thí được, cho nén gọi 
php thi là cao thượng hơn tất cà sự thi, 

Lại nữa, trừ ra Đức Phật Toàn-Giác và Đặc 
Giác, tất cả chư Tj-Khu, nhà! là Đại Đức Xá- 
LokPhf, (Sšriputta) có nhiều інда, có thề 
“đếm giọt mưa từ trên hư không rót xuống trong 


ies: 
một kiếp, mà cũng không chứng đạo quả được ; 
nhë nghe pháp của Đại Đức Анай rồi mới d 
To-di-huón quả, sau nghe thêm pháp tủa Đức 
Phật mòi hứng A-la-hân quả. Có ấy, Đức Thế. 
Ton giải rằng ; Pháp thi thắng tất cà sự thí, 

Tai nita, đầu là những vi thực phầm rất quí йа 
Chư thiên, cũng đều là cái doyên dic dẫn chúng 
sanh, say đấm trong đường sanh tử, phải chju 
nhiều điều khồ não thôi, 

Vè phần vi cũa pháp, như 37 pháp Bồ-Đề (Bod- 
bipskhiyadharma) hoặc 9 pháp Thảnh đều 1% 
qui trọng bon ci. Nhơn đỏ Đức Thế-Tôn thuyết 
ring: Vị của pháp thẳng tất cà vi, 

Sự ưa thich nhiều lẽ, như ưa thich vợ con, wa 
thich gü dep, trai xinh, ưa thích dim kèn, пуб 
зі, vân, vân... Các sự ша thích đó đều là cái duyên. 
niu kéo chùng sanh trong nšo luân hồi, phải mang 
quà Кі và cũng vô lận. Trái lại, sự tra (bích phát 
sanh trong tâm еда pháp sư, hoặc ngudi nghe pháp, 
lâm cho thân tâm đường như bay bóng, cả chảu 
thân nhẹ nhân, mát më, ей minh mọc ốc cũng có, 
sự ưa thích dó tức là điều phi lạc, có thề dem 
người та ròng sanh tie được; ưa thích như 
thế gọi là qui trọng hon tất cà sự ưa thich, cho nên 
Đức Phật giải rằng : Sự va thich trong pháp, thẳng, 
tt cả sự wa thich. 

Lai nữa, chư vị Алаа gọi là сло gul hơn ей, 
vi không còn phải chịu mang khồ luân hồi nữa, 
12 46 đức Thế-Tên mới thuyết: Sự dut lòng tham 
mun, tháng tất cà khà não, 

Thi pháp chia ra có 2 phần nữa là : 
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1.— Thi pbáp ở rong đời (Lokiya dhammadān: 
là thuyết pháp chỉ day соп đường người và trời 
thì được phước it, vi là pháp đắc dẫn chủng sanh, 
xoay văn trong bièn Khỗ, 

2.—Thi pháp ra cõi đời (Lokuttaradhammada. 
оа), là thuyết về 3 cải tướng (trayalakkhana) cho 
chúng sanh thấy rõ đời là ; vê-thuêng (aniccan), 
khð-não (dukkhan) vô-ngĩ (аваа), nhứt là củi 
thân ngũ-UẦo, sanh ra rồi phải giả, binh, chết, 
chàng có mát ai tránh khỏi cải khó бу được. hoặc 
giảng về pháp Tứ-diệu.để ; Khồ-d£ (có cái thân 
nầy là khô), Tập.đế (tâm ham muốn là nguyên nhâu 
sanh cic sy khô), DieI-48 (dirt cải lòng ham тиба 
dš đến NiếL-Bản là nơi hết khổ), Đao-để (là con 
duong đi đến nơi hết khô, tức là Bá-Chánh.Dao). 
Thi pháp như thế, được phước vô lượng võ biên, 

Giải rằng ; Người nghe cần phải hết lòng thành. 
kinh mà nghe, nghe rồi phải tim bibo bằng trí 
tuệ chon chánh đề thật hành theo, như thế mới 
оа hữuich, 

Vän : Cải chỉ gọi là рыр? 

Вар : Tri-toé chánh-kitn gọi là pháp. 

Vấn ; TrEtuệ chành-kién nói về cái chỉ ? 

Бар: Là trí tuệ hitu biết đúng dán, tin chic 
sảng cái nghiệp lành hoặc dit mà minh đã tao, nở 
là của minh, mình phái chịu ảnh hưởng сда cic 
nghiệp đó. Nghĩa là : nếu đã làm lành thì hưởng 
“quả vui, làm dữ thì mang quả kb) ; vul hoặc khổ 
cũng do nơi mình, chẳng có một sĩ ban phước 
hay cho tội được cả. 

lại nữa, thichù đừng vì lòng ham muốn mà 
cho, nghĩa là đừng mong sẽ được tải sanh làm 


m 


người cao sang quyền thë hoặc được thọ sanh trong 
cối trời, chỉ phii cầu nguyện ra khôi vó-minh, 
äre là điều o-nhiém buộc ігбі chủng sanh dinh 
mắc trong sông mé bitn КА, Cho nên trong khí 
bố thi, hãy chủ lâm nguyện rằng ; 

Мап vata me dãnan ã«avakkhayävahan 
hotu anägate, 

Xin cho phước thí mà tôi đã trong sạch làm đây. 
bag là món duyên lành, đề dứt khỏi những điều д. 
nhiễm ngủ ngầm trong tâm, trong ngày v|-lai, 

(Chư thiện tín nën suy xét theo chon lý đề tim 
làm việc thí pháp cho'thường và nhé câu phát 
nguyện giải thoát trên diy, ngõ hầu mau dược 
diit khỏi các didu thống khà). 

* 
GIẢI VỀ TÍCH THO TRI NGO o 


Sambahulã kia samuddavānijā nāvāya 
samuddan palkkhandinsu. 

Được nghe rằng; Có đoàn người buôn bièn 
đem nhau xuống thuyền di ra Mën, buồm güp 
giỏ, ghe lưới tới, mau như tên bản, Được 7 ngày, 
bị trên bão ở giữa bibo, giỏ to sóng lớn, thuyền 
hu, nước vào gần đầy, Khi chiế thuyền gần 
chim, phần dong người đều khẩn vải Chư thiên 
mong cầu cứu vớt, rồi chỉ la khóc mà chịu. Có 
một người suy nghĩ : trong lúc kinh hãi nà 
có nơi nào nương dựa chăng 7 Liền nhớ đến 
trước khi ra di, ta đã có thọ qui, giới, trong sạch, 
bën ngồi bản dà ở giữa dám đông người đỏ, vi 
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như bành-giả ngồi công phu thiền định, kë khác 
trồng thấy tìm hồi cải nhân không lo sợ dá. 
Người nọ dåp: Này các anh! trong ngày xuống 
thuyền đi đầy, toi được dàng củng đến chư Tăng, 
đã có thọ giới, hoàn toàn, nên tôi mới không lo. 
sg. Các người kia bèn hỏi: Thưa Ong, qui và 
Bidi đô one eó thề cho đền người khác được chăng * 

Вар: Được, 

— Vy, xin ông từ bí cho dall đến chúng tải, 

Người dó bèn chia ra làm 7 đoàn, mỗi doàn 100 
mgười, rồi đọc qui giới cho tất cà người đó thọ 
tri. 

Bohn thứ nhứtthọ qui gidi trong khi nước ngập. 
đến chưa; đoàn thứ nhi, nước đến dàn gối: đoàn. 
thử ba nước đến hêng; đoàn thứ tr nước đến 
rủng; đoàn thứ năm nước đến ngi loan thức 
Sáu nước đến vai; đoàu thứ bảy, nước sắp vào 
miệng. Khi cho qui-giói đều dà rồi, người dé bó 
cáo lén rằng: ngoài qui.giói ra các anh chàng có 
cái chỉ làm noi nương dựa đâu, chi phải nên 
niệm tưởng đến өш-дібі đi. Cả thảy700 người 
phải thúc trong nơi giữa biền, đều được thọ sanh 

trong cùi trời Đạo-lợi, vì nhờ được thọ trì qui 
giới trong lúc sắp mạng chung, các cung điện liền 
phát sani lên cho Chư thiên đó. Điện cao 100 do 
tuần cho vj trời Àcãrya ở chỉnh giữa, các điện 
Chư thiên kia, thấp hơn hết bề cao 12 do-tuần. 
Tết cà Chư thiên, đều nhở tưởng lim xét về 
nguyên nhân di thọ sanh, liền hiều rằng: Cải 
phước mà ta được đây, đều nhờ nơi ông thầy 
đất dẫn, rồi đồng nhau xuống dinh li Phật đề 


== 
của ông thầy, tich này 
trong kinh devätãsanyat 
“Tiếp theo tích trên diy, trong qoyền РАН sabhi- 
satra devštšsanyutta, rüt troag kinh Sanyut- 
tanikãyã có giải rằng: Chư thiên đó có bào quang 
chói lòa, làm cho trọn cà Kf-Vién sáng ngời, rực 
rỡ, trong giữa đêm, vào đảnh lễ Đức Phật, rồi 
ding noi phải lẽ, 

Vi trời thử nhüt bạch với Đức Phật bằng kệ 
ngón ran: 

Sabbhireva samasetha sabbhi kubb ha san.n 


thavam satan saddhammamannäya seyyo hoti 
na pšpiyo. 

NIE ngồi chung với bực hiện trí thức, 
тёп có sự wa thich chong với bậc thiện tri thức điều 
Welt tiền ha sẽ có đến người đó, không cò sy xấu 
xa din, vi người 40 được Ый гё cie рр, 
tức là ngữ giới сіл các bậc thiện tri thức, 

Vi troi thi nhì đọc tiếp bài kệ 

Sabbhireva samásetha sabbhi kubbetha san- 


thayan satan  saddthammamnnüya pannan 
labhati nấnnato. 

Người nên ngồi chung với bực thiện tri thúc, 
nën có sự ưa thích chung với bậc thiện trí thức, 
người đồ hằng có tri tuệ, vì được rõ các pháp; 
tứclà ngũ giới của час bắc thiện-trithức, chẳng 
phải được do nơi người khác diu, 

Vi trời thứ ba đọc 

Sabbhireva samasetha sabbbi kubbetha san- 
thayan satan  saddhammamann&ya sokamaj. 
һе na socati. 


swa 


Ngudi nên ngồi chung үді các bic thiện trí thức, 
nên có sự ưa thích chung với bậc thiện trí thức. 
người 40 hàng không buda ráu, trong giữa hạng 
người có sir buồn гй, yi được biết rõ các pháp, 
tức là ng giới cña сае bie thiện trí thức, 

Vj rời thứ tư eó đọc; 

Sabbhireva samäsetha sabbhi kubbetha san. 


thavan satan saddbammamannáya nitimajjhe 
virocati 

Người nèn ngồi chung với Бае thiện trí thức, 
nën có sự wa thích chung với bác thiện trí thức 
người đó hãng có sự phát dal trong giữa hàng 
quyển thuộc vi được biết rõ các pháp, tức là ngi 
giới của các bậc thiện tri thức, 

Vi trời thử năm дос: 

Sabbhireva samásetba sabbhi kubbetha san- 
thavan satan saddhammamannáya зана gat- 
chanti sugatin. 

Người nên ngồi chung với bác thiện iri thức, 
nën có sự wa thích chung với іе thiện trí thức, 
chủng sanh được biết rõ các pháp lic là ngà giới 
еда các bie thiện trí thức, thì hàng di đến nơi 
nhàn cảnh, 

Nj trời thứ sâu đọc, 

Sabbhireva samasetha sabbhi kubbetha san- 


thavan satan  saddbammamannáya зана 
titthanti sãtatan. 

Người nên nhồi chung với bảo thiện trí thức, 
nën có sự ưa thich chúng với bie thiện tri thúc, 
chủng sanh được МЕ rõ các pháp, lúc là ngữ. 
giới của các bic thiện trí thức, rồi bling được yèn 
vui làu dài, 
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кезер, có vj trời khác bạch hôi Đức.Thế-Ton 
cầu Ngài tử bi giải rë trong các lời chủng ti do, 
101 nào thanh nhã hơn. 

Phật đáp: tất cả lời сйа các ngươi đều là loi 
thanh nhã hết, tùy theo cách điện, nhưng các 
ngươi chờ nghe, xem lời Nht.Lai một làn, rồi 
Ngài ngâm kệ rêng : 

Sabbhireva samisetha sabbhi kubbetha sar 


thayan satan saddbammamannáya sabbadu- 


kh& pamuncati, 

Người nên ngồi chung với bậc thiện 
nën ưa thich chung với bậc thiên trị thử 
được biết rë cáe pháp tức là ngũ giới сйа ci 
thiện trì thức rồi, hằng được thoát khỏi tất cà 


lác-thời (Majjhimabodhikšla) 
Đức Phật ngu lại quận PRtali, Ngài cỏ giải 
285 quả bảo của ngũ gói, ở giữa phần đông thiện. 
lin trong quận P&tali đó (kinh Maháparinibbána. 
ighanik&ya mahávagga) rin 


Pancime gahapatayo anisüma& silavato sila- 
sampadáya : 
Nay các ong truóná gi! quà bảo của người tri 
gidi, có giới dtu dù, có 5 là: 
1. — Hằng được nhiều của cải, vi nguyễn nhàn 
không dễ degt: 
— Hằng có danh thom tiếng tốt đồn đến khắp 


3, — Dầu là trong noi hội hợp, có Vua, Dia, 
môn, phủ-lrưởnggiễ hoặc балада, thì cũng 
bing được dan df, tươi tính, không e sợ chủt nào ; 
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4.— Không lầm lạc, mê loạn trong giờ mụn 
chong 

5,— Khi tan rã ngũ-uần, hàng được di tho sanh; 
trong cõi үзі, 

(Chu fién-tin nên suy xét về de phước của sy 
trì giới rên đây, rồi thành tâm hoan.hĩ trong phép 
thọ trì giới cho trong sạch đề hưởng quà vui trong 
kiếp này và trong đời vị lai). 
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PHÉP NIỆM PHẬT 
THAM-THIEN 

Niệm Phật là đề lòng ghi nhớ danh hiệu Phật(), 
khong tưởng nghĩ đến sự cbi khác, chỉ thâu nhiếp 
cài vọng lâm đừng cho năm phép cái (2) àm- 
muội, mà déniàm phải lolo, không này sani 
cái thắng lực của chánh định được, 

Bói chưng cái tâm bằng bị năm phép cải làm: 
cho nó phải lay động, khó nồi авага trong cinh 
giời thiền-định, nên không nhớ việc nào được 
dùng din, không thấu việc chi được rö-rşt, ví 
như nước bing xao động vì giỏ, nén trồng vào 
nước nào ai thấy mặt được fà rệt, 

Phép niệm Phật là gom $ vào một đề muo cho 
Yên lặng vững vàng không cho duyên theo 
ngõ-trn, lye-dụe, đề làn lần bước vào con duin 

h định, đất dẫn ta ra khỏi vòng sanh tir Je 


Xin sem Mak Tam- Bio noi trương sa dix Рын. 
Cis өн 5 му ba Шр ca dường chish Ảnh li бәя iier 
ioa, Macte, Wegen bai i. ghi ơi түс Tila di 
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"Niệm Phật giờ khắc náo cũng được, song ở chốn 
45-10, ban ngày không yên tịnh, khó cho lâm an 
tru, chỉ có ban đêm thanh vắng mới tiện bề cho 
hinh giả công ph 

Вап dém Ме nào niệm Phật cũng được, nhớt 
là mấy giữ вап đây + 

1: Đầu hôm, sau thời tung kinh ti. Như trong 
minh mêl mỗi thì ngồi niệm 5, 10 phát dag hồ, 
idi nằm niệm cho đến khi ngũ quên. 

2° Lúc canh tư, canh năm, khoảng3, 4, 5, gi 
sảng (sau khi nghĩ mật giấc đã khoẻ). 

Khi ngồi niệm Phật, trước hết 

A.— Phải suy xét mười tội ngĩ-trần như lời Phật 
giải sau dây: 

7) Хай-гӛп vi như khúe xương bŠ rơi trên đất. 
Ngudi sa-mê ngữ trần cũng như con chó gồm khúc 
xương ấy, nó chỉ liếm lấy nước miếng nó, đã 
bling duge sự lợi ich mà còn thêm met sức. 

2) Ngũ-trần vi như tiếng thịt th 
ag-trần cing nhir bày qua đậu trên thấy ma trôi 
tir trong sông ra bièn khơi. Вау qua đậu trên ау 


ma, bên dười bj nước Ып đảnh rã, trên thì qua 
àn hết thị chỉ еда lại bộ xương. Bộ xương nặng 


chim xuống đây bièn; bầy qua bảy giờ get 
dom lại thì оло! nào thấy bờ bực là đâu, chỉ bay 
choi vol che lit, rồi cũng phải theo số phận bộ 
xương mà xa xuống bièn làm mời cho cả; 

9) Serie vi như cây đuốc rơm. Người sa mà 
agũ-trần cũng nhu kệ cầm cây đuốc rơm đang cháy 
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à di ngược gió, bị la táp cháy tay mà ki 
Chiu ròi ey duie ra, thả rất khổ sở ; “ч 

9) Ngaran vi như lò lửa dang cháy. Ngudi s 
mè ngũ-trần cũng như kë bị tế vào lò lửa, phải ы 
phỏng minh, cháy da đau đớn vò cũng ; 

5) Ngũ-trần ví như giấc mộng bởi nó hàng bisa 
đồi vo thường ; 

6) Ngĩ-trần vi như vòt mượn cia người; bài 
ЖАС mượn của người nên không ding được lu 
ой; 

7) Хайата vi như trải сау cò chất độc, Người 
sa mê ngĩ-trần cũng như kë ăn lầm trái độc phải 
bj khổ vò cùng ; 

5) Ngũ-rần ví như dao với thớt; dao Lim 
xuống thời lâu ngày cả đao và thớt đều bị mòn và 
sirt mè, Ngudi sa mê ngf-Iritn ing như hà bị phạm. 
Ke, mỗi ngày dau khô không xift kề ; 

9) Ngiktràn vi nhu kiểm và lao, có ngày phài lor. 
vi nó, Người sa mé ngü-tràn như КЕ bị thương 
tịch nặng ; nếu không thắc thì cũng đan khà, rên 
xiết như trong con hfsp-h6i ; 

10) Ngũ-trần vi như đầu con rån độc. Người sa 
më ngi-trin eüog như kẽ bị тіп mò, nếu không 
thiệt mạng thì cũng bị noc hành nhức nhối vô 
cùng. 

Ngudi ва mê ngĩ-Irần häng chịu tiếng xấu xa, là 
kë thấp hën, 

Ngũ-Irần là pháp đề cho kë thấp hèn lợi-dung. 
Ngũ-trần ví như phần để cho đôi đục, như nước 
thúi đề cho Нео tầm, 

Suy xét như vậy së thấy rë ngũ-trần chỉ có lợi 
rất ü, mà khồ quá nhiều, Чы nên quén 
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luyến và phải dem cå tinh-thàn nghị lực đề đạt đến 
bực nhập định. 

B) Phải tham cứu ba đề:mue thiền định là : 

1) Niệm tâm dal-tiz: nguyện cho chư Thiên, các 
gia quyển và tất cả chúng sanh ở chung quanh ta 
đều được an vui, chẳng có sự chỉ khồ não сё 

2) Niệm sự të : «Та sẽ chết, chắc như và 
là : sự chết sẽ đến cho ta chẳng sai, 

3) Niệm sự do-ahóp : ТӘ (xác ch) 

Niệm lâm dəi-tir đề trừ lòng sản hận ; niệm sự 
tử đề trànb khỏi tà-mopg và tu.hành được tỉnh-tấn; 
niệm sự do-nhóp đề trừ xan-tham. 

Trong ba đề-mue trên đầy, ta nên lựa một đề. 
тше nào tùy sở thích dëng niệm mỗi ngày cho nó 
thâm nhập vô tâm, cô đức tir-bi, thấy тб 
thưởng và lần lần hết ưa mến và tưng trọng 
tải thân 8-41 giả-hiệp mã phải bị ngũ-trần lôi 
cuốn. 


CÁCH NIỆM PHẬT 

Phải lựa một trong 10 biện Phát (coi noi chỗ. 
kinh tung) mà niệm trong tàm, niệm hiệu nào 
cùng phải hidu nghĩa eho rë rệt. 

Muốn niệm cả 10 hiệu Phật liên tiếp nhau cing 
tốt vậy, 

Ты du: < Ả-rá-hăn»... Tâm niệm, trí phải nhớ. 
®ghĩa biu ấy như vầy  øĐức Thế-Tôn biện Å- 
тама vi Ngài đã xa Ha các tôi lỗi, và tiền khiên 
Чї rồi nèn thân và khầu cita Ngài đều được trọn 
nb. Ngài dáng cho chúng sanh lễ bải củng dường 
ха Nati không khuất lấp làm việc tội lỗi 
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Dich Ah nhớ niệm Đức của Phật tâm sẽ din 
dần xa а phiền não, an trủ theo Đức của Phật 
và luôn cả năm pháp cái là: Tham sắc, oán giận, 
hôn-trầm, phóng-tám, hoài-nghi, cũng đo dó mà 
èm lặng. 

Trước hết tập niệm độ nira giờ rồi lần lăn ting 
lên mit, hai gêr (lâu chừng nào cảng tố). 

Hành-giả chánh niệm (1) được tỉnh tấn thi triệa 
chứng «lầm, sit, bis sẽ phát sanh, làm cho 
Thân tâm không còn quyến luyến theo thế sự, 
Tám của bành-giả sẽ khẩn khít theo hiệu Phật 
ті vào bậc «cán dinh». 

Triệu chững Ше là năm cách vui-vè phát sanh 
Ta trong minh như sau nầy: 

1.— Cách no vui: Da thịt đều nồi бе; 


2— — : Như thấy trời chớp,hoặcảnh 
sing 
3— — i Như sông lạt vào mình; 


4- - : Rất khoái lạc trong thân tâm сб. 
thề bay bồng trên hư không: 


5— — — :Mt lạnh và nhẹ nhàng cả 
thân tâm, 

Nếu có năm cách no vui nói trên đây, thì hành. 
giả được gần vào bậc Sơ.định, 
THAM- THIÊN. 

Chánh địah là phương pháp tối cao đề thâm 


nhiếp cải vọng.tảm an-trủ vào một elek giới lành, 
DEE 


Mba 


đẹp vọng tưởng, gom cà lục căn cho yên lặng, ấy 
là nguyên nhàn phát sanh tri-tuệ. 

Sự thâu nhiếp cái tàm buộc vào một chổ, cin 
phải nương theo phép chỉ quản (1) và phép minh 
sát (2). Nhưng buộc vào hai phép ấy thi cái tàm 
thường hay loạn động, vọng chuyên, Toy nhiên 
hành giả chẳng nèn vì đó та thối chí, ngã lòng ; 
chi phải nhứt tâm tinh tấn, buộc chặc nó vào dè- 
mục chánbfjnh cho đến khi nó an-trú, thì sự giải 
thoát ở ngay trước mát. 

Хат pháp-cãi lá : 

1.- Tham muốn (K&máchanda), là lòng ưa 
thíh, quyn-loyén ngũ-dục (sắc, thỉnh, 
hương, vi, хде); 

2.— Oán-hận (Вуёрада), là lòng hờn giận muốn. 
làm hại người ; 

3.— Hôn trầm (Thinamiddha), là sự lối tim 

trầm trệ, biến nbác, buồn пй; 

— Phóng tâm (Uddhaca kukkucca), là cải tám 
hay vọng lưởng, không yên lịnh, 

5.— Hoài-nghi (Узейісећа), lông không tin chí, 
dude không quyết định, 

Nếu biết năm pháp-cái бу mà không rö nguyên- 
nhân của nó, cũng khó diệt trừ được, vi như 
muốn phá giặc mà chẳng biết chỗ đồn bình cña 
giác, thì bing bao giờ đánh tan quân nghịch 
đăng. 

Wes Ke ss 

(0 Mat +a à php so x4 43 тюм el ve vts ét qua 

trên vĩ d tường cla nghề 
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Nguyén-nhán năm phâp-cái là 

1.— Sự thấy sắc mà cho là xinh đẹp, lá nhản 
sanh tham dục ; 

2.— Sự thấy cảnh nghịch mà cố giản, là nhân 
sanh oim hận ; 

3,— Sự không vui, lười-biếng, không thay đồi 
osinghi, ham ăn và gili-dài là nhân sanh hòn- 
trầm ; 

4. 
шш; 

5,— Sự không xem xét và ghi nhớ, là nhân sanh. 


зой, 
ĐỐI-TRỊ 
1. Tre tham dục có sâu pháp: 
1.— Phải hoe phép hiền-định về vật bẩtịnh (1); 
2.— Phải chăm chỉ tưởng nhớ vạt hấttịnh; 
3.— Phải thu-thúe lục cẩn; 
3. Phải tiếtcchế sự án tống; 
5.— Phải năng thân сда cũng bậc thiện-trịthứe; 
6.— Phái hằng nói loi dju ngot, 
11.— Trữ ода hận có sáu phép : 
1— Phải học diamic thềm định về lòng 
bác ái с); 
2. Phải cố gắng niệm đề mue thiền-dịnh Mein 
3.— Phải zem xét cho thấy rõ tất cå chủng-sanh 
đều có cai nghiệp bảo riêng (3); 
4.— Phải tinh lấn quan sắt cho thường mấy điều 
WE EE 
@) Di sục бйз чш i и ш ш ылы Se 
оқа, Dyah dia ш а dưng 
EE 
шеді it vu ай aka чу l Mag wer 


Làng không an tịnh, là nhản sanh phóng- 
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kb irèn ; 

5.— Pbi năng thân cận cũng bác thiện-trí-thức; 

6.— Phải hàng nói lời diu ngot, 

TII.— Тг hôn-trầm có sån phép ; 

1.— Phải ghi nhờ và xem xét sự ăn nóng không 
cho quá do ; 

2.— Phải thay đồi oai-nghi cho vữa được an vui; 

3.— Phin ghi nhớ tìm xem ánh sáng ; 

4.— Phải ở nơi khoẳng-khoát ; 

5.— Phải năng thin cận cùng bậc thiện-tri-thức; 

6— Phải hàng nói lời dịu ngọt. 

1Y.— Trữ phóng tám có sâu phép : 

1.— Pbii thông hitu kinh luật cha nhiều. 

2.— Phải siêng năng hoc bói diều phải, lẽ qu 

3.— Phải thuộc nàm lòng giới ші; 

4.— Phải xu hưởng theo bực lão thành, nhút là 

Boi Đức Tỷ-Khưu ; 
5,— Phải năng thân cận cùng bòc thiện.lri-thức ; 
6- Phải bằng nói lời dju ngọt. 
V.— Trừ hodi-nghi có кін phép: 

1,- Phii thông hidu kinh luật cho nhiều ; 

2,— Phải siêng năng học hỏi điều phải, lẽ quấy ; 

3.— Phil thuộc lòng giới luật ; 

4.— Phài có nhiều đức іш 

5— Phải năng thân cận cùng bậc thiện.tri-thức ; 

6,— Phải hàng nói lời dju ngọt. 

“Thiền dinh là cái thề trạng của tâm lành an-trü 
trong một cảnh-giới, Nén cảnh.giới tham-luyến 
trong ba cõi (edi dục, cõi sắc, cõi vo sắc) thi gọi 
là phàm định. Nuong theo thánh-đạo, gọi là thánh 
định. 
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Những hành-già muốn học phép thiền-định trước 
hết phải nghiêm-trì giới luật, bởi «101 năng sanh 
định, định năng phát tuệ», Phải tìm vj Thiền-sz 
là Me thién-tri-thire đề học hỏi cho thông thuộc 
40 dé-mvc thiền-định, rồi chọn lấy một di-moc 
hap theo tính nét minh mà hành. Phải lánh chỗ 
nghịch, tim cành thuận, xong rồi chủ tâm niệm 
tưởng dè-mye thiền-địoh, y theo chánh pháp (I). 

GIẢI VỀ TÍCH NIỆM PHẬT, THAM THIËN 

(Parinibbute bhagavati) 
Giải rằng: sSau khi Đức Phật nhập Ni£t-Bin, 
ti) dic Hoàng-để Ajatasastre 

inh Хачу được rồi, lạo thánh 
tháp, hành đại lễ mai táng, đề sùng bái cũng dường». 

«Ека upasiki». Thuở бу có cò tinni trong 
Xinh đo Rajagriha (Vương-Xã thành) tinh đến lễ 
bái Xé-ly ¡ sing sớm tắm rira sạch sẽ, cầm 4 cảnh 
hoa mướp di củng thánh tháp, thành tâm tưởng 
Phật, không đề $ xem chừng điều rủi ro theo 
đườngđi. Lc đó có con bô cải đắt con kiểm ăn bên 
đường, vut chạy bing nhằm сб tn nữ cich mau 
le, co bất ngờ nên phải bị hai, Nhờ ед không xao 
Tăng, nhữt tim niệm tưởng đến Đức Phật, nên mới 
được sanh trong cõi trời Đạo-Lợi 

Trong khi đó Đức Đề Thích ngự di đến vườn 
hoa, có các Ngọc nữ tây tùng, Ngài bèn phân hồi: 
Nay nàng thiên nữ có sắc đẹp và y phục sáng rö 
mbur vòng rèng, nét mặt tròn, trơi ánh. như trắng 
rầm, cỏ đủ sự trang sức chối loi, khắp cà châu 
DXeng ый diah 
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than, cho đến cung điện, chỗ nằm, nơi ngồi cũng 
«Во có såe vàng rực гё. Này cô thitn-ni! sic mặt 
nghiêm trang trong sach, trong kiếp ming ở còi 
người, nông đã tạo nghiệp lành chỉ, mà ney được 
lên cõi này hưởng đều đủ sự cso song nhir vi; 
Cải quả lành đỏ do đâu mà có? Trằm mong mi 
được hiết phần phước сда ning, vậy nàng hãy tó 
cho trẩm nghe. Vj thiên nữ: đó, bèn tàu bảy ift 
ci nghiệp lành mà mình đã tao trong cói người 
cho Đức BE-Tbích nghe rằng ; Tàu Hoàng-Thượng, 
101 chỉ eó đem 4 cành hoa muớp di củng đường 
thánh thấp, có táng xá-ly Đức Thế-Tön, tóm 10 
trong soch. thành kính, niệm tưởng Đức Phật 
không dè bị bò cii bảng nhằm, phải thác nơi 
đường, nên mới được sanh trong đền cùn Bé- 
nhé tôi chủ lâm niệm Phật, song cũng chưa di đến 
lận nơi, mà cũng được quà báo như vầy; néu tôi 
di đến lận nơi cũng đường thánh tháp, át sẽ được 
hạnh-phúc qui trọng đầy đủ how, lâu Hoàng. 
Thượng, tôi được làm bon vời. các thiên-nữ, trong 
đền cia Hoàng Thượng дау là do cái nghiệp lành 
đem hoa mướp củng thánh Мар, chiêm ngưỡng 
Đúc Phật mà chưa đi đến nơi, chỉ có thành tam 
niệm Phát mà được phước như vảy, nếu được 
đến tận nơi củng dường rồi, thi sẽ được quả bảo. 
сао thượng hon nữa không sai. 

Đức D£ Thich nghe vị thiên nữ bày tà đều dà 
cải nghiệp lành cùa nàng đã igo, bên phán ring: 
e mátali accheran cittan kammaphalan. 


li I nguoi nên tin cải qu 
phưe cao thiryng cùn sự bó-thl, tri-gidi, (ham thiền, 
mà ngươi có tim trong sạch đã lâm. Vật thi đem 
cho, chẳng lựa là nhiều hay it (Раппап mahap. 
phalan bo) hông được той nhiều, (Citte pasan- 
таты) khi có dech trong sạch, sy KN đô 
chẳng it phước diu, (Sambuddhe ca satth& gati) 
Lai nữa, người có tám trong sach, cũng dường 
đến các Ме Giáo-chủ, hoặc các vị Thỉuh-Yến thì 
được phước bảo vo lượng, dầu là khi Đức Phát 
còn lại thế, hoặc Ngài nhập NiếkHàn rồi cũng 
чу, BË người có tâm bình.đẳng trong sạch đồng 
nhau, thi phước báo cing đồng nhau, không it 
cüng không giảm hon div, Thật vậy, người được 
thọ sanh trong nhàn cảnh, cũng do sự etc 
trong sạch trong điều phước thì được hạnh-phủe 
vô lượng vo biên, 


Uppajjanti tatthã gate ; Chw Phật ra dòi, ban 
điều et sn-val, cho sợ thạnhlợi rất nhiều, 
dèu di đến lất cả chủng sanh, 

Chúng sanh di thọ sanh trong ебі trời, được 
khởi kh cũng do cái tim trong sach. Đức 
ĐẾThich giải xong bèn lui ra khói nơi đó, ngự 
đến tháp Cül&mani (1) đề làm lễ ейп đường trọn 
9 ngày, Khi đã làm dai lễ xong, có Dat Die Матайа 
mahathera nhập thiền bay dén lễ bii tháp Саа. 

end dp ны mbe м nie cin Dis BE Tisi 
gii via li ih KATILAVASTU, Me oe ANOMA, di c 


se is бе Wee Đức PO Шу đã дум Hog чы lên den 
чч dig dưỡng li nghy, tia co tới Dye 


-w 


mani, Đức D£-Thich bèn bạch cho Ngài rõ 
đại lễ tir đầu đến cuối, rồi Đại-Dức Магада từ-giả 
trở. về cõi người, 

Đến khi chur Dai-A-a-hàn kết lập Tam-Tạng kỹ 
bit mời đem tich này ghi vào Təng-kinh, 

Các be et nên gbi phở cho thấy rõ rằng, 
người eó tâm chim chỉ vững chắc trong dièu 
phước (bó thị, tri giới, tham thiền), thi hằng được 
thọ sanh trong cõi trời, như vị thiên nữ Kosấtaki 
đô, đến khi có thiện duyên đầy dù, sẽ chừng dạo 
quả Niết-Bản. Cho nên Đức Giáo-Chủ mới giảng 
giải về phép thiền-định, là cái pháp thanh cao, 
qui trong bon hết, Ngài khép vào phần pháp Bồ.Đề 
(Bodhi pakhiyadharma ) là cái pháp làm cho 
giác ngộ Niết Bào, dập ten điều thống khả, 

PHÁP CỦA ĐỨC BẾ-THỊCH. 
GIẢI CHO CHU THIÊN NGHE 


Đã nghe như vầy , Mot thuở, dic Bé 
Thích () ngự ra khỏi thien cung, đưa tay lén 
bái đã 10 hưởng, Vị trời họ giá tên Matalide- 
харина thấy, bèn qui tàu rêng; Ijah Hoàng- 
thượng lễ bai 10 hướng là có sao? 

Sakko devaräjã : Đức Dé-Thich phân ring: 
Хау Майа, dó là ta lễ bải 10 bang người: 

1„— Hạng người có dée-tin làm phước bó-IM, 
dà bát và dang 4 уй dụng đến bậc сё giới wong 


V) БЕТА b c và với win cog Đạc Lợi, Nại là mật ví 
Heap, бен xưng s Phi, Mi dyo i den gii dia die 
e we 
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2.— Hạng người tu thập thiện (thân, khầu, у 
lành) 
D 


Hạng người kính trọng cha. 
Hạng người kinh trong me. 
Hạng người cõ qui y Tam-Bảo (Phật, Pháp, 
Ting) là nơi dàng củng duis 
б— Hạng ngudi thọ trì 5 gi 
giới. 

7 — Hạng người đã làm việc lành, rồi hồi hưởng 
đến chư thiên và những quyếo thuộc đã quá văng; 

3.— Hạng người tón kính ong thầy, bác trường 
thượng và các vị có giới hạnh trang-nghiêm 

9.— Hạng người biết Ш-40 vợ con bằng tàu 
thương xót; 

10.— Hạng phu-nè không dễ-duôi, ngày đêm 
hàng kính trọng chồng, 

Mười hạng nguời dò có nhiều ân-đức, thưởng 

| dem điều yen-vui và sự tién-hôn đến mình cũng 
dën kë khắc, cho nên ta mới lễ bái. 

Khi được nghe đức Đế-Thích giảng thuyết, như 
thế «Tan satvã mãtali», Vị trời Mãtal? bèn 
phát lâm ча thich, tàu гїп: 

Ngài là chúa tất cả chư thiên, Ngài tôn-kinh 
hạng ngudi nào, tới cũng tôn kinh hạng người 46. 
< Tate pattháya >, từ dây tất cả chư thiên, đồng 
пап hằng bào hộ, che chi và dem diều yên vui, 
dén 10 hạng người đô, cho dén ngày may, 

Những người mong lãnh khồ tim vui, cần phải 
phát tám hoan hi thật hành theo lời giảng giải của 


8 giới hoặc 10 
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Đức Bé-Thich trên dày, cho chư thiên ủng-hộ, 
mới che được hưởng diều hạnh-phúc (hanh.cao, 
y như ў nguyện, š 


TOÁT-- YẾU 


Chu thiện-tía đã làm phước đề trong tâm, khỉ 
wc nghĩ xét đến sự hành-vi lành сда thân, khầu, 
+ rồi, thấy toàn là điều lành thi sẽ phát tâm vui 
thich rằng + «Ta đã có làm việc chon chánh rồi», 
Jüc nào nhớ đến thì có lòng hosn-hi. Trong gió 
hấp hối mà nhở thấy như vậy, thỏa-lhích vừa 
lòng, dan-di, không kinh-sợ đối với cải chết đến 
rö-rệt trước mất, vi tin chắc rằng: nhờ ảnh- 
hưởng của cải phước mà ta đã tạo đề dành ấy, 
diu có chết ta cũng được thọ sanh trong cõi үші 
chẳng sar. Nếu ед düe-lin chắc như thế, thì có 
tri nhớ, không mê loạn quên mình, đến giờ lắm 
chung, có tám yênlặng, thì sẽ hưởng quả vai 
“chẳng sai, 


CẢI PHƯỚC LÀ MÓN 
PHÙ PHÉP HAY BAC-BIÉT 

Bic thiện.trithức đã tu-têp việc phước trong 
fim, được gọi là người biết phù phép giải nhữt, 
Vi những người vừa lòng trong sự tp diều 
lãnh hãng là noi thân yêu của chư thiên và nhán- 
logi. 

Thật vày, kể nào mong được phần đông công 
chúng hoan nghioh ở bën cạnh, mà làm việc sai 
lầm không 106 nghiệp lành, chỉ gây việc đữ, trải 
với chon., thì không dáng cho kë khác yêu vi; 


-із- 


đầu là có học phù phép, hoặc di cầu thầy biết bùa 
chu giỏi đến ém đổi: cũng chẳng có inp 
hưởng chỉ. 

Những bie thién-tri-thire không cần hoc phú 
phép chỉ, hoặc nương dựa noi ông thầy cao di, 
өзе ngài chỉ tính tấn làm các phước đức, là bó-thi, 
irigiói, niệm, Phật, tự nhiên được quần chúng 
tây tüng giao thiệp, mong được biét, được thấy 
mit Cho nên gọi phước là món phù phép hay 
HOH 

Những 1 đã giải trên, vạch cho thấy rằng: 
Các phước mà người đã làm rồi gọi là cái đức, 
nó hằng đem sự voi đến cho, tir kiếp nầy tới các 
đổi su. nó dea điều hạuh-phúc đến trong giờ 
Мір hối, đem ching sảnh thọ sanh trong 
mban cảnh, 


== 


PHAT-NGON 
(phiền dich và trích trong các kinh Pali) 


1.— Tất cå chủngsanh, chẳng cỏ một ai là tay 
đối thả cũa Ma-vương ((ữ-bần), Mặc dầu mãnh- 
binh, mãnh-lực ева ха bình, mánh-hre. 
inh, hoặc các phép thầnthông cùng 
cùn ей, cũng không chiểm-thẳng nồi Ma-vương. 


Nên chi cie bậc iist: khi đã xét thấy тё 
mbur thế, cần phải gieo sâu đức-in trong Đức-Phật, 
Вйс-РЬАр và Đức.Tăng, nguyện không thối chuyền. 
Nhân đó hành.pà khi đã trau gói thân, kblu, 7, 
ở theo thậpthiện tbi được сіс bậc Hiền.riết ngợi 
khen, và đến ngây mạng chung Ất sẽ phí thing 
hân cảnh. 


ж 


IL— Tất cả chủag-sanh, chẳng sót một ai, dèa 
ở trong tay của vị Ve, vi sanh mạng của lcài 
biro-ünh đều có ay chết là nơi cuối cùng- 


Chủng-sanh phải thọ quả-phước hoặc quả-lội 
tùy theo cải nghiệp mà ty minh đã giy. Sau khi 
chết, nghiệp-lựe mà phải luân-hồi; chông-sanh nào. 
đã tao nhân dữ, thì phải mang quả-khồ ở dja- 
mane; chủng-sanh nào đã tso nhàn lành thi được, 
"hưởng quả vui ở Thiên đăng. 


Chứng sanh nên sớm mau hồi đầu hưởng thiện 
làm những vic lành mà các bộc tiên-biền hằng 
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moan-i 
DO 
жын. 


ý vi sau khi chết chỉ có cải quả-phước nó 
chúng sanh đến cảnh vui, trong kiếp 


ж 
ш Tubi thọ cña ehüngsanh rất ngin-ngin; 
sự già hãng đât-dẫn tìm sự chết, Chúng-sanh mà 
bị sự già dãt-lẫn tim sự chết rồi, chẳng 20 chỉ là 
nơi nương nhờ được, Cho nên chủng sanh khi 
dš thấy điều kinh sợ trong sự chết như thế, phải 
cần ludập các việo lành. nó sẽ đem sự yên-vui 
«ға cho. 
ж 
1V.— Ngày giờ qua mau tbím-thoit, mặt nhợt 
moe hưởng đông, chi lặn về hưởng tày. Tuổi thọ 
<hüng-sanh ngày cảng bao môn, Nếu chúng-sanh 
xem thấy eó điều lo sợ trong sự chết như thế 
phải nên tính-tấn làm những việc lành, nó sẽ ёр 
40 đến noi nhân cánh. 
ж 


V.— Tobi thọ, hơi nóng (chất al và thần-thức 

khi đã lla bò xác thân giờ nào, tbi người phải dem 

dép deit đất giờ ấy, cũng như dòng tro tàn 
châng có sự lợi-leh chi cũ. 
ж 

VL— Chủng-sanh trong tam-giới không thường 

trả lâu dài, Sự già bàng đẳt-đẫn tim sự binh, sợ 

binh hàng dắt-dẫn tìm sự chết;chẳng có một ai 


tự ngănngữa được, chẳng cô một ai trốn linh 
đuợc. 


— us 


Ching sanh chàng có vặt chi gọi là của minh 
được, đều phải dut bỏ của ci 
quyến, trong khi chết, 


ж 

YI7,— Chúng sanh thọ mane trong thế,gian 
đầu cổ-gẵng tìm phương pháp đề ngàn-ngừa sự 
chết. cố gắng tim đến đâu cũng luống công. Dầu. 
Ла van-vái cho khỏi chết, hoặc cho đến già sẽ chết 
cầu khân nhu thể, nào có được, 

Bởi chúng sanh phải chịu sợ giả, sự binh và 
sy chết theo luật thiên nhiên. 

Tất cù chủng sanh, hoặc trẻ bay giả, hoặc ngu 
hay tri, đều phải ё diii quyền của sy chết, hàng 
bị sự chết đôn ngăn phia Irước, 

# 

ҮШ, Sự khà chẳng phài phát sanh ngoài long 
Mée. Sự khô chỉ phát sanh noi lông ši.due. 
Long äi-dụe Ја nhân sanh Кд vậy, 

x 

IX.— Nếu chúng sanh dùng int suy xét Wë 
Tõ vạn vật là vô thường trong giù nào, thì At chán. 
кп sy kh trong gió ấy, Đô là con dường thanh 
bach eao.thượng v: 

x 


X.— Nếu chẳng sanh dùng ныф, suy xét dës 
тё van vật là kbò não trong giờ nào, thi åt chán.nãn. 
sự khổ trong giờ ấy, Đó là con đường thanh-bạcb. 
cao-thugag vậy, 


ж 


XI.— Nếu chủng sanh dùng trí-tuệ suy Xét thấy, 
rõ vạn vật là v,ngã trong nào, thi ät chẳn-nản, 
sự khồ trong giờ ấy. Dó là соп đường thanh bạch 
.eao-thượng váy, 


ж 


Con người thưởng bị lòng thom nó due, nén 
chay chỗ này đến chỗ kia, như соп đẻ bị ebang 
rugi, Một phen đã bị cáitham nó buộc rồi, thì nạn 
hồ nó đồn-dập trên mith mãi. Nhà học đạo, muốn. 
lữ minh trong sạch, phải đuổi ха sự (bam, 


ж 


Ù đâu có ngaydhật là có đạo-đức, ở đâu có 
đạo-đức là có ngayhật, và đao-đức сда người 
mgas-ihêt với sự ngay-thật của người đao-đức dèu 
М sự ngay-thảt và đạo-đức qui biu hon hết ở dòi 
nầy, 


Ж 


Không nên dóm lỗi người, không nën xem họ 
Тат éi chỉ hay họ quên cái chi, mình hãy lấy 
mát dóm lại lỗi mình, dòm coi mình làm những 
việc gì và quên những điều gi. 


ж 


— 18 

Phát day : này các ty khuru ! Diu các thầy WIS gi 

mà khồ, các thầy cũng chẳng nên làm khồ kë khác, 
* 

Bước lừng bước, làm từng việc, giữ lừng giờ, 
đấng hiển nhân hing don mình cho thật trong 
sạch, dit bà những sợ de bin (lội lồi) cũng như 
người thợ bạc théc vàng убу. 

* 

Nhà học đạo, giờ khắc nào cũng phải đè-dặt, 
cần thân và đề ÿ coi chừng lời nói, việc lâm và 
tu-tưởng mình luôn. Dầu là ngày chót của 'kiếp 
minh, minh cũng giữ, Ша tròn phận sự. 

* 

141 noi ngay-thật 1а điều cần.yếu thứ nhứt, lời 
nói hôa-nhã là điều càn-yéu thử nbi, lời nói hiền 
lanh là điều cầo.yếu thứ ba, lời nói hữu-ích là 
điều cần.yếu thứ tư, 

* 

Sự bam muốn và lòng luyến ái nó này sanh ra 
nơi mình và toan lấn lướtmình. minh phải đánh 
ngi nó ngay, Јас nó phát sanh lén. 

* 

Nghĩ đến cái chết, đến cải đời mơ-hồ, không 
biết mình sóng bao lâu và không biết thời-thế nó 
Xây ra cho minh thế nào, nghi như vây, khiến 
minh ở theo chân, 

Nghĩ гїп: nhân qui liêniếp nhau không bao. 
giờ sai chạy, nghĩ như vậy khiến minh linh xa. 
những điều tội lồi, 
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Nghĩ đến chỗ giả đối, đến sự ngn-ngũi của 
đời minh dem so với các đới sau, khiến mình lo 
mà giải thoát, 

Nghĩ rằng: chủng sanh chất chửa trong lòng 
những mối duc vọng xấn.xa, những sự bất cong, 
giã trả. Nghĩ rằng : rất khó mã chặt đứt tình duc, 
nghĩ như уйу, khiến minh tham thiền nhập định 
dë đạt đến спав, 

* 

Тань nét có chỗ ché, mà minh không chịu sửa, 
thi mình rất lỗi lầm. 

* 

Nhìn chủng sonh bằng cặp mát vo tr lỗ ra 
người cao thượng 

* 

Bao giờ minh bỏ nơi ở chuog.ehạ vôi đôi, đi 

Š yên trong nơi ëm tịnh thì minh nêa mừng. 
* 

Khong thật eó $.chi thi gây thêm nhiền điều lâm. 
lạc và làm cho sự đã lầm lạc từ trước trở lại ; còn 
thật eó ebi thì chẳng những khỏi апа Јас thêm. 
тай lại còn đứt được các lầm-lạc từ trườc nữa, 

* 
Giữa cơn dóng-t6, табу hòn m 
üng; người hiền cũng thé, mặc. 
vẫn tự-nhiên, 


sao vẫn ding 
khen ché, minh. 


— HẾT — 


XIN CHÚ $ 


'Trước khi đọc quyền kinh nầy, xin Qui-vi sửa 
lại cho đúng những chữ іп sai sau đây : 


[irong|Heng] Сһо in sar Xin sửa loi 


Ed 
131 | T1. |hipakhiyadharma| hipakkhiyadharma 
ipakhiya 


7 gửi 
142 |12 | «алды» еды» 
153120 | kë, nghiệplực | chét, бу nghiệplực 


